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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do lựa chọn đề tài  

Ấn Độ và Việt Nam vốn có quan hệ lịch sử, văn minh từ nhiều thế kỉ trước. Bước 

sang thế kỉ XXI, quan hệ hai nước ngày càng phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực 

như: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo… Việt Nam và Ấn Độ đã thiết 

lập quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2007, kể từ đó mối quan hệ giữa hai nước đã có 

nhiều nét đột phá nhưng thực tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của nhau. Vì vậy, 

chúng ta cần thiết phải đánh giá lại thực trạng quan hệ hai nước trong hơn hai thập niên 

qua và dự báo triển vọng mối quan hệ giữa hai nước trong những năm sắp tới.  

Quan hệ Ấn Độ - Việt Nam được thiết lập1 và phát triển tốt đẹp trên cơ sở hữu 

nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Từ năm 1991, Ấn Độ tiến hành điều chỉnh chính 

sách đối nội và đường lối đối ngoại một cách mạnh mẽ và toàn diện. Trong đường lối đối 

ngoại nổi bật của Ấn Độ từ năm 1992 là triển khai và thực hiện “Chính sách hướng Đông” 

(Look East Policy), trọng tâm chính sách là hướng đên khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương với tâm điểm là Đông Á (trong đó Đông Nam Á là trụ cột). Trong chính sách 

này, Ấn Độ coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ truyền thống và đã qua thử thách mà 

Việt Nam là một đối tác quan trọng. Ấn Độ cho rằng một Việt Nam lớn mạnh, đóng vai 

trò quan trọng ở Đông Nam Á, cân bằng lực lượng lành mạnh ở khu vực là có lợi cho Ấn 

Độ2. Từ năm 1991 đến 2014, Ấn Độ và Việt Nam đã tăng cường trao đổi nhiều đoàn cấp 

cao nhằm tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ lợi ích chung và thúc đẩy quan hệ hai nước 

phát triển lên tầm cao mới phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược. 

                                                 
1 Ấn Độ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1954, Ấn Độ mở Tổng Lãnh sự quán tại Hà Nội. Năm 1956, 
Việt Nam lập Tổng Lãnh sự quán tại New Delhi. Ngày 7/1/1972, hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao lên cấp Đại 
sứ. Trước năm 1991, hai nước không ngừng trao đổi một số đoàn cấp cao: Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Jawaharlal 
Nerhu (1954); Chủ tịch Hồ Chí Minh (1958); Tổng thống Rajendra Prasad (1959); Thủ tướng Phạm Văn Đồng 
(1978, 1980); Tổng Bí thư Lê Duẫn (1984); Thủ tướng Rajiv Gandhi (1985, 1988); Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 
(1989). 
2 Phạm Minh Sơn (Chủ biên), Chính sách đối ngoại của một số nước lớn trên thế giới, Nxb Lý luận chính trị, Hà 
Nội, 2007, tr.223. 
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Bước sang thập niên thứ hai của thế kỉ XXI, Ấn Độ bắt đầu thay đổi chính sách 

từ chính sách “Nhìn về hướng Đông” (Look East Policy) đến chính sách “Hành động 

hướng Đông” (Act East Policy), vì vậy Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một trụ cột quan 

trọng trong chính sách Hành động hướng Đông. Ấn Độ ủng hộ việc duy trì hòa bình ổn 

định, an ninh an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, không sử dụng vũ 

lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình 

trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 

(UNCLOS). Các bên cũng cần thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển 

Đông (DOC), sớm hoàn thành việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). 

Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mukherjee tháng 9 

- 2014, hai nước đã ra tuyên bố chung. Tuyên bố nêu rõ “hợp tác về quốc phòng là một 

trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược của Ấn Độ”. 

Như vậy, kể từ sau năm 1991, quan hệ chính trị, ngoại giao và an ninh quốc phòng 

Ấn Độ và Việt Nam phát triển tương đối toàn diện, hai bên quyết định tăng cường các 

cuộc trao đổi chính trị cấp cao bằng việc thúc đẩy các chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ 

song phương bên lề các sự kiện khu vực và đa phương. Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn 

Độ đã được thử thách qua thời gian, với lợi ích chung, tin cậy lẫn nhau phù hợp với quan 

hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Điều này sẽ góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh 

vượng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.  

Về thương mại, mặc dù quan hệ trong lĩnh vực này chưa tương xứng với tiềm 

năng giữa hai nước, nhưng trong khoảng thời gian gần 24 năm (1991 - 2015), quan hệ 

thương mại Ấn Độ và Việt Nam có những bước phát triển đáng kể. 

Về giá trị, năm 1991 thương mại hai chiều đạt 29,5 triệu USD tăng lên 5,6 tỷ USD 

năm 2014, tăng gần 190 lần. Trong đó Ấn Độ xuất khẩu đạt 24 triệu USD tăng lên 3,13 

tỷ USD và nhập khẩu từ 5,5 triệu USD tăng lên 2,45 tỷ USD trong cùng thời gian. Trong 

giai đoạn 1991 - 1995, tổng kim ngạch thương mại song phương tăng 2,4 lần (từ 29,5 

triệu USD lên 71,9 triệu USD), từ 1995 - 2000 tăng hơn 3 lần, 2001 - 2005 tăng 2,5 lần 
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(tăng 20-30%/năm) nhưng giảm so với giai đoạn trước, từ năm 2006 – 2010 tăng 2,7 lần. 

Trên cơ sở kim ngạch thương mại hai chiều, Ấn Độ và Việt Nam phấn đấu đạt tăng 

trưởng thương mại 20%/năm trong những năm tới. 

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam có vai trò quan trọng trong chính 

sách hướng Đông của Ấn Độ, bên cạnh tăng cường quan hệ thương mại với Việt Nam, 

Ấn Độ cũng đầu tư FDI vào Việt Nam tăng đáng kể. Tính từ năm 1988 - 2009, Ấn Độ 

đã có 44 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng kí là 199,3 triệu USD, đứng 

thứ 34 trong số các nền kinh tế có đầu tư vào Việt Nam3. Kể từ khi hai trở thành quan hệ 

đối tác chiến lược, đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam tăng nhanh. Năm 2008 có 31 dự án, 

vốn 190,5 triệu USD. Hiện nay, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Ấn 

Độ, tính đến năm 2013, Ấn Độ đã có 77 dự án đầu tư vào Việt Nam trị giá 254 triệu 

USD. Tính lũy kế đến tháng 3/2015, Ấn Độ có 95 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn 

đầu tư đăng ký đạt khoảng 324 triệu USD và xếp thứ 30/101 quốc gia và vùng lãnh thổ 

có dự án đầu tư tại Việt Nam. Quy mô vốn bình quân một dự án của Ấn Độ khoảng 3,4 

triệu USD/dự án. Riêng trong quý I năm 2015, Ấn Độ  đã đầu tư 2 dự án mới (vốn đăng 

ký cấp mới là 24,6 triệu USD), đứng thứ 10/33 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư FDI 

vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 20154. Ngược lại, Việt Nam đầu tư tại Ấn Độ rất 

ít, từ 8/1991 đến 12/2005, Việt Nam chỉ đầu tư khoảng 100 nghìn USD vào Ấn Độ. Trong 

khoảng 20 năm (1991 - 2011), đầu tư của Việt Nam vào Ấn Độ khoảng 130 nghìn USD5. 

Tính đến quí đầu 2015, đầu tư của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 24 triệu USD. 

Về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), từ năm 1976, Ấn Độ đã cung cấp một số 

dòng tín dụng (LOCS) đến Việt Nam về các điều khoản và điều kiện ưu đãi. Cho đến 

                                                 
3 Võ Xuân Vinh, Sđd, tr.255. 
4 Tình hình đầu tư FDI của Ấn Độ tại Việt Nam, <http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/2859/Tinh-hinh-dau-tu-FDI-cua-An-
Do-tai-Viet-Nam> (21/5/2015). 
5 Department of Industrial Policy and Promotion (Ministry of Commerce and Industry, India), Factsheet on FDI, 
from August 1991 to April 2011, pp.7.  
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nay, Ấn Độ đã mở rộng thêm 17 LOCS trị giá hơn 165 triệu USD cho Việt Nam6. Ấn Độ 

đã cung cấp cho Việt Nam 17 khoản vay tín dụng tổng cộng 164,5 triệu USD, trong đó 

có một khoản tín dụng trị giá 19,5 triệu USD có mức lãi suất ưu đãi là 2%/năm với thời 

gian vay 10 năm, kể cả 3 năm ân hạn để thực hiện dự án thủy điện Nậm Trai-IV, Trạm 

bơm Bình Bộ, dự án thuỷ điện Đa Krông 1... Ấn Độ cũng đã đồng ý xem xét dành 100 

triệu USD cho tín dụng nhập khẩu trong chương trình bảo hiểm xuất khẩu quốc gia 

(National Export Insurance Account -  NEIA) cho các nhà nhập khẩu Việt Nam. Những 

năm gần đây, Ấn Độ đã giúp Việt Nam xây dựng Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao về công nghệ thông tin và truyền thông. Trung tâm được xây dựng đồng bộ và 

hiện đại, với phòng nghiên cứu và học tập như phòng học trực tuyến và thư viện số, phần 

mền hệ thống và mạng dữ liệu, công nghệ web, thư viện với trên 11.000 đầu sách và 

phòng tư vấn công nghệ thông tin7. Năm 2014, Ngân hàng xuất nhập khẩu Ấn Độ đã kí 

một khoảng tín dụng 100 triệu USD với Bộ tài chính Việt Nam với lãi suất 2%/năm để 

tạo điều kiện thuận lợi mua sắm quốc phòng trong thập kỉ tới. So với thương mại và đầu 

tư, ODA của Ấn Độ vào Việt Nam dường như rất nhỏ. Lý do cả Ấn Độ và Việt Nam đều 

là những nước đang phát triển, phần lớn nhận ODA từ các nước phát triển chứ chưa thực 

sự mạnh về tài chính cũng như khoa học kỹ thuật để thực hiện các mục tiêu ODA. Mặc 

dù vậy, xu hướng ODA của Ấn Độ vào Việt Nam sắp tới sẽ được bắt đầu chú ý hơn. 

Về hợp tác du lịch, mặc dù đây là lĩnh vực còn nhiều hạn chế, nhưng hai bên đã 

xúc tiến kí Hiệp định khung về hợp tác du lịch, hai bên đã cử các phái đoàn để khảo sát 

thị trường lẫn nhau. Các hoạt động cụ thể như Ấn Độ giúp Việt Nam nâng cấp trang Web 

“Du lịch Việt Nam” nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động quảng quá hình ảnh Việt Nam 

tại Ấn Độ. Tại Ấn Độ cũng đã diễn ra “Đêm văn hóa Việt Nam” có sự tham gia của nhiều 

nhà quản lí và doanh nghiệp Ấn Độ. Đặc biệt, ngày 5/11/2014, hãng hàng không Ấn Độ 

Jet Airways đã mở đường bay thẳng từ New Delhi và Mumbai đến TP. Hồ Chí Minh và 

                                                 
6 India-Vietnam Relations, <http://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Vietnam_Dec_2013.pdf> (December 
2013). 
7 Nguyễn Văn Lịch, Sđd, tr.244. 
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Vietnam Airlines và Vietjet Air cũng sẽ nghiên cứu mở đường bay thẳng đến Ấn Độ tạo 

điều kiện hợp tác và phát triển du lịch giữa hai nước. Thời gian qua, mặc dù lượng khách 

trao đổi giữa hai nước còn khiêm tốn nhưng tốc độ tăng trưởng cao. Trong 5 năm gần 

đây, khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng 344%, từ trên 16.000 lượt năm 2010 lên gần 55.000 

lượt năm 2014; khách Việt Nam đi du lịch Ấn Độ cũng tăng nhanh. 

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ khi hai nước 

kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1972 - 2022). Với “Tầm nhìn chung vì hòa 

bình, thịnh vượng và con người” (năm 2020), hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh 

mẽ trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh khía cạnh “hòa bình” trong quan hệ đối tác 

quốc phòng - an ninh, “thịnh vượng” trong quan hệ kinh tế, công nghệ, “con người” trong 

giao lưu nhân dân và văn hóa. Từ ý nghĩa thực tiễn trên, nghiên cứu chủ đề “Quan hệ 

kinh tế Ấn Độ - Việt Nam trong giai đoạn 2007 đến 2022” là phù hợp nhằm đánh giá, 

nhận định và triển vọng phát triển, qua đó có giải pháp thu hút Ấn Độ hợp tác vào nước 

ta, xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Làm rõ sự phát triển của quan hệ kinh tế giữa Ấn Độ và Việt Nam trong giai đoạn 

2007 - 2022, những thuận lợi và khó khăn, thách thức cũng như giải pháp và triển vọng 

của hai nước trong thời gian tới.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu:  

Nghiên cứu quan hệ kinh tế Ấn Độ - Việt Nam bao gồm: thương mại song phương, 

đầu tư trực tiếp, hợp tác du lịch và và viện trợ phát triển chính thức (ODA). 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

3.2.1. Về không gian: đề tài đề cập tới quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ 

3.2.2. Về thời gian: nghiên cứu giai đoạn 2007 đến 2022. 

3.2.3. Về nội dung: đề tài đề nghiên cứu bốn lĩnh vực chính là hợp tác thương 

mại song phương, hợp tác đầu tư trực tiếp, hợp tác du lịch và viện trợ phát triển chính 
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thức của Ấn Độ cho Việt Nam. Từ đó đưa ra những nhận xét, nhận định, đánh giá, đề ra 

các giải pháp cũng như triển vọng quan hệ kinh tế Ấn Độ - Việt Nam đến 2027 và những 

năm kế tiếp. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu lịch sử - logic, phương pháp hệ thống - cấu trúc: phân 

tích, phân loại, so sánh, tổng hợp, nghiên cứu khai thác những tri thức khoa học đã có 

trong những công trình, sách chuyên khảo, bài báo khoa học, các luận án tiến sĩ,… trong 

và ngoài nước đã công bố, có kế thừa các kết quả nhằm đánh giá thực trạng hiện nay về 

mối quan hệ về thương mại, đầu tư, du lịch và ODA giữa Việt Nam và Ấn Độ. 

5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

5.1. Nghiên cứu ngoài nước 

Rajiv Sikri (2009), Challenge and Strategy: Rethinking India's Foreign Policy 

(Thách thức và Chiến lược: Suy nghĩ lại về chính sách đối ngoại của Ấn Độ), SAGE 

Publications, India: xem xét những thách thức trong chính sách đối ngoại hiện nay của 

Ấn Độ từ quan điểm chiến lược và định hướng chính sách. Tác giả phân tích các yếu tố 

và xu hướng dài hạn trong quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Ấn Độ; đồng 

thời nêu lên quan điểm đánh giá lại các phương pháp tiếp cận trong chính sách đối ngoại 

của Ấn Độ nếu nước này trở thành một nước lớn, có vai trò quan trọng trên thế giới trong 

thế kỷ XXI. Cuốn sách tập trung đánh giá vị trí, vai trò của các quốc gia láng giềng gần 

gũi và có tính chiến lược đối với Ấn Độ. Tác giả cũng xem xét các vấn đề quan trọng 

như an ninh năng lượng, ngoại giao kinh tế, sự tương tác giữa quốc phòng và ngoại 

giao.... Cuốn sách là một đóng góp có giá trị trong nghiên cứu về chính sách đối ngoại 

của Ấn Độ. 

Geetesh Sharma (2012), Những dấu vết văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam (Traces of 

Indian Culture in Vietnam), Nxb Văn hóa - Văn nghệ, Tp. Hồ Chí Minh: nêu bật mối 

quan hệ gắn bó lâu đời giữa Ấn Độ và Việt Nam thông qua những chứng tích tháp cổ Mỹ 

Sơn và dấu vết của nền văn hóa Chăm, vốn chịu ảnh hưởng lớn của văn hóa Ấn Độ. Với 
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dẫn chứng từ nhiều nguồn tư liệu, tác giả đã nhận định một cách thấu đáo rằng, các 

thương nhân, thợ thủ công, những hoàng tử trẻ thích phiêu lưu mạo hiểm và cả các học 

giả Ấn Độ đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nền văn hóa nói chung và tôn giáo 

nói riêng của Ấn Độ tới Việt Nam. 

Jakub Zajączkowski, Jivanta SchÖttli, Manish Thapa (2014), “India in the 

Contemporary World: Polity, Economy and International Relations” (Tạm dịch: “Ấn Độ 

trong thế giới đương đại: Chính trị, Kinh tế và Quan hệ quốc tế”): “tiếp cận trên các 

phương diện địa - chính trị, địa - kinh tế, lịch sử, chính trị, văn hóa, ngoại giao, an ninh 

truyền thống và phi truyền thống để đi sâu nghiên cứu, luận giải nhiều vấn đề liên quan 

đến chính sách và quan hệ đối ngoại của Ấn Độ. Các vấn đề được đề cập trong cuốn sách 

bao gồm chính sách đối ngoại của Ấn Độ trên quan điểm khu vực; quan hệ Ấn Độ - 

Pakistan và vai trò của Trung Quốc; sự tranh giành ảnh hưởng và xác định vị trí của Ấn 

Độ và Trung Quốc ở Đông Nam Á; chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau Chiến tranh 

Lạnh; cách tiếp cận về an ninh và giải quyết xung đột của Ấn Độ; cơ hội hợp tác và thách 

thức trong quan hệ đối tác phát triển giữa Ấn Độ và Mỹ, quan hệ giữa Ấn Độ với EU 

trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng nhận định quan hệ giữa Ấn Độ và Việt 

Nam là mối quan hệ hữu nghị, đặc biệt, có truyền thống lâu đời thông qua sự giao lưu 

giữa hai nền văn hóa trong lịch sử”. 

Rajiv K. Bhatia (2014), “India-Vietnam: Agenda for Strengthening Partnership” 

(Tạm dịch: “Ấn Độ - Việt Nam: Chương trình nghị sự tăng cường quan hệ đối tác”): 

“khẳng định Ấn Độ và Việt Nam là hai người bạn thực sự của nhau với mối quan hệ 

chung thủy, lâu đời. Quan hệ Ấn Độ - Việt Nam ngày càng đạt được sự tin cậy lẫn nhau 

và hứa hẹn những bước phát triển mới do sự tăng trưởng kinh tế cao của cả Ấn Độ và 

Việt Nam, sự tăng cường hợp tác chính trị, an ninh - quốc phòng, năng lực KH-CN, 

những tương đồng văn hóa và quan điểm tương đồng về các vấn đề toàn cầu, khu vực và 

song phương. Nhiều số liệu trong công trình nghiên cứu là những tư liệu quý, giúp các 

nhà khoa học có dữ liệu phân tích, đánh giá về quan hệ hai nước”. 
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Carlyle A. Thayer (2015), “Vietnamese Diplomacy, 1975 - 2015: From Member 

of the Socialist Camp to Proactive International Intergration” (Tạm dịch: “Ngoại giao 

Việt Nam: Từ một thành viên của hệ thống xã hội chủ nghĩa đến chủ động tích cực hội 

nhập quốc tế”), VNU Journal of Social Sciences and Humanities Vol.1, No.3: “đã phân 

tích chính sách đối ngoại của Việt Nam qua ba giai đoạn: 1975 - 1991 (Việt Nam từ một 

thành viên của khối XHCN trở thành thành viên của cộng đồng quốc tế); 1991 - 2006 

(Việt Nam thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại bằng cách phát triển 

các mối liên kết kinh  tế, quan hệ chính trị với các cường quốc chủ chốt ở châu Á, châu 

Âu, Đông Nam Á (ĐNA) và tham gia các tổ chức khu vực); 2006 - 2015 (Việt Nam 

khẳng định vai trò quốc tế bằng việc củng cố những mối quan hệ đối tác chiến lược với 

các cường quốc chính trên thế giới, ở châu Á và theo đuổi chính sách chủ động tích cực 

hội nhập quốc tế)”. 

Josukutty C.A (2015), “India - US Relations and Asian Rebalancing” (Quan hệ 

Ấn Độ - Mỹ và chiến lược Tái Cân bằng châu Á), New Century Publications: bao gồm 

13 bài nghiên cứu của các học giả về sự trỗi dậy của châu Á, trở thành hiện tượng đáng 

chú ý và quan trọng nhất trong chính trị quốc tế sau Chiến tranh Lạnh. Một trật tự thế 

giới mới, trong đó các nước lớn nỗ lực cân bằng quyền lực đang định hình. Mục tiêu, lợi 

ích của Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khu vực cùng với vai trò chiến lược của 

Biển Hoa Đông và Biển Đông đã khiến cho khu vực này càng trở nên năng động. Sự trỗi 

dậy của Trung Quốc và tham vọng bá chủ ở châu Á thách thức vị trí đứng đầu của Mỹ. 

Shantanu Srivastava (2016), “Four Decades of India - Vietnam Economic and 

Commercial Relations & the Way Forward” (Tạm dịch: “40 năm hợp tác kinh tế - thương 

mại Việt Nam - Ấn Độ và chặng đường phía trước”): “bao gồm hai nội dung lớn là 40 

năm quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam -  Ấn Độ và triển vọng trong thời gian tới. 

Trong công trình nghiên cứu, tác giả khẳng định Ấn Độ và Việt Nam là hai người thập 

kỷ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ. Số liệu trong công trình nghiên 

cứu là những tư liệu quý giúp các nhà khoa học có cứ liệu phân tích, đánh giá về quan 
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hệ hai nước. Đồng thời, tác giả đưa ra các đề xuất, kiến nghị với các nhà hoạch định 

chính sách của Việt Nam và Ấn Độ nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác”. 

5.2. Nghiên cứu trong nước 

Ngô Xuân Bình (Chủ biên) (2012), tiêu đề “Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ 

trong bối cảnh mới”: tập hợp những bài viết của các học giả về thực trạng quan hệ Việt 

Nam - Ấn Độ trên những lĩnh vực hợp tác chính. Về cơ bản, bạn thực sự của nhau với 

mối quan hệ thủy chung, son sắt. Tác giả khảo lược, phân tích bốn các học giả đều chia 

sẻ nhận định chung, đó là: (i) quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là quan hệ hữu nghị truyền 

thống tốt đẹp, có sự tin tưởng nhau; (ii) hợp tác chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam và 

Ấn Độ là cơ sở quan trọng cho hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực khác nhau; (iii) 

tuy hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực kinh tế - thương mại, an ninh - quốc 

phòng và các lĩnh vực khác ở thời điểm hiện tại vẫn còn khiêm tốn, song hai nước đang 

ở trong một thời kỳ mới của mối quan hệ và là đối tác chiến lược của nhau, với nhiều 

triển vọng phát triển. Qua đó, các học giả khuyến nghị một số giải pháp gắn với từng lĩnh 

vực cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ trong 

bối cảnh mới. 

Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế (2013), Chính sách đối ngoại Việt Nam 

thời kỳ Đổi mới, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội: nghiên cứu có tính hệ thống về đường 

lối và quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới. Cuốn sách làm rõ cơ sở 

hoạch định chính sách, quá trình đổi mới tư duy và nội dung chính sách đối ngoại; các 

bước triển khai chính sách đối ngoại; đánh giá kết quả thực hiện đường lối, chính sách 

đối ngoại của Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong 

hoạch định chính sách.  

Vũ Dương Ninh (2015), Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 - 2010, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội: phác họa một cách hệ thống về quan hệ đối ngoại của Việt 

Nam trong 70 năm (1940 - 2010). Cuốn sách đã trình bày những nội dung cơ bản về 

đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam và những diễn biến trong 
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quan hệ đối ngoại với các nước trên thế giới trong từng giai đoạn lịch sử. Thông qua đó, 

tác giả đưa ra những nhận định, đánh giá chung và rút ra một số bài học kinh nghiệm. 

Đây là cuốn sách tham khảo hữu ích, giúp người đọc có cái nhìn tổng quan, khái quát về 

chính sách đối ngoại Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. 

Vũ Dương Huân (2016), Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam, Nxb 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội: đề cập đến nhiều nội dung quan trọng trong hoạt 

động ngoại giao và chính sách đối ngoại theo quan điểm và những đúc kết quý báu từ 

quá trình nghiên cứu về ngoại giao và chính sách đối ngoại của tác giả. 

Trung tâm Ấn Độ (CIS) và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2016), 

(2017), (2019), với các sách có tựa đề: “Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới 

- Tập 1,2”; “Sức mạnh mềm Ấn Độ, sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh khu vực 

hóa, toàn cầu hóa”; “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ về an ninh năng lượng trong 

bối cảnh mới”: Các tác giả khảo sát quan hệ kinh tế giữa hai nước ở những lĩnh vực kinh 

tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - giáo dục,… đánh giá về hiệu quả hợp tác, 

chỉ ra thành tựu, hạn chế, triển vọng hợp tác song phương; trên cơ sở đó khuyến nghị các 

chính sách cho Ấn Độ và Việt Nam nhằm phát huy hiệu quả hợp tác hiệu quả giữa hai 

nước. Đây là những nghiên cứu tập hợp rất nhiều bài phân tích sâu sắc với nhiều dữ liệu 

và luận giải có khoa học của các tác giả uy tín của Ấn Độ và Việt Nam về quan hệ giữa 

hai nước, có giá trị tham khảo cao. 

Trần Nam Tiến (Chủ biên) (2016), tựa đề “Ấn Độ với Đông Nam Á trong bối 

cảnh quốc tế mới”: nghiên cứu sự điều chỉnh các chính sách đối ngoại của Ấn Độ từ Nhìn 

hướng đông sang Hành động hướng Đông, mà trọng tâm chính sách ở hiện tại và trong 

tương lai là Đông Nam Á. Quan hệ Ấn Độ và Việt Nam trong tổng thể quan hệ Ấn Độ 

và ASEAN, là một mối quan hệ đặc biệt bởi những tiền đề thuận lợi và có tính kết nối 

đối với khu vực Đông Nam Á. Tác giả nhấn mạnh ở Châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ 

là một nhân tố rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng những ảnh 

hưởng tại Biển Đông. Vì thế, Ấn Độ muốn thể hiện vai trò thông qua thúc đẩy quan hệ 
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với những quốc gia có quan điểm tương đồng về vấn đề an ninh và hợp tác tại Biển Đông, 

trong đó có Việt Nam nhằm khẳng định vị thế cường quốc Châu Á - Thái Bình Dương 

của mình, đồng thời tạo thế cân bằng trong cấu trúc an ninh khu vực. 

Lê Hoài Trung (Chủ biên) (2017), Đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ 

chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội: đúc kết 

các cơ sở lý luận và kinh nghiệm trong thực tiễn triển khai đối ngoại đa phương của Việt 

Nam trong hơn ba thập niên kể từ khi đổi mới toàn diện đất nước (năm 1986). Từ đó, các 

tác giả đưa ra những nhận định, dự báo đối với đối ngoại đa phương trong giai đoạn tiếp 

theo, đồng thời đề xuất các định hướng dài hạn và biện pháp triển khai đối ngoại đa 

phương của Việt Nam nhằm tiếp tục đóng góp hiệu quả cho việc thực hiện các mục tiêu 

đối ngoại của đất nước. 

Lê Văn Toan (Chủ biên) (2018), tựa đề “Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại 

giao và 10 năm đối tác chiến lược”: đã tập hợp các  bài viết phân tích, đánh giá, nhận xét 

một cách toàn diện mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam, kể từ khi thiết lập quan hệ 

ngoại giao (1972) cho tới khi nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện (2016) 

của các nhà khoa học Việt Nam và Ấn Độ. Các tác giả phân tích, đánh giá trên nhiều lĩnh 

vực như: chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng, khoa học, công 

nghệ, văn hóa, giáo dục, …; đồng thời nêu lên các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hợp 

tác song phương, xứng đáng với tiềm năng của Việt Nam và Ấn Độ. 

Đặng Cẩm Tú (2018) với tựa sách “Xu hướng phát triển và chính sách của Ấn Độ 

đối với Châu Á - Thái Bình Dương đến năm 2030”: đã dành một phần nội dung trong 

chương III để khái quát quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ từ khi thiết lập 

quan hệ ngoại giao (1972) đến năm 2017. Hơn nữa, tác giả đã đưa ra dự báo về triển 

vọng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030 trên một số lĩnh vực 

chính: chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, giao thông - 

vận tải, nông nghiệp và văn hóa. 

5.3. Nguồn tài liệu 
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Trong từng các cách tiếp cận khác nhau cũng như trong từng phạm vi nghiên cứu, 

đến nay chủ đề quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam có nhiều nghiên cứu, bài viết trong 

nước và nước ngoài. Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu về quan hệ kinh tế thì chỉ số ít nghiên 

cứu, qua quá trình xây dựng ý tưởng và lấy số liệu tham khảo để xây dựng đề cương, tác 

giả có tham khảo một số các công trình nghiên cứu, đó là những Hiệp định được ký giữa 

Việt Nam và Ấn Độ, các Tuyên bố chung và các tài liệu từ các Trường, Viện, Học viện, 

Thư viện Quốc gia cũng như các tạp chí có liên quan (Đông Nam Á, Ấn Độ, Đối ngoại,..), 

các nguồn internet, các trang web của Bộ Ngoại giao và Chính phủ hai nước,… 

6. Đóng góp của đề tài 

Trước tiên, nghiên cứu “Quan hệ kinh tế Ấn Độ - Việt Nam giai đoạn 2007 đến 

2022” nhằm đánh giá, phân tích thực trạng quan hệ kinh tế giữa Ấn Độ và Việt Nam, từ 

đó nhận xét các kết quả đạt được và chỉ ra những chỉ ra những nguyên nhân bất cập, hạn 

chế của mối quan hệ này, qua đó, dự báo triển vọng và đề xuất các giải pháp để thu hút 

có hiệu quả hợp tác từ Ấn Độ vào Việt Nam trong thời gian tới.  

Thứ hai, nghiên cứu này về mặt tư liệu, là một trong những tài liệu có tính cập 

nhật, cần thiết và có thể làm tài liệu tham khảo.  

7. Bố cục của luận văn 

Bố cục của luận văn được chia thành 3 chương, ngoài mở đầu, kết luận và khuyến 

nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, cụ thể gồm các chương sau: 

Chương 1. Cơ sở mối quan hệ kinh tế Ấn Độ - Việt Nam: Cung cấp cơ sở lý 

thuyết và thực tiễn quan hệ Việt Nam - Ấn Độ nhằm xác định các nhân tố chủ yếu tác 

động tới quan hệ hai nước. Về cơ sở lý thuyết, chương 1 nghiên cứu những luận điểm 

phù hợp của các học thuyết quan hệ quốc tế cơ bản và khung phân tích chính sách đối 

ngoại gồm ba cấp độ để xác định những nhân tố tác động tới một mối quan hệ đối ngoại 

song phương nói chung và quan hệ Việt Nam - Ấn Độ nói riêng. Đồng thời, chương 1 

khái quát quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên một số lĩnh vực chính kể từ khi Việt Nam lập 

Tổng Lãnh sự quán tại New Delhi (1956) cho đến nay (2022) nhằm góp phần kiểm chứng 
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giá trị của các mạch lý thuyết nêu trên, đồng thời cung cấp cơ sở thực tiễn làm nền tảng 

cho việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2007 

- 2022. 

Chương 2. Thực trạng quan hệ kinh tế Ấn Độ - Việt Nam (2007 - 2022): Phân 

tích làm rõ nội hàm và tác động của những nhân tố chủ yếu bao gồm quốc tế và khu vực, 

bản sắc và lợi ích quốc gia, nhân tố lãnh đạo tới quan hệ Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 

2007 - 2022. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá mức độ tác động theo hướng thúc đẩy hay 

cản trở của các nhân tố tới quan hệ hai nước. 

Chương 3. Triển vọng và giải pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế Ấn Độ - Việt Nam 

trong thời gian tới: Đưa ra một số nhận xét đánh giá về các nhân tố chủ yếu tác động 

đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ năm 2007 đến năm 2022; đồng thời dự báo về chiều 

hướng vận động của các nhân tố đã được đề cập trong chương 2, làm rõ những yếu tố kế 

thừa và yếu tố thay đổi hoặc mới, trên cơ sở đó dự báo tác động của các nhân tố tới quan 

hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong quan 

hệ với Ấn Độ trong thòi gian tới. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUAN HỆ KINH TẾ 

ẤN ĐỘ - VIỆT NAM 

 

1.1. Cơ sở lý luận quan hệ giữa hai quốc gia 

1.1.1. Quan hệ giữa hai quốc gia theo lý thuyết quan hệ quốc tế 

1.1.1.1. Cấu trúc, môi trường quốc tế có tác động đáng kể đến cách nhìn nhận về 

lợi ích và hành xử của các quốc gia, qua đó tác động đến quan hệ giữa các quốc gia. 

Chủ nghĩa tân hiện thực nhấn mạnh tác động của yếu tố cấu trúc, môi trường quốc 

tế đến cách hành xử và qua đó tác động đến quan hệ giữa các quốc gia. Theo Kenneth 

Neal Waltz, bản chất của chính trị quốc tế không phải là đấu tranh cho quyền lực như 

hầu hết các nhà hiện thực cổ điển lập luận, mà là an ninh. Do đó, các quốc gia không 

phải tối đa hóa quyền lực, mà là tối đa hóa an ninh, nghĩa là mục tiêu cuối cùng của các 

quốc gia là theo đuổi an ninh hơn là quyền lực. Quyền lực là một công cụ hữu ích để tối 

đa hóa an ninh trong chính trị quốc tế [49]. Hơn nữa, K. N. Waltz cho rằng, cạnh tranh 

và xung đột giữa các quốc gia không chỉ đơn giản là kết quả của bản chất con người, mà 

còn do vấn đề phân bổ quyền lực giữa các quốc gia và không có cơ chế quyền lực cao 

hơn quốc gia để điều chỉnh hành vi của quốc gia trong môi trường quốc tế [50]. Ông nhấn 

mạnh tầm quan trọng của nhân tố hệ thống trong chính trị quốc tế. Mọi mối quan hệ quốc 

tế cần phải được nhìn nhận trong bối cảnh của hệ thống quốc tế trong từng giai đoạn lịch 

sử với những đặc trưng và tác động nhất định. 

Theo K. N. Waltz, hệ thống quốc tế được cấu thành từ những quốc gia có chủ quyền 

và sự tương tác giữa các quốc gia này. Các quốc gia phải tự đảm bảo an ninh của mình 

trước sự đe dọa từ bên ngoài bằng cách cân bằng lực lượng [51]. Các quốc gia phải tìm 

đồng minh/đối tác nhằm theo đuổi những lợi ích riêng và chia sẻ những lợi ích chung, 

trung lập những đối thủ tiềm tàng và chia rẽ nội bộ đối phương. Sự hợp tác đó là vì lý do 

an ninh và cân bằng quyền lực. Đó là nội hàm của hợp tác giữa các nước, đặc biệt trong 

bối cảnh xuất hiện sự trỗi dậy của một cường quốc đe dọa an ninh của các quốc gia khác, 
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của khu vực và thế giới [49]. Logic cân bằng quyền lực thường dẫn tới việc hình thành 

liên minh giữa các nước và hợp tác chống kẻ thù chung. Hợp tác phản ánh sự phân chia 

quyền lực và diễn ra khi giữa các bên không có nhiều nghi kỵ. 

Như vậy, theo luận điểm của của chủ nghĩa hiện thực, lợi ích quốc gia, đặc biệt là 

lợi ích an ninh và các yếu tố bên ngoài như cục diện thế giới, khu vực, sự phân bổ quyền 

lực, tập hợp lực lượng trong hệ thống quốc tế có ảnh hưởng, tác động mạnh đến quá trình 

hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của các quốc gia, từ đó tác động tới quan 

hệ giữa các quốc gia. Không một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển hoàn toàn biệt 

lập với thế giới bên ngoài, ngược lại, mọi quốc gia đều chịu sự tác động trực tiếp hoặc 

gián tiếp từ các nhân tố bên ngoài và môi trường xung quanh. 

1.1.1.1. Lợi ích phát triển kinh tế là cơ sở hợp tác giữa các quốc gia. 

Không phủ nhận luận điểm của chủ nghĩa hiện thực coi quốc gia là chủ thể quan 

trọng nhất, nhưng theo chủ nghĩa tự do, quốc gia không phải là chủ thể duy nhất. Bên 

cạnh quốc gia còn các chủ thể phi quốc gia, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong 

quan hệ quốc tế. Sự tham gia của các chủ thể phi quốc gia làm gia tăng sự đan xen lợi 

ích trong quan hệ quốc tế. Các chủ thể phi quốc gia có lợi ích và quan niệm không hoàn 

toàn giống với lợi ích của quốc gia, chủ yếu theo đuổi hòa bình và hợp tác. Theo đó, các 

nhân tố phi quốc gia có vai trò đáng kể, tác động đến quá trình hoạch định và sự lựa chọn 

chính sách đối ngoại của các quốc gia theo hướng gia tăng hợp tác. 

Khác với chủ nghĩa hiện thực, những người theo chủ nghĩa tự do cho rằng, bản chất 

con người chứa đựng những khía cạnh tích cực và con người là sinh vật có lý trí để nhận 

biết ích lợi của sự hợp tác thay vì xung đột. Những lợi ích chung và các ý tưởng tốt nhất 

sẽ giúp hình thành nên tính hướng đích chung trong quan hệ và những mẫu số chung 

trong tương tác. Chủ nghĩa tự do cho rằng, hoàn toàn có khả năng hòa hợp lợi ích giữa 

người với người, từ đó đưa tới khả năng hòa hợp lợi ích giữa các quốc gia với nhau. 

Chính khả năng hòa hợp lợi ích này góp phần quy định xu hướng hợp tác trong quan hệ 

quốc tế [32]. 
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Hợp tác có thể được thực hiện trên cơ sở giữa các chủ thể có những tương đồng 

nhất định, có thể diễn ra trong một vấn đề cụ thể nào đó, có thể tiến hành trong lĩnh vực 

này bất chấp đang tồn tại xung đột trong lĩnh vực khác. Thậm chí, hợp tác và cạnh tranh 

vẫn có thể tồn tại trong cùng một vấn đề. Hợp tác sẽ ngày càng tăng, dần thay cho xung 

đột và trở thành xu hướng phát triển chính trong quan hệ quốc tế bởi xuất phát từ những 

nhu cầu, mong muốn của nhân loại, đó là hòa bình, thịnh vượng, dân chủ tự do, phát triển 

kinh tế thị trường, thúc đẩy luật pháp quốc tế, mở rộng thể chế quốc tế… Lợi ích đạt 

được từ hợp tác có thể ở những mức độ khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn nhiều hơn so 

với không hợp tác và tiếp tục xung đột [32]. 

Chủ nghĩa tự do lập luận rằng, “lực lượng kinh tế và công nghệ” khiến các quốc gia 

ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, tạo nên một dạng quyền lực quan trọng trong quan hệ 

quốc tế [30]. Theo đó, bản chất quan hệ quốc tế nói chung và quan hệ giữa các quốc gia 

nói riêng không phải chỉ có xung đột quyền lợi riêng, mà còn có cả hợp tác trên cơ sở hài 

hòa lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế. Richard Rosecrance đã coi sự phụ thuộc lẫn nhau 

về kinh tế là tăng cường hợp tác quốc tế và giảm khả năng xảy ra chiến tranh, đặc biệt 

khi nền kinh tế thế giới đang tiến tới một hệ thống tập trung vào vốn và tri thức [232]. Vì 

thế, hợp tác vì mục tiêu phát triển, đặc biệt là kinh tế sẽ tiếp tục được lựa chọn thay vì 

xung đột hay không hợp tác. 

1.1.1.2. Sự phụ thuộc lẫn nhau và tham gia vào các thể chế thúc đẩy nhu cầu, khả 

năng hợp tác giữa các quốc gia. 

Thuyết thể chế tự do (tân tự do) tập trung vào vai trò của thể chế trong quan hệ quốc 

tế. Xu thế hợp tác phát triển không chỉ ở bề rộng, mà còn cả bề sâu với sự phát triển của 

hội nhập quốc tế. Hội nhập quốc tế là quá trình kết hợp các quốc gia riêng rẽ vào một 

dạng thể chế mới trên cơ sở đảm bảo lợi ích cơ bản của quốc gia [31]. Đó chính là hình 

thức hợp tác sâu sắc hơn, chặt chẽ hơn cả về mức độ gắn kết và thể chế hóa. Trong công 

trình nghiên cứu của mình, các học giả Robert Axelrod và Robert O. Keohane (1984, 

1985), Robert O. Keohane và Joseph S. Nye (2000) lập luận, chủ nghĩa đa phương được 
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thể chế hóa làm giảm cạnh tranh chiến lược về lợi ích tương đối (relative gain) và do đó 

thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc tế [2],[24],[25]. Các thể chế với vai trò trung gian tạo ra 

một sân chơi chung, khuyến khích sự tương tác/hợp tác giữa các quốc gia. Lợi ích chung 

giữa các quốc gia có khả năng giảm thiểu sự khác biệt và mở đường cho sự hợp tác bền 

vững. Thể chế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế tình trạng vô chính phủ 

hoặc sự chi phối bởi chủ nghĩa bá quyền trong quan hệ quốc tế. Các thể chế có thể: (i) 

cung cấp thông tin cho các bên, qua đó giúp họ phần nào hiểu rõ nhau hơn và có thể xây 

dựng các kỳ vọng về hành vi của nhau; (ii) giúp giảm chi phí giao dịch trong quá trình 

giải quyết các vấn đề chung; (iii) giúp tạo ra một khuôn khổ mang tính pháp lý để điều 

chỉnh hành vi của mỗi chủ thể tham gia quan hệ quốc tế. Chính vì vậy, việc hình thành, 

theo đuổi và giải quyết công việc thông qua các thể chế hay luật pháp quốc tế là một cách 

tiếp cận giúp tiến tới mô hình quản trị toàn cầu. Việc hình thành các thể chế quốc tế cũng 

thể hiện mong muốn của cộng đồng thế giới trong việc tạo ra một khung ứng xử cho các 

mối quan hệ quốc tế với nền tảng là luật pháp quốc tế và các chuẩn tắc, thay vì sức mạnh 

hay vũ lực. Hội nhập quốc tế là kết quả của hợp tác và sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng 

tăng, đồng thời có tác động trở lại thu hút các quốc gia tham gia với nhiều hình thức và 

cấp độ khác nhau. 

Chủ nghĩa tân tự do cũng thừa nhận sự tồn tại của hệ thống quốc tế, nhưng không 

chú trọng đến cơ cấu của hệ thống như chủ nghĩa tân hiện thực, mà chủ yếu quan tâm 

đến sự tương tác giữa các chủ thể quan hệ quốc tế trong việc hình thành hệ thống và ảnh 

hưởng đến nhau bên trong hệ thống. Robert O. Keohan và Joseph Nye nhấn mạnh đến 

thuyết tùy thuộc lẫn nhau, coi hệ thống như một quá trình tương tác ngày càng tăng và 

đạt đến sự phụ thuộc lẫn nhau [23]. Trong hệ thống phụ thuộc lẫn nhau này, bản chất của 

các mối quan hệ quốc tế đã được thay đổi theo hướng ngày càng phụ thuộc lẫn nhau về 

mọi mặt, đặc biệt là kinh tế. Các chủ thể rất dễ bị tác động cũng như dễ bị tổn thương bởi 

hành vi của chủ thể khác. Vì thế, các chủ thể buộc phải điều chỉnh hành vi cho phù hợp 

với hệ thống. 
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Các nhà nghiên cứu thuộc trường phái này cho rằng, hợp tác giữa các quốc gia được 

xúc tiến khi các bên nhận thức được mối đe dọa chung hoặc để đối phó với những mối 

đe dọa như khủng bố, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế… (gọi chung là 

các vấn đề an ninh phi truyền thống), mà không một quốc gia nào dù mạnh nhất có thể 

đơn phương giải quyết. Trong hệ thống phụ thuộc lẫn nhau này, các quốc gia hợp tác vì 

lợi ích chung và kết quả trực tiếp của sự hợp tác này là sự thịnh vượng và ổn định trong 

hệ thống quốc tế. Những người theo chủ nghĩa tân tự do tin rằng, “các quốc gia được 

thúc đẩy không chỉ bởi lợi ích quốc gia được nhìn nhận thuần túy từ lăng kính quyền lực” 

[178]. 

Tóm lại, từ các luận điểm tiếp cận của chủ nghĩa tự do cho thấy, những nhân tố tác 

động đến quá trình hoạch định và lựa chọn chính sách đối ngoại của quốc gia bao gồm 

các chủ thể phi quốc gia (các nhóm lợi ích, doanh nghiệp trong nước và xuyên quốc gia), 

các xu hướng nổi lên trong quan hệ quốc tế như hòa bình, hợp tác và phát triển, toàn cầu 

hóa, cách mạng KH-CN, các nguy cơ từ những vấn đề an ninh phi truyền thống, vai trò 

của các thể chế đa phương. Về cơ bản, những nhân tố này thúc đẩy sự hợp tác, phụ thuộc 

lẫn nhau giữa các quốc gia nhằm hướng tới mục tiêu phát triển, nhất là kinh tế. 

1.1.1.3. Vai trò của cá nhân/nhóm (giới lãnh đạo) trong việc hình thành lợi ích và 

hành vi của quốc gia 

Chủ nghĩa kiến tạo không đề cao vai trò của quốc gia hay các chủ thể phi quốc gia 

nói chung như quan niệm của chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa tự do, mà tập trung vào 

vai trò của giới tinh hoa trong việc hình thành lợi ích và hành vi của quốc gia trong quan 

hệ quốc tế. Đây thực chất là sự nhấn mạnh vào vai trò quan trọng của giới lãnh đạo, từ 

đó cho rằng chính giới tinh hoa (thiểu số) là chủ thể hoạch định chính sách đối ngoại dựa 

trên nhận thức và niềm tin cá nhân/nhóm, chứ không phải nhận thức, niềm tin chung của 

đa số. 

1.1.1.4. Bản sắc là cơ sở để xác định lợi ích và tác động đến khả năng, chiều hướng 

hợp tác giữa các quốc gia 
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Một trong những đóng góp chính của chủ nghĩa kiến tạo là quan điểm cho rằng, 

bản sắc quốc gia về cơ bản định hình lợi ích và chi phối hành vi của quốc gia trong quan 

hệ quốc tế [52]. Bản sắc quốc gia là khái niệm, theo đó các quốc gia nhận thức về mình 

và người trong một tiến trình tương tác liên tục và dày đặc. Theo Paul Kowert, bản sắc 

quốc gia “đề cập đến tính đặc biệt của quốc gia-dân tộc, so với các quốc gia khác” [26]. 

Theo Alexander E. Wendt - đại diện tiêu biểu của thuyết kiến tạo, bản sắc tác động tới 

mối quan hệ giữa các quốc gia - là bạn, đối thủ, hoặc kẻ thù. Bản sắc mang tính xã hội, 

chúng chỉ tồn tại trong mối quan hệ với những chủ thể khác [52]. 

Chủ nghĩa kiến tạo đề cao các yếu tố liên chủ thể (intersubjective) thuộc về ý thức 

như niềm tin, tri thức, văn hóa, bản sắc, chuẩn mực… trong việc giải thích động lực, 

hành vi và kết quả trong quan hệ quốc tế. “Hành vi của quốc gia trong quan hệ quốc tế 

không chỉ chịu chi phối của hoàn cảnh, mà còn cả ý nghĩ. Hành vi cũng chịu tác động 

của tri thức, văn hóa, bản sắc xã hội và chuẩn mực tập thể ” [33]. 

Các nhà kiến tạo chủ nghĩa không phủ nhận vai trò của các tổ chức và thể chế quốc 

tế với các nguyên tắc, chuẩn mực hành vi như thuyết thể chế đã nêu, nhưng cho rằng, các 

nguyên tắc, chuẩn mực hành vi là biểu hiện của những bản sắc, vừa có giá trị nhận biết 

bản sắc, vừa có giá trị định hướng đối với những nước đang trong quá trình xây dựng 

bản sắc. Chính vì thế, sự hợp tác sẽ gia tăng nếu giữa các quốc gia có nhiều điểm tương 

đồng về bản sắc và lợi ích (thường là lợi ích an ninh và chiến lược, hiểu theo nghĩa giữa 

bản sắc và lợi ích có mối liên quan mật thiết và cùng có những điểm tương đồng về văn 

hóa, lịch sử) [54]. Do nhấn mạnh yếu tố lịch sử, văn hóa, những người theo chủ nghĩa 

kiến tạo cho rằng, bản sắc là một quá trình xây dựng có tính chủ động, trong đó các quốc 

gia có thể chủ động tìm và chọn lựa những bản sắc riêng. Điều đó không có nghĩa là các 

quốc gia chỉ lấy bản sắc làm tiêu chí cho việc xây dựng quan hệ hợp tác hoặc đấu tranh 

của mình. Bản thân quá trình lựa chọn bản sắc cũng được kết hợp với yếu tố lợi ích: bản 

sắc nào không phù hợp với lợi ích quốc gia, thì hầu như không nằm trong sự lựa chọn. 

Bản sắc đã hạn chế tác động tiêu cực của tình trạng vô chính phủ, những điểm tương 
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đồng về bản sắc càng nhiều, khả năng hợp tác và duy trì hợp tác càng cao (nếu kết hợp 

thêm cả đồng lợi ích, đặc biệt là lợi ích an ninh - chiến lược) và điều đó cũng có nghĩa là 

liên minh/hợp tác dựa trên bản sắc tương đồng thường có cơ hội thành công lớn hơn. 

Alexander E. Wendt xác định bản sắc quốc gia dựa trên phương diện tương tác bên 

ngoài, nhấn mạnh đến tác động của môi trường quốc tế [53]. Wendt giả định rằng, lợi ích 

đều được xác định bởi bản sắc quốc gia, không có bản sắc thì không có động cơ lợi ích 

và không có bản sắc thì không có định hướng lợi ích [54]. Do đó, hành vi của quốc gia 

được thúc đẩy bởi nhiều lợi ích, bắt nguồn từ bản sắc của quốc gia đó. Các nhà kiến tạo 

như Finnemore, Sikkink, Hopf, Katzenstein đều có nhận định chung: bản sắc đóng vai 

trò quan trọng như một yếu tố quyết định lợi ích, là nguồn/cơ sở cho hoạch định chính 

sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Trong quá trình hoạch định chính sách, bản sắc trở 

thành một công cụ quan trọng quyết định mục tiêu chính sách [12]. Bản sắc là sự tự định 

vị của một quốc gia trong hệ thống quốc tế, từ đó giúp định hình các mục tiêu mà quốc 

gia đó theo đuổi như an ninh, phát triển và ảnh hưởng. Giữa lợi ích và bản sắc có mối 

liên hệ qua lại chặt chẽ với nhau. Bên cạnh các thuộc tính chủ quan, bản sắc và lợi ích 

quốc gia đều có các thuộc tính khách quan. Alexander E. Wendt tiếp cận và xác định lợi 

ích quốc gia trên phương diện khách quan, bao gồm lợi ích phát triển kinh tế, an ninh và 

vị thế. 

Chủ nghĩa kiến tạo tương phản với chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa hiện thực trong 

cách nhìn nhận về lợi ích. Thay vì coi lợi ích được quyết định bởi các yếu tố vật chất và 

tác động từ bên ngoài, tạo nên thứ tự ưu tiên cho các tương tác xã hội, các nhà kiến tạo 

cho rằng, những lợi ích đó tự phát sinh trong mỗi chủ thể trong quá trình tương tác, xuất 

phát từ các đặc tính có được thông qua quá trình học hỏi và các tiến trình giao tiếp, đồng 

thời phản ánh kinh nghiệm và vai trò quyền lực của chủ thể đó. Theo đó, bản sắc tham 

gia vào quá trình hình thành lợi ích quốc gia và được sử dụng để giải thích các hiện tượng 

trong chính trị quốc tế theo nghĩa “bản sắc là cơ sở của lợi ích” [53] cũng như “tạo ra 

động lực và các khuynh hướng ứng xử ” [54]. 



21 
 

 
 

Mặc dù bản sắc dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi mang tính xã hội, nhưng chúng 

cũng tương đối ổn định do: (i) bản sắc là một loại lược đồ và các lược đồ một khi được 

hình thành, có xu hướng chống lại sự thay đổi; (ii) bản sắc chứa các yếu tố vật lý như 

diện tích, chủng tộc và ngôn ngữ. Những yếu tố vật lý này có thể định hình nhận thức 

của chủ thể đối với chủ thể khác và những chủ thể khác đối với chủ thể và chúng cũng 

mạnh mẽ chống lại sự thay đổi [7]. Tính ổn định của bản sắc thay đổi theo tình trạng của 

nhà nước và khả năng vật chất trong hệ thống quốc tế [9]. 

Theo đó, các luận điểm tiếp cận của chủ nghĩa kiến tạo đã chỉ ra những nhân tố tác 

động tới quan hệ giữa hai quốc gia, đó là bản sắc và lợi ích quốc gia và giới tinh hoa - 

những cá nhân/nhóm lãnh đạo có vai trò quyết định trong hoạch định chính sách đối 

ngoại của quốc gia. 

1.1.2. Quan hệ giữa hai quốc gia theo cấp độ hệ thống, quốc gia và cá nhân/nhóm 

1.1.2.1. Cấp độ hệ thống 

Cấp độ hệ thống nhấn mạnh ảnh hưởng của cấu trúc và quan hệ quốc tế đối với 

hành vi của các quốc gia. Cấp độ hệ thống tập trung vào sự phân chia các nguồn lực và 

hình mẫu tương tác giữa các chủ thể chính trị ở cấp độ toàn cầu và khu vực. Sự phân bổ 

năng lực quân sự, mật độ của các mạng lưới hợp tác và mức độ phụ thuộc lẫn nhau về 

kinh tế giữa các chủ thể nhà nước và phi nhà nước phản ánh đặc điểm của hệ thống quốc 

tế. Việc giải thích chính sách và hành vi của các quốc gia từ góc tiếp cận hệ thống cho 

rằng, hành vi của các chủ thể toàn cầu xuất phát từ vị trí của chủ thể đó trong hệ thống 

quốc tế. Các chủ thể khác nhau hành xử tương tự khi có vị trí về quyền lực và thịnh 

vượng tương tự nhau trong hệ thống [45]. Ở cấp độ phân tích này, hệ thống quốc tế là 

nguyên nhân và hành vi của quốc gia là kết quả. Đặc điểm của hệ thống quốc tế có tác 

động đến cách các quốc gia hành xử. Sự thay đổi trong hệ thống quốc tế sẽ tạo ra sự thay 

đổi trong hành vi của quốc gia. 

Hội nhập và sự phụ thuộc lẫn nhau ở cấp độ khu vực cũng tạo thêm một tầng nhân 

tố bên ngoài tác động lên chính sách đối ngoại của các quốc gia. Các tổ chức quốc tế và 
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khu vực ở những mức độ khác nhau sẽ có những tác động sâu sắc, tạo ra cả cơ hội và 

giới hạn cho hành vi của các quốc gia, đặc biệt là các tổ chức khu vực và quốc tế có vai 

trò quan trọng về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội. Việc tham gia các tổ chức 

khu vực cũng là những công cụ quan trọng trong chính sách đối ngoại của quốc gia, vì 

qua đó các nước thành viên có thể xây dựng được bản sắc, tăng cường năng lực và vị thế 

quốc gia trong quan hệ quốc tế. Các quốc gia cũng thống nhất được phương thức mặc cả 

tập thể, tăng cường khả năng tham gia nhiều hơn, sâu rộng hơn vào đời sống quốc tế. 

Phân tích hệ thống quốc tế là cấp độ phân tích tổng hợp nhất, bao gồm toàn bộ các 

tương tác xảy ra trong hệ thống [42]. Trong đó, chủ nghĩa hiện thực sẽ tập trung vào các 

giả định về lợi ích riêng trong một hệ thống quốc tế vô chính phủ, sự tác động của cấu 

trúc, môi trường quốc tế tới việc xác định lợi ích và hành vi của các quốc gia như theo 

đuổi sức mạnh quân sự, tạo lập các liên minh/đối tác, cân bằng quyền lực...Trong khi đó, 

chủ nghĩa tự do tập trung lý giải sự hợp tác giữa các quốc gia vì mục tiêu phát triển, nhất 

là kinh tế, còn chủ nghĩa kiến tạo nhấn mạnh vai trò của ý tưởng, bản sắc trong mối quan 

hệ giữa các chủ thể. 

1.1.2.2. Cấp độ quốc gia 

Cấp độ quốc gia tập trung vào các thuộc tính của quốc gia như đặc điểm địa lý, dân 

tộc, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, lịch sử, sức mạnh tổng hợp…Các yếu tố này được 

phân loại theo tác động ở các mức độ khác nhau trong việc quyết định vai trò của quốc 

gia trong cộng đồng quốc tế: (i) các yếu tố vật chất dài hạn như vị trí địa lý, các nguồn 

lực tổng hợp của quốc gia; (ii) các yếu tố vật chất ngắn hạn như quy mô công nghiệp, 

quân sự…; (iii) các yếu tố định tính và định lượng về nhân lực: dân số, hệ tư tưởng…Trên 

cơ sở đó, quốc gia sẽ xác định mục tiêu lợi ích của mình, theo đó là lựa chọn chính sách 

và cách hành xử trong quan hệ quốc tế ở từng thời điểm cụ thể. 

Ngoài ra, chính sách đối ngoại của một quốc gia còn chịu tác động của yếu tố lịch 

sử. Truyền thống lịch sử đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn cách ứng xử với các 

quốc gia khác từ những kinh nghiệm và diễn biến trong quá khứ [18]. Đặc điểm văn hóa 
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chính trị, các giá trị, chuẩn mực, truyền thống được thừa nhận rộng rãi… có tác động ảnh 

hưởng tới quá trình hoạch định chính sách đối ngoại nói chung. Hành vi chính sách đối 

ngoại của nhà nước là đặc trưng văn hóa được xác định bởi di sản lịch sử của nhà nước, 

truyền thống tôn giáo, xã hội hoặc bản chất kinh tế và địa lý của chính quốc gia đó. Tổng 

hòa của những nhân tố này tạo thành bản sắc của một quốc gia. 

Cấp độ quốc gia tập trung vào các yếu tố ít mang tính khái quát như cách tiếp cận 

vĩ mô - phân tích hệ thống quốc tế và cũng ít chi tiết như cách tiếp cận vi mô dựa vào các 

phân tích ở cấp độ cá nhân/nhóm. Cấp độ này nhấn mạnh vai trò của sự tương tác giữa 

các chủ thể chính trị trong nước như các cơ quan hành pháp, lập pháp, các nhóm lợi ích 

đối với chính sách đối ngoại của một quốc gia. Những tương tác đó nhằm hướng tới cách 

tiếp cận chính sách, đề cao lợi ích quốc gia, thỏa mãn nhu cầu nội bộ. Vì vậy, “quốc gia 

là chủ thể hoạch định chính sách đối ngoại. Quốc gia là chủ thể duy lý, cho nên quốc gia 

phải tính đến mọi nhân tố trong quá trình hoạch định chính sách đối ngoại. Có thể nói, 

đây là cấp độ quan trọng nhất, quyết định nhất trong hoạch định chính sách đối ngoại. 

Chính sách đối ngoại có đúng không, khoa học không trước hết dựa vào cấp độ này” 

[18]. 

Theo đó, ở cấp độ quốc gia, luận điểm của chủ nghĩa kiến tạo được kết hợp để xác 

định các nhân tố tác động tới quan hệ giữa hai quốc gia, đó là bản sắc và lợi ích quốc gia. 

Hai nhân tố này sẽ tác động tới việc hoạch định chính sách đối ngoại, từ đó tác động tới 

quan hệ giữa hai quốc gia. 

1.1.2.3. Cấp độ cá nhân/nhóm 

Cấp độ phân tích cá nhân/nhóm tập trung vào vai trò của các chủ thể cá nhân/nhóm 

trong quan hệ quốc tế. Đó là các nhà lãnh đạo đương nhiệm có vai trò quyết định trong 

hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại. Cách tiếp cận này phân tích đặc điểm quy 

trình hoạch định chính sách vốn hết sức phức tạp và bao gồm nhiều công đoạn như: thu 

thập, xử lý thông tin, thiết lập các mục tiêu chính sách, xem xét các khả năng và đưa ra 

lựa chọn chính sách. Theo tiêu chí chủ thể quyết sách có ba mô hình hoạch định chính 
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sách đối ngoại: tập thể quyết sách, cá nhân quyết sách và tổ chức quyết sách [18]. Các 

quốc gia có thể chế chính trị khác nhau sẽ có những cách thức/mô hình khác nhau trong 

hoạch định chính sách đối ngoại. 

Trong cấp độ phân tích cá nhân/nhóm, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là hệ thống 

quan điểm, niềm tin và nhận thức của các nhà lãnh đạo. Nhận thức và tầm nhìn quốc gia 

của các nhà lãnh đạo tác động đến việc cân nhắc lợi ích cũng như xác định nguy và cơ 

trong quá trình hoạch định chính sách. Quyết định của các nhà lãnh đạo được định hình 

bởi kiến thức, kinh nghiệm, niềm tin và thế giới quan. Tâm lý con người cũng có xu 

hướng duy trì sự nhất quán trong hệ thống những niềm tin chủ yếu, dẫn tới khả năng bỏ 

qua hoặc diễn giải sai những thông tin trái ngược với niềm tin sẵn có. Điều này đặc biệt 

dễ xảy ra khi chủ thể nhận thức đã có một định kiến mạnh mẽ về hình ảnh của các quốc 

gia khác [40]. 

Như vậy, cấp độ cá nhân kết hợp với luận điểm của chủ nghĩa kiến tạo về vai trò 

của giới tinh hoa trong hoạch định chính sách đối ngoại giúp xác định nhân tố tác động 

tới quan hệ giữa hai quôc gia là nhân tố lãnh đạo - có thể là những cá nhân hoặc tập thể, 

tùy thuộc vào đặc thù thể chế chính trị của các quốc gia được nghiên cứu. 

1.2. Cơ sở thực tiễn quan hệ kinh tế Ấn Độ và Việt Nam 

1.2.1. Bối cảnh lịch sử - kinh tế Ấn Độ và Việt Nam 

Sự chuyển biến từ tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa đế quốc của chủ nghĩa tư bản 

xuất hiện vào những năm cuối thế kỉ XIX. Các nước chủ nghĩa tư bản tiến hành chính 

sách bóc lột nhân dân lao động bên trong các nước tư bản, còn bên ngoài thì tiến hành 

các cuộc xâm chiếm các nước làm thuộc địa và đàn áp họ. Cuộc sống của nhân dân lao 

động bị áp bức ngày càng cơ cực hơn bởi sự thống trị hà khắc của chủ nghĩa đế quốc. 

Các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc mâu thuẫn càng trở nên gay gắt. Ở các quốc 

gia tư bản, cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức nổ ra rầm rộ.  

Xuyên suốt nửa đầu thế kỷ XX, đảng Quốc Đại Ấn Độ lãnh đạo cuộc tranh đấu 

giành độc lập quốc, sau đó được tiếp nối bằng các liên đoàn Hồi giáo. Pakistan và Ấn Độ 
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bị chia rẽ, năm 1947 tiểu lục địa được độc lập khỏi Vương quốc Anh. Bangladesh là quốc 

gia được thành lập năm 1971 thuộc cánh phía Đông của Pakistan. 

Từ khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ được chính thức 

thiết lập kể từ ngày 07/01/1972, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên quan hệ giữa hai 

nước cũng đã trải qua những bước thăng trầm. Trải qua hơn 50 năm, Việt Nam và Ấn Độ 

đã không ngừng vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo, xây dựng và củng cố quan hệ giữa hai 

quốc gia, từ quan hệ ngoại giao (năm 1972) đến quan hệ đối tác toàn diện (năm 2003), 

quan hệ đối tác chiến lược (năm 2007) rồi đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện (năm 

2016). Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Damodardas Modi về phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ; 

có cuộc gặp trực tiếp tháng 10-2021 bên lề Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của 

Liên hợp quốc năm 2021 lần thứ 26 (COP 26) ở Glasgow (Anh) để trao đổi về hợp tác 

song phương. Trong khi nhiều mối quan hệ quốc tế khác có những thăng trầm nhất định, 

quan hệ Việt Nam - Ấn Độ luôn không ngừng được củng cố, phát triển. Sự lớn mạnh 

không ngừng của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ dựa trên sự chia sẻ về giá trị và lợi ích 

tương đồng; sự tin tưởng và hiểu biết về chính trị giúp hai nước đạt được “lòng tin chiến 

lược”. Hai bên tin rằng, sự giàu mạnh của hai nước góp phần đáp ứng nhu cầu, lợi ích 

của nhau, góp phần thúc đẩy hòa bình chung ở khu vực và trên thế giới.  

Trong những thập niên đầu thiết lập quan hệ ngoại giao còn rất khiêm tốn. Từ giữa 

thập niên 90 của thế kỷ XX, hợp tác kinh tế giữa hai nước bắt đầu có nhiều thay đổi tích 

cực. Cùng với những thành tựu của công cuộc đổi mới của Việt Nam và cải cách kinh tế 

của Ấn Độ, nhu cầu phát triển kinh tế thôi thúc sự gia tăng liên kết thương mại giữa hai 

nước. Những nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương có thêm động lực mới khi 

Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995 và hai nước 

tham gia các cơ chế hợp tác khu vực Ấn Độ Dương - ASEAN, và hợp tác sông Mêkông 

- sông Hằng được hình thành. 
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Quan hệ ngoại giao chính thức Việt Nam - Ấn Độ được thiết lập từ năm 1972, 

nhưng trên thực tế quan hệ giữa hai nước đã có hơn 2.000 năm tuổi. Các nhà sử học chỉ 

ra rằng các liên kết kinh tế và văn hóa có thể bắt nguồn từ thế kỷ thứ hai trước Công 

nguyên, với việc Phật giáo đến Việt Nam thông qua các phái đoàn Ấn Độ vào Thế kỷ 

thứ III hoặc thứ II TCN. 

Trong 50 năm qua, quan hệ song phương đã có sự phát triển đáng kể, đạt được 

tầm vóc mới với các lợi ích chung về chiến lược, ngoại giao, an ninh và kinh tế, đặc biệt 

chú trọng đến mối quan hệ giao lưu nhân dân. 

Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam là một trong những mối quan hệ song phương quan 

trọng nhất mà Ấn Độ có ở Đông Nam Á. Ấn Độ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ từ 

Đối tác chiến lược (2007) lên Đối tác chiến lược toàn diện (2016). Điều này thể hiện cam 

kết đầu tư nhiều hơn nữa của hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương trên 

nhiều lĩnh vực. 

Năm 2007, sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ, Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Tấn Dũng đã thăm chính thức Ấn Độ, đánh dấu một bước tiến lớn trong quan hệ 

giữa hai nước đầu thế kỷ XXI bằng việc ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến 

lược Việt Nam - Ấn Độ8, Việt Nam là nước thứ ba ở Đông Á thiết lập quan hệ đối tác 

chiến lược với Ấn Độ, sau Nhật Bản và Indonesia. Để hiện thực hoá quan hệ đối tác chiến 

lược, hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác theo hướng ngày càng gắn bó và tin 

cậy thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, của các bộ, 

ngành và địa phương hai nước; nâng cao hơn nữa hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện 

có, đồng thời nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng ngoại giao 

giữa hai quốc gia và 8 văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước đã được ký kết9. 

                                                 
8 Xem Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ, <http://cand.com.vn/Xa-hoi/Tuyen-bo-
chung-ve-Quan-he-doi-tac-chien-luoc-Viet-Nam---An-Do-45190/> (08/07/2007) 
9 Xem Bộ ngoại giao: 8 Văn kiện quan trọng bao gồm: Hiệp định vận tải đường biển; Bản ghi nhớ về trao đổi đất 
và tài sản đối với Cơ quan đại diện ngoại giao; Bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm tiếng Anh tại Đà Nẵng; Bản 
ghi nhớ giữa Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam và Bộ Năng lượng nguyên tử Ấn Độ để triển khai Hiệp định hợp 
tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nghề cá và nuôi trồng 
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Trên cơ sở thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Việt Nam và Ấn Độ đã tiến hành 

triển khai các cơ chế đối thoại giữa hai nước như 6 lần tổ chức Hội nghị tham khảo chính 

trị Việt - Ấn lần thứ nhất (2006) và thứ 6 (2014) tại New Delhi, 3 lần tổ chức Hội nghị 

đối thoại chiến lược Việt - Ấn, lần 1 (2009), lần thứ 3 (2014) tại New Delhi và chưa kể 

đến các Hội nghị đối thoại Ấn Độ - ASEAN mà Việt Nam tham gia. Hai bên nhất trí tổ 

chức họp Tham khảo Chính trị lần thứ 7 và Đối thoại Chiến lược lần thứ 4 tại Việt Nam 

trong năm 2016. 

Năm 2022 chứng kiến các hoạt động ngoại giao cấp cao Việt Nam - Ấn Độ nhân 

kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cuối năm 2021, Chủ tịch Quốc hội Vương 

Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Ấn Độ theo lời mời của của Chủ 

tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu. Đây là 

cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 

và xây dựng kế hoạch hành động cho sự hợp tác sâu rộng hơn nữa. 

Tháng 4/2022, Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ Om Birla thăm Việt Nam. Trong chuyến 

thăm, ông nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam cần mở rộng hợp tác hơn nữa trong các lĩnh 

vực như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, chăm sóc sức khỏe và nền kinh tế kỹ thuật 

số. 

Ngày 15/4/2022, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi về các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần 

thứ XIII đề ra, trong đó có việc Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản 

xuất quan trọng của các công ty toàn cầu và nâng cấp nền kinh tế từ một ngành công 

nghiệp lao động chi phí thấp tập trung vào sản xuất thành trung tâm công nghệ cao cho 

khoa học và công nghệ. 

                                                 
thủy sản; Chương trình trao đổi văn hoá; Chương trình trao đổi giáo dục; Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực nông 
nghiệp. 
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Tháng 6/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh thăm Việt Nam. 

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện quốc phòng và kinh tế. Cả hai 

nước đều nhấn mạnh sự cần thiết của việc thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác trong 

lĩnh vực công nghệ cao phát triển kinh tế, đưa mối quan hệ kinh tế lên tầm cao mới vì lợi 

ích của cả hai bên. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Công thương, Chính phủ Việt Nam đã 

cử đoàn doanh nghiệp, do Phó Tổng cục trưởng Đỗ Quốc Hùng dẫn đầu cùng sự tham 

gia của 20 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, sang Ấn Độ từ ngày 18-22/7/2022. 

Trong cuộc họp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (IICCI), trưởng 

đoàn doanh nghiệp Việt Nam cho biết “thương mại song phương giữa hai nước đã ghi 

nhận mức tăng trưởng đáng kể,” từ mức 200 triệu USD vào năm 2000 lên đến 13,2 tỷ 

USD trong năm 2021 và mức tang trưởng trong giai đoạn 2021-2022 lên tới 27%. 

Ông Atul Kumar Saxena, Chủ tịch IICCI nêu bật những yếu tố khiến Việt Nam 

trở thành một địa điểm hấp dẫn để kinh doanh, chỉ ra rằng “Việt Nam đang cung cấp 

những hỗ trợ cần thiết cho các doanh nhân và có mức tăng trưởng kinh tế ổn định, kể cả 

trong thời kỳ đại dịch”. 

Cuối cùng, Việt Nam đã thực hiện một số bước để đẩy nhanh hội nhập vào thị 

trường toàn cầu như ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Châu Âu vào năm 2019. 

Việt Nam cũng là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP), RCEP và Hiệp định Thương mại Tự do Ấn Độ - ASEAN. Việt 

Nam đang nổi lên như một điểm đến ưa thích của các công ty sản xuất Nhật Bản. 

Những cải cách nội bộ bắt đầu với sự ra đời của Đổi mới vào năm 1986 nhằm 

chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, đang được tiếp 

tục. Việt Nam không chỉ đảm bảo tiếp tục cung cấp điện cho các nhà công nghiệp mà 

còn số hóa quy trình đăng ký doanh nghiệp, minh bạch hóa và tự do cho các doanh nghiệp 

nước ngoài sở hữu 100% vốn. 
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Chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam đã đảm bảo loại bỏ những khâu, 

những đối tượng trung gian. Bên cạnh đó là tập trung vào phát triển lao động có kỹ năng 

cần thiết cho tăng trưởng công nghiệp. 

Hiện nay, Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ tám của Việt Nam, trong khi Việt 

Nam là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Ấn Độ và thứ tư ở Đông Nam Á. Việt Nam 

đang cố gắng đa dạng hóa thương mại và có ý định tận dụng thị trường đang phát triển 

của Ấn Độ. 

Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu chủ lực sang Ấn Độ là điện thoại di động và 

linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hóa chất, nhựa, cao su, càphê, hạt 

tiêu và hạt điều. Các mặt hàng Ấn Độ xuất khẩu chính sang Việt Nam là các sản phẩm 

sắt, thép, nguyên phụ liệu dệt may, thủy sản, ngô, dược phẩm và nguyên phụ liệu, phụ 

tùng ôtô. 

Việt Nam chiếm vị trí trung tâm trong Chính sách “Hành động hướng Đông” của 

Ấn Độ cũng như trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ấn Độ đã có những 

đóng góp tích cực trong việc nâng cao năng lực và phát triển kinh tế-xã hội của Việt 

Nam. Ấn Độ cũng đã và đang cung cấp hỗ trợ cho Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN. 

Trong khuôn khổ Hợp tác Mekong - Sông Hằng (MGC), Ấn Độ đã và đang thực 

hiện các Dự án hành động nhanh (QIP), mỗi dự án trị giá 50.000 USD, tại các tỉnh của 

Việt Nam để phát triển cơ sở hạ tầng cộng đồng. Ấn Độ có 317 dự án còn hiệu lực trị giá 

trên 1 tỷ USD tại Việt Nam, đứng thứ 23 trong số 129 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư 

vào Việt Nam. 

Ấn Độ nhận thấy Việt Nam là một cường quốc tiềm năng ở Đông Nam Á, với sự 

ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế đáng kể. Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 7% 

hàng năm là rất hấp dẫn. 

Ngay cả trong thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế của 

Việt Nam vẫn đáng khen ngợi, ở mức 3%, trong khi một số quốc gia khác ghi nhận mức 
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tăng trưởng âm. Ấn tượng hơn nữa là sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi thặng dư thương 

mại kỷ lục, bất chấp sự sụp đổ trong thương mại toàn cầu. 

Các động lực thúc đẩy tăng trưởng thương mại đều mang tính chiến lược và kinh 

tế. Cả hai nước đều mong muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Vấn đề liên 

quan đến chuỗi cung ứng nổi lên trong những năm gần đây cũng thúc đẩy xem xét một 

dây chuyền cung ứng thay thế. 

Hơn nữa, cả hai quốc gia đều mong muốn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương ổn định, rộng mở, tự do và bao trùm. Vì vậy, cả hai nước đều có mục tiêu chung. 

Về triển vọng tương lai cho quan hệ kinh tế giữa Ấn Độ - Việt Nam trong bối cảnh 

toàn cầu khó lường hiện nay, Ấn Độ đang theo đuổi chính sách “Hành động hướng Đông” 

và đang nỗ lực làm cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, điều này sẽ 

thúc đẩy an ninh và tăng trưởng cho mọi người trong khu vực. 

Việt Nam đã đặt ra các ưu tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, bao 

gồm chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế dựa trên kỹ thuật số, phát triển khoa 

học và công nghệ và tạo môi trường thuận lợi hơn cho phát triển doanh nghiệp cũng như 

các mối quan tâm về sản xuất. Những điều đó sẽ góp phần làm cho triển vọng tăng trưởng 

thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam rất sáng sủa trong giai đoạn tới. 

Việt Nam và Ấn Độ xác lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2007, sau 

đó chính thức nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) vào năm 2016. Một trong 

bốn nước láng giềng Việt Nam có quan hệ CSP chủ yếu là Ấn Độ. Quan hệ hợp tác trên 

các kênh của nhà nước, chính phủ, quốc hội, giao lưu nhân dân giữa hai bên được mở 

rộng và phát triển. Có thế thấy, trong thời gian tới, đà phát triển nhanh chóng của quan 

hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh,…tạo nền móng vững vàng và là cơ 

hội tốt để hai nước có thể thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn nữa.  

Về quan hệ thương mại, Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại quan 

trọng nhất của Việt Nam. Trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng gấp hơn 60 

lần, từ 200 triệu USD (năm 2000) lên 12,3 tỷ USD (năm 2019). Tỷ trọng tổng kim ngạch 
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thương mại năm 2021 giữa hai nước dự kiến đạt xấp xỉ 11 tỷ USD do bị tác động của đại 

dịch Covid-19 cuối năm 2020 đến nay. Trong vài năm tới, hai nước đặt mục tiêu tăng tỉ 

trọng tổng kim ngạch thương mại lên 15 tỷ USD. Về đầu tư, Ấn Độ hiện có khoảng 300 

dự án đầu tư ở Việt Nam với tổng số vốn đầu tư trên 1 tỷ USD, xếp thứ 26 trong tổng số 

141 các nước và vùng lãnh thổ đầu tư ở Việt Nam. Hiện các dự án của Ấn Độ tập trung 

lớn nhất ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 60 dự án, tổng số vốn đầu tư đạt 

459,67 triệu USD, đóng góp 50,5% tổng vốn đầu tư.  

Nhìn chung, trong suốt thời gian qua cũng như việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác 

nhiều mặt với Ấn Độ đem lại cho Việt Nam nhiều lợi thế. Triển vọng và thành tựu trong 

hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ là động lực to lớn cho hai nước đẩy mạnh 

hợp tác toàn diện trong giai đoạn tới, nhằm đẩy mạnh quá trình đổi mới, công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước, giúp Việt Nam đạt mục tiêu trở thành quốc gia đang phát 

triển, có ngành công nghiệp phát triển, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 

và quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045  

Tại Kỳ họp Uỷ ban hỗn hợp lần thứ 18 với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành 

liên quan hai nước, hai bên đã tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện quan hệ song phương 

kể từ Kỳ họp UBHH lần thứ 17 (tháng 8/2020) và việc triển khai Kế hoạch Hành động 

Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2021-2023. Hai bên đang 

hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn của 

Ấn Độ và bang Gujarat đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. 

1.2.2. Các điều kiện tiền đề giữa Việt Nam và Ấn Độ 

1.2.2.1. Vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên hai nước 

Việt Nam với diện tích khoảng 331.698 km2, thuộc khu vực Đông Nam Á nằm 

rìa phía đông bán đảo Đông Dương. Từ Bắc chí Nam có chiều dài là 4.639 km, trên đất 

liền, phía Tây Nam tiếp giáp với vịnh Thái Lan, phía Đông tiếp giáp vịnh Bắc Bộ và biển 

Đông, phía Bắc tiếp giáp Trung Quốc, và phía Tây tiếp giáp Campuchia và Lào. Xét trên 

đất liền không tính biển Đông, hình dáng Việt Nam trên bản đồ có dạng giống hình chữ 
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S, với chiều dài bờ biển là 3.260 km, theo kinh tuyến cự ly từ Bắc xuống Nam dài 1.650 

km và điểm ngắn nhất từ Đông sang Tây là dài chưa đến 50 km. Với diện tích là 1 triệu 

km2 biển Đông, Việt Nam có 12 km lãnh hải và sau cùng là thềm lục địa ngoài thuộc 

chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán.  

Ấn Độ thuộc khu vực phía Nam châu Á, phía Bắc tiếp giáp Trung Quốc, Nepal 

và Bhutan. Phía Đông Bắc tiếp giáp Myanmar, Bangladesh. Phía Tây Bắc giáp Pakistan 

và Afghanistan. Phía Tây, Đông và Nam tiếp giáp Ấn Độ Dương. Ấn Độ phần lớn lãnh 

thổ nằm trên tiểu lục địa Ấn Độ. Trên dãy núi Himalaya là các bang phía Bắc và Đông 

Bắc Ấn Độ tiếp giáp. Vùng đồng bằng sông Ấn - Hằng phì nhiêu thuộc phần còn lại ở 

phía Bắc, Trung và Đông Ấn Độ tiếp giáp. Sa mạc Thar nằm phía Tây Ấn. Đồng bằng 

Deccan phía Nam Ấn toàn bộ tiếp giáp với hai dãy núi ven biển Tây Ghats và Đông 

Ghats bao bọc. Nhiều con sông lớn như sông Hằng, sông Brahmaputra, Yamuna, 

Godavari, Kaveri, Narmada và Krishna là nơi bắt nguồn ở Ấn Độ. Than đá (trữ lượng 

xếp thứ 4 tên thế giới), sắt, mangan, mica, bôxit, titan, crôm, khí, kim cương, mỏ dầu, đá 

vôi,… là những tài nguyên thiên nhiên của Ấn Độ. 

1.2.2.2. Điều kiện kinh tế hai nước 

a) Điều kiện kinh tế Việt Nam 

Là nước đang phát triển với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, kinh tế 

Việt Nam dựa chủ yếu là nông nghiệp, dịch vụ, nông sản xuất khẩu và thu hút đầu tư 

nước ngoài trực tiếp (FDI). Việt Nam được công nhận chính thức có nền kinh tế thị 

trường hoàn chỉnh từ các nước Trung Quốc, Nga, Venezuela, Nam Phi, ASEAN và 

Ukraina tính đến tháng 11/2007 và đến 2013, đã có 37 nước, trong đó có Ấn Độ, Hàn 

Quốc và Đức, công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường. Bằng việc nỗ lực ký kết Thoả 

thuận thương mại tự do (FTA) đa phương các nước trên thế giới, đến năm 2017, Việt 

Nam đã công bố đã có 69 quốc gia công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường, 

tuy nhiên, phía Hoa Kỳ thì chưa công nhận. Theo thống kê của Bộ Công thương, năm 

2022, Việt Nam được 72 nước công nhận là nền kinh tế thị trường. Hiện nay, phương 
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diện kinh tế, Việt Nam là nước thành viên của Liên Hợp quốc (UN), Tổ chức Thương 

mại Thế giới (WTO), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng 

Phát triển châu Á (ADB), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định 

Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), ASEAN,… 

b) Điều kiện kinh tế Ấn Độ 

Ấn Độ là nước tư bản mới, đang nổi lên, có nền kinh tế thị trường, nếu theo sức 

mua (PPP) thì đứng thứ ba thế giới, nếu theo tỷ giá hối đoái thì đứng thứ 7 trên thế giới 

với GDP đạt 1 nghìn tỷ USD (2007). Năm tài khóa 2006 - 2007, GDP của Ấn Độ đạt 

mức tăng trưởng 9,4%, tăng cao thứ hai trên thế giới. Ngoài ra, tính theo tỷ giá hối đoái 

bình quân, GDP bình quân mỗi người chỉ đạt 885 USD (2007). Do đó, Ấn Độ nằm trong 

danh sách các nền kinh tế có thu nhập thấp của Ngân hàng Thế giới.  

Các ngành và lĩnh vực của kinh tế Ấn Độ rất đa dạng: từ nông nghiệp, chăn nuôi, 

dệt may, chế tạo máy, dịch vụ,... Trong đó, dịch vụ là lĩnh vực đang tăng trưởng và giữ 

vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Ấn Độ, mặc dù lực lượng lao động trực tiếp hay 

gián tiếp sinh sống bằng nông nghiệp tại Ấn Độ chiếm hơn 2/3. Sự tiến tới một kỷ nguyên 

số hoá cùng đội ngũ dân số trẻ chiếm tỷ lệ đáng kể, có trình độ và thành thạo ngoại ngữ 

(đặc biệt là tiếng Anh) đang ngày càng đưa Ấn Độ trở thành một điểm đến hàng đầu 

trong ngành dịch vụ điều hành doanh nghiệp tại các doanh nghiệp quốc tế khi họ chuyển 

một phần hoặc tất cả dịch vụ đến cho các quốc gia khác để thực hiện (outsourcing) các 

dịch vụ và trợ giúp kỹ thuật. Ấn Độ là nước xuất khẩu lớn lao động trình độ cao trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) cùng dịch vụ tài chính, ngân hàng. Các lĩnh vực 

chế tạo máy, dược phẩm, hoá dầu, viễn thông, công nghệ nano, tàu thủy, hàng không 

đang chứng tỏ tiềm lực dồi dào và đang đạt tốc độ tăng trưởng ngày càng cao.  

Ấn Độ đã từng sử dụng một mô hình kinh tế XHCN nghiêm ngặt xuyên suốt lịch 

sử tự chủ của mình. Chính phủ đã hạn chế nghiêm ngặt việc gia nhập của lĩnh vực công 

nghiệp, xuất khẩu cũng như đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, từ sau những năm 1990, 
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Ấn Độ đã bắt đầu tự do kinh tế với các chương trình cải tổ kinh tế theo hướng giảm sở 

hữu của nhà nước về ngoại thương, đầu tư công. Việc xã hội hóa các ngành thuộc quyền 

sở hữu của nhà nước cùng quá trình tự do hoá một số ngành cụ thể cho phép ngoại quốc 

và tư nhân hợp tác diễn ra chậm chạp và gắn liền với những bất ổn chính trị.  

Ấn Độ đối phó với một dân số tăng trưởng nhanh chóng theo yêu cầu giảm bất 

bình đẳng kinh tế - xã hội. Một thách thức trầm trọng là do nghèo đói, mặc dù nghèo đói 

đã giảm mạnh kể từ ngày nước Anh lấy lại độc lập, phần lớn là do kết quả bầu cử cùng 

các biện pháp cải cách kinh tế. 

c) Dân cư, nguồn lao động của Việt Nam và Ấn độ 

Dân số của Việt Nam hiện nay bình quân khoảng 100 triệu người, trong đó tỷ lệ 

dân số nam và nữ tương đối đồng đều (đàn ông chiếm 49,9%, phụ nữ 50,1%). Dân số 

trung bình tại đô thị là 38,2 triệu người, chiếm 38,1% và tại nông thôn là 62,1 triệu người, 

chiếm 61,9%. Tại Đông Nam Á, Việt Nam là nước đông dân thứ ba, sau Indonesia và 

Philippines) và trên thế giới, xếp thứ 15. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng dân số 

giảm nhanh và dự kiến 10 năm tỷ lệ tăng dân số có chiều hướng giảm (năm 2022 là 

0,98%, năm 2023 là 0,84%).  

Hiện nay, Việt nam vẫn trong giai đạon dân số vàng. Tuy nhiên, đã bắt đầu chuyển 

sang giai đoạn già hóa dân số, đang chuyển dịch theo hướng giảm tỷ lệ người trẻ và tăng 

tỷ lệ người già. Tỷ trọng nhóm dân số trẻ từ 0 - 14 tuổi giảm khoảng 24,3% năm 2019 

còn vào khoảng 23,9% năm 2023; trong khi những người trên 60 tuổi tăng đáng kể, 

khoảng 11,9% năm 2019 lên 13,9% dân số năm 2023. Nhóm dân số có độ tuổi từ 15 - 59 

tuổi chiếm 63,8% năm 2019 giảm xuống khoảng 62,2% năm 2023.  

Việt Nam có tốc độ đô thị hoá đang diễn ra nhanh chóng nhờ sự dịch chuyển dân 

số từ khu vực nông thôn ra thành thị và sự mở rộng địa giới hành chính của khu vực 

thành thị, tỷ lệ dân số thành thị năm 2023 của Việt Nam vào khoảng 38,1%, tăng 0,6% 

so với năm 2022 và tăng 1,0% so với năm 2021. 
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Tuy nhiên, Ấn Độ nổi lên như một cường quốc dẫn đầu về dân số với hơn 1,4 tỷ 

người (năm 2023), chiếm khoảng 18% tổng dân số thế giới. Đáng chú ý, dân số hơn 1 tỷ 

người ở Ấn Độ trong độ tuổi lao động, cho thấy nguồn nhân lực to lớn và đầy tiềm năng 

phục vụ đất nước. 

Với gần 26% dân số dưới 14 tuổi và gần 67% trong độ tuổi từ 15 đến 64, Ấn Độ 

có độ tuổi trung bình là 28,4 tuổi, tương đối rất trẻ so với hầu hết các nền kinh tế lớn 

khác. Lực lượng dân số trẻ đang phát triển mạnh không chỉ là tài sản riêng quý giá của 

Ấn Độ mà còn có ý nghĩa đối với nguồn nhân lực toàn cầu. 

Các dự đoán cho thấy, Ấn Độ sẽ cung cấp khoảng 24,3% nguồn nhân lực toàn cầu 

trong 10 năm tới, củng cố vị thế là nhà cung ứng nguồn nhân lực đứng đầu trên thế giới. 

Ấn Độ từ lâu nay đã có chiến lược đầu tư vào giáo dục cho nguồn nhân lực trẻ nhằm phát 

triển các kỹ năng và chăm sóc sức khỏe y tế thật tốt cho nguồn lực này. Tình hình bất 

bình đẳng giới đang được cải thiện đáng kể tại nước này với sự gia tăng xu hướng trao 

quyền ngày càng nhiều cho phụ nữ. Tỷ lệ nữ nhập học và tham gia lực lượng lao động 

đều tăng lên. 

1.2.3. Quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ trước năm 2007  

Từ khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ được chính thức 

thiết lập kể từ ngày 07/01/1972, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên quan hệ giữa hai 

nước cũng đã trải qua những bước thăng trầm. Căn cứ vào quá trình phát triển, có thể 

chia khoảng thời gian trước năm 2007 thành các giai đoạn nhỏ như sau: 1972 - 1978, 

1978 - 1991, 1992 - 2006. 

Trong chiến tranh chống Hoa Kỳ, Việt Nam và Ấn Độ xác lập mối quan hệ hữu 

nghị, hợp tác và giúp đỡ nhau. Ngày 07/01/1972, Việt Nam và Ấn Độ đã thiết lập quan 

hệ ngoại giao, mở đầu một chương mới có ý nghĩa đối với quan hệ ngoại giao giữa hai 

quốc gia. Vào thời gian này, mối quan hệ có ý nghĩa chiến lược giữa Ấn Độ và Việt Nam 

đã được thiết lập, trên cơ sở này thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.  
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Năm 1975, quyền nhà tài trợ nước ngoài có lợi nhất (MFN) đã được Ấn Độ tặng 

Việt Nam. Hiệp định mậu dịch hai bên đã được kí kết vào năm 1978, đđây là cột mốc 

quan trọng trong sự tăng cường mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia. Với việc sụp 

đổ của chính quyền miền Nam, thống nhất đất nước, quan hệ ngoại giao Ấn Độ - Việt 

Nam đã được tăng cường đáng kể trong thời gian 1975 - 1991. Trong quan hệ ngoại giao, 

Việt Nam xem Ấn Độ là một trong những đồng minh lớn nhất. Với Ấn Độ, Việt Nam là 

một nước có ảnh hưởng lớn tại Đông Nam Á. Cả Ấn Độ và Việt Nam đều có lập trường 

tương tự nhau đối với phần lớn các sự kiện trong thế giới và khu vực. 

Xét theo bề rộng các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, năm 1978 là một năm 

đáng nhớ đối với quan hệ ngoại giao Ấn Độ và Việt Nam. Tháng 1 năm 1978, một phái 

đoàn cấp cao sang Việt Nam được dẫn dắt bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Samarendra 

Kundu. Như một cử chỉ thiện chí, khi trực tiếp chào đón Samarendra Kundu, Thủ tướng 

Phạm Văn Đồng đã phá vỡ nghi lễ.  

Đến tháng 2 năm 1978, Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang thăm Ấn Độ, mở ra 

chương mới trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ấn Độ. Sau 20 năm kể từ Chủ 

tịch Hồ Chí Minh thăm Ấn Độ năm 1958, đây là chuyến thăm chính thức của lãnh đạo 

cấp cao của Việt Nam tại Ấn Độ. Phát biểu trước Quốc hội Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Văn 

Đồng đã ca ngợi quan hệ Ấn Độ - Việt Nam trong sáng như thể bầu trời không một gợn 

mây. Hai bên đã ký Tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm. Để góp phần tái thiết đất 

nước, Ấn Độ tái khẳng định mong muốn chia sẻ các kỹ năng, kiến thức và cả những kinh 

nghiệm của mình cho Việt Nam.  

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trải qua của sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ 

trong những năm đầu thế kỉ XXI, như một bằng chứng về sự hợp tác bền vững và tin cậy 

giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Dựa trên sự tin cậy và thấu hiểu lẫn nhau, nhân dân Việt 

Nam - Ấn Độ đã cùng nhau tạo dựng nên một quan hệ hợp tác toàn diện. Hơn nữa, không 

chỉ giới trong phạm vi chính trị, quan hệ hai nước còn mở rộng ra nhiều khía cạnh khác 

nhau trên nhiều lĩnh vực như thương mại, du lịch, đầu tư, giáo dục và quốc phòng,… Để 
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kinh tế được thúc đẩy phát triển, thương mại và đầu tư được tăng cường trao đổi, Chính 

phủ Việt Nam - Ấn Độ đã chặt chẽ hợp tác, nhằm giúp nhau giải quyết các thách thức 

toàn cầu. Hợp tác song phương Việt Nam và Ấn Độ, không những mang lại lợi ích cho 

cả hai mà quan hệ hữu nghị này cũng góp phần vào sự phát triển chung và thịnh vượng 

của khu vực. Đó là một minh chứng sống động cho quan hệ ngoại giao, lấy sự tôn trọng, 

tin cậy trên tinh thần hữu nghị làm cơ sở cho sự phát triển bền vững và lâu dài. 

Tháng 7 năm 1991, ngay từ khi bắt đầu nhậm chức, Thủ tướng Narasimha Rao đã 

đề ra một kế hoạch cải tổ kinh tế tổng thể, đây là cột mốc lịch sử trên đường phát triển 

kinh tế - xã hội tại Ấn Độ. Dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng (Narasimha Rao ) cùng Bộ 

trưởng Tài chính Ấn Độ thời bấy giờ (Manmohan Singh), Chính phủ mới đã đề ra bốn 

chiến lược nhằm định hướng phát triển kinh tế đất nước. Thứ nhất, Chính phủ phải cắt 

giảm chi tiêu và lạm phát phải được kiểm soát, nhằm tạo ra môi trường kinh tế cân bằng, 

lành mạnh và ổn định. Thứ hai, nâng cao năng suất và chất lượng thực hiện bằng cách 

tái cơ cấu khu vực quốc doanh. Thứ ba, đa dạng hoá và mở cửa cho khu vực nhà nước 

nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện để thu hút nước ngoài đầu tư trực tiếp. Thứ tư, mở cửa thị 

trường từng bước, hàng rào thuế quan sẽ được cắt giảm và sử dụng một phần đồng Rupee 

cho hoạt động xuất khẩu. 

Đồng thời, để đẩy nhanh phát triển kinh tế, trong quan hệ ngoại giao, Ấn Độ thực 

hiện chính sách đa dạng hoá và đa phương hoá. Điều này, các nước láng giềng sẽ được 

bình thường hoá quan hệ, xử lý xung đột biên giới và thúc đẩy cải thiện với các nước 

khác, trong đó có thực hiện Chính sách hướng Đông. Ngoài ra, để nhân dân nâng cao 

điều kiện môi trường sinh sống, Ấn Độ cũng chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế thông 

qua thực hiện các chính sách về văn hoá, giáo dục, xoá đói và giảm nghèo.  

Việt Nam cũng đã trải qua thời kỳ đổi mới kể về kinh tế, trong thời kỳ này trùng 

với Ấn Độ đang trong giai đoạn thực hiện chính sách Nhìn hướng Đông. Từ năm 1986, 

Việt Nam tiến hành mở cửa thị trường và thực hiện đổi mới kinh tế nhằm phục hồi và 

thúc đẩy kinh tế phát triển. Các giải pháp đổi mới như mở cửa thị trường, nâng cao năng 
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lực cạnh tranh, môi trường đầu tư được cải thiện, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, 

tăng chất lượng cuộc sống của người dân. Cụ thể, đầu tư quốc tế đã được Việt Nam thu 

hút có hiệu quả, quan hệ thương mại được đa dạng hoá, góp phần gia tăng sự hợp tác 

quốc tế về nông nghiệp. Quá trình đổi mới của Việt Nam về kinh tế đã thúc đẩy chúng ta 

chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa, tự cung tự cấp sang mô hình kinh tế thị trường định 

hướng XHCN, tạo cơ hội đa dạng hoá kinh tế và phát triển ổn định.  

Như vậy, Ấn Độ và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay đều đang chú trọng tới việc 

thúc đẩy kinh tế phát triển thông qua tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, từng 

nước theo một cách riêng biệt của mình. 

1.2.4. Chính sách kinh tế của Việt Nam và Ấn Độ từ 2007 đến 2022 

1.2.4.1. Chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam  

Về phương hướng, phân tích trên cơ sở bối cảnh quốc tế, khu vực và tình hình 

Việt Nam trong hơn qua 35 năm đổi mới, tại Đại hội XI (2011), Đảng xác định “Việt 

Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế” [1] 

và chủ trương “chuyển sự chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở 

rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác thành chủ động và tích cực hội nhập quốc tế 

[2]. Theo định hướng trên, Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế không những 

chỉ trong lĩnh vực kinh tế và một vài lĩnh vực khác, mà còn mở rộng với qui mô lớn trên 

các lĩnh vực kinh tế, chính trị - ngoại giao, văn hoá - giáo dục, khoa học - kỹ thuật, quốc 

phòng - an ninh,…Đây là sự phát triển mới trong nhận thức và tư duy đối ngoại của 

Đảng, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của công cuộc cách mạng nước ta trong bối cảnh 

quốc tế mới. Chính sách, trong quá trình hội nhập quốc tế, phải tận dụng hết khả năng và 

tiềm lực của mọi thành phần kinh tế, của cả xã hội. Đó là quá trình vừa hợp tác, vừa đối 

đầu và đấu tranh, với cả thời cơ và thử thách, vì vậy phải sáng suốt, khéo léo và linh động 

trong việc giải quyết tính chất hai mặt của hội nhập quốc tế tuỳ theo tình huống, hoàn 

cảnh, điều kiện, thời cơ nhất định. Ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 22 - 

NQ/TW, “Về hội nhập quốc tế”. Nghị quyết nhấn mạnh trong quá trình hội nhập quốc 
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tế, “hội nhập kinh tế là trung tâm, hội nhập trong các lĩnh vực kinh tế nhằm tạo động lực 

thúc đẩy hội nhập kinh tế và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế”. Năm 2016, Đại 

hội XII của Đảng xác định phương hướng hội nhập kinh tế quốc tế để đáp ứng tình hình 

mới, cụ thể là: “Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thực thi tốt các điều ước 

quốc tế, hoạch định và thực hiện chiến lược tham gia vào khu vực thương mại tự do với 

các nền kinh tế thương mại lớn, đàm phán và thực thi tốt các hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới theo một chiến lược toàn diện với lộ trình hợp lý, phù hợp với điều kiện của 

đất nước”.  

Như vậy, có thể thấy, trong giai đoạn 2011 - 2022, do xác định hội nhập kinh tế 

là trung tâm trong quá trình hội nhập quốc tế, phương hướng hội nhập kinh tế quốc tế có 

sự thay đổi, phát triển, chủ yếu tập trung vào một số nội dung: Một là, phương hướng hội 

nhập kinh tế quốc tế chủ yếu là tham gia vào quá trình đàm phán, hợp tác khu vực, đa 

phương hoặc quốc tế như tham gia các tổ chức khu vực và quốc tế hoặc tham gia các 

phong trào, các công ước chung của khu vực và quốc tế; hai là, chấp nhận và vận dụng, 

thực hiện các quy tắc, tiêu chuẩn chung quốc tế như các chuẩn mực, quy tắc, thoả thuận, 

công ước, hiệp định khu vực, quốc tế; ba là, nâng cao vai trò và uy tín của đất nước trên 

trường quốc tế theo hướng trở thành lực lượng tiên phong, dẫn đầu ở một số diễn đàn, tổ 

chức đa phương có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với đất nước, phù hợp với khả năng 

và điều kiện thực tế.  

So với giai đoạn đầu, nội hàm của hội nhập kinh tế quốc tế do Nghị quyết số 06 - 

NQ/TW đề ra đánh dấu sự phát triển mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng đối với 

hội nhập kinh tế quốc tế. Trước đây, việc đa dạng hoá, đa phương hoá mối quan hệ đối 

ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế chủ yếu là để phá thế bao vây, cấm vận, tận dụng nguồn 

lực quốc tế, mở rộng thị phần xuất nhập khẩu thì trong giai đoạn hiện nay, hội nhập kinh 

tế quốc tế có thêm mục tiêu nâng cao uy tín và vị thế của đất nước. Vì vậy, mở rộng hội 

nhập kinh tế quốc tế đi đôi với việc tích cực tham gia và có tiếng nói trong các tổ chức 

khu vực, diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tổ chức, diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại, phát 
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triển. Hội nhập kinh tế quốc tế là việc chia sẻ và thúc đẩy lợi ích, là việc lựa chọn thể chế 

và luật chơi phù hợp để Việt Nam tham gia. 

Về quan điểm phát triển, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ quan điểm phát triển của đất nước 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế là: “Phát triển nền kinh tế độc lập, tự cường, vừa 

chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. Quan điểm trên bắt nguồn từ bối cảnh thế 

giới đang phát triển trước xu hướng quốc tế hoá diễn ra nhanh chóng và các quốc gia 

đang phát triển phải đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống đói nghèo, tụt hậu, phản đối 

mọi hành động can thiệp, ép buộc và xâm lấn nhằm bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, 

dân tộc. Do đó, trong bối cảnh hiện nay, yếu tố độc lập, tự cường về kinh tế phải được 

chú trọng phát triển nhằm bảo đảm nền kinh tế có khả năng trụ vững và đối phó với các 

tình huống khó khăn, tạo tiền đề thực thi có hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế.  

Có thể nói, trong nhiệm kỳ 2011 - 2022, trong bối cảnh đất nước bước vào thời 

kỳ phát triển mới, đặc biệt là việc gia nhập nhiều FTA thế hệ mới, chủ trương hội nhập 

kinh tế quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam biểu hiện ở một số nét chính sau:  

Một là, lợi ích quốc gia là mục tiêu tối cao của hội nhập kinh tế quốc tế, phải xử 

lý linh hoạt, khéo léo các quan hệ đối tác và thị trường giữa hợp tác và đấu tranh, bảo 

đảm độc lập, tự do và quyền lợi quốc gia, dân tộc trong hội nhập trên mọi bình diện song 

phương, đa phương, toàn cầu. Phát huy tối đa nội lực, gắn với khai thác sử dụng có hiệu 

quả các nguồn lực bên ngoài, tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước trong quá trình 

hội nhập kinh tế quốc tế.  

Hai là, hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng đến toàn bộ các mặt của cuộc sống xã 

hội, cả dân tộc và thời đại, tuy hội nhập song không hoà tan, bảo đảm gìn giữ bản sắc 

văn hoá dân tộc.  

Ba là, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tuy Nhà nước là chủ thể chính, có 

chức năng điều tiết xã hội, nhưng không phải là chủ thể duy nhất. Dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn xã hội, của cả 
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hệ thống Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, người dân,…đều 

tham gia vào hoạt động của hội nhập kinh tế quốc tế.  

Bốn là, đối với quá trình hội nhập quốc tế thì hội nhập kinh tế quốc tế là quan 

trọng. Xuất phát từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều vấn đề xảy ra như chính trị, 

kinh tế, văn hoá, môi trường sinh thái, xã hội,…cho nên chúng ta phải hội nhập sâu rộng 

vào nền kinh tế - xã hội toàn cầu, nhưng mục đích chính vẫn là hội nhập kinh tế. 

1.2.4.2. Chính sách kinh tế của Ấn Độ tại Đông Nam Á 

Đông Nam Á toạ lạc tại trung tâm của khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình 

Dương, là đầu mối giao thương quan trọng từ khu vực châu Á đến châu Âu, Trung Đông 

và châu Phi, là tuyến đường biển huyết mạch chạy giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình 

Dương, có vị trí địa lý quan trọng. Về phương diện nhân khẩu, Đông Nam Á hiện nay có 

700 triệu người, cung ứng cho khu vực đủ nguồn lực lao động cùng thị trường tiêu thụ 

rộng lớn. Đông Nam Á đã trở thành khu vực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế toàn 

cầu, thúc đẩy đầu tư nước ngoài cùng thương mại xuất - nhập khẩu. Đồng thời, cùng với 

đà tăng trưởng kinh tế và gia tăng sức mạnh quốc gia của từng nước Đông Nam Á, Hiệp 

hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã từng bước nâng cao uy tín, vị thế trên toàn 

cầu, trở thành tác nhân quan trọng trong thương mại toàn cầu. Hiệp định Đối tác kinh tế 

toàn diện khu vực (RCEP) đã được ký kết vào ngày 15-11-2020 cũng được 10 nước 

ASEAN ký kết, đã khởi động quá trình xây dựng khu vực thương mại tự do Đông Nam 

Á với dân số đông nhất, cấu trúc khu vực đa dạng nhất cùng tiềm lực kinh tế to lớn nhất 

thế giới.  

Sự hiện diện của Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á chủ yếu dựa trên cơ sở lợi ích 

địa chính trị của nước này theo giới phân tích. Về địa - chính trị, Ấn Độ sẵn sàng hợp tác 

với các nước Đông Nam Á để nâng cao sự tin cậy chính trị và làm sâu sắc thêm quan hệ 

đối tác toàn diện với các nước nàyTháng 1-2018, các lãnh đạo của 10 nước ASEAN đã 

được Ấn Độ mời sang Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) tham dự Diễn đàn cấp cao Ấn Độ - 

ASEAN. Quan hệ đối tác Ấn Độ - ASEAN sẽ có ý nghĩa về mặt chiến lược đối với khu 
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vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đường lối thực tiễn để Ấn Độ xây dựng nền kinh 

tế - chính trị ổn định, tăng cường quản trị khu vực, xây dựng hình ảnh nước lớn có trách 

nhiệm và thực hiện tham vọng trở thành siêu cường toàn cầu là khi Ấn Độ tăng cường 

hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á, mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại khu vực quốc gia 

này.  

Về hợp tác kinh tế - thương mại, chiến lược “hành động hướng Đông” của Ấn Độ 

đã thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế - thương mại giữa Ấn Độ và ASEAN. Kim ngạch 

thương mại hàng hoá giữa Ấn Độ và ASEAN đã tăng trưởng từ 13 tỷ USD (giai đoạn 

2003 - 2004) đến 142 tỷ USD (giai đoạn 2018 - 2019) và được dự đoán sẽ nâng mức 300 

tỷ USD vào khoảng năm 2025, kích thích sự tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ và thúc 

đẩy cơ cấu xuất khẩu của nước này. Năm 2009, hai nước ký kết Hiệp định Thương mại 

tự do, chính thức trở thành một quốc gia lớn với 1,8 tỷ người, quy mô GDP là 4.600 tỷ 

USD, khoảng 90% mặt hàng được tự do thương mại và 4.000 mặt hàng sẽ được miễn 

giảm thuế. Năm 2015, hai nước ký kết Hiệp định Thương mại về lao động và du lịch, 

góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, làm phong phú thêm quan hệ kinh tế - 

thương mại giữa Ấn Độ và Đông Nam Á. 

1.2.4.3. Vị trí Ấn Độ trong chính sách kinh tế của Việt Nam 

Ấn Độ hiện nay là đối tác của Việt Nam đứng thứ 8 về thương mại, cũng lĩnh vực 

này tại Ấn Độ, Việt Nam đứng thứ 15 và tại Đông Nam Á xếp thứ 4. Việt Nam đang có 

kế hoạch khai thác thị trường tăng trưởng của Ấn Độ, do đó rất nỗ lực đa dạng hoá, đa 

phương hóa thương mại vì lợi ích quốc gia.  

  Điện thoại và phụ kiện, máy tính, thiết bị điện tử và linh kiện là sản phẩm chính 

của Việt Nam xuất khẩu vào Ấn Độ, dệt may, dược phẩm, chè, cà phê, hồ tiêu và hạt 

điều cũng là sản phẩm chiếm ưu thế. Ngược lại, các mặt hàng sắt thép, nguyên liệu, phụ 

liệu ngành may mặc, hoá chất, cao su, phân bón và nguyên nhiên liệu, phụ tùng xe ô tô 

là những sản phẩm Ấn Độ chủ yếu xuất khẩu vào Việt Nam.  
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Chính sách Hành động hướng Đông trong chiến lược của Ấn Độ tại khu vực Châu 

Á - Thái Bình Dương, giữ vị trí trung tâm là Việt Nam. Ấn Độ có những đóng góp tích 

cực cho Việt Nam trong quá trình nâng cao tiềm lực và phát triển kinh tế - xã hội. Hơn 

thế, Ấn Độ cũng đã, đang và sẽ tăng cường hỗ trợ đối với Việt Nam trong khu vực 

ASEAN.  

  Tại Đông Nam Á, Ấn Độ nhìn thấy Việt Nam là quốc gia rất tuyệt vời với sự ổn 

định về chính trị, tăng trưởng về kinh tế. Kinh tế tăng trưởng ở mức 7%/năm là cực kỳ 

ấn tượng.  

Trong giai đạon Covid-19, là giai đoạn khó khăn nhất, với bối cảnh một số nước 

có mức tăng trưởng âm nhưng Việt Nam đạt mức tăng trưởng 3% trong thời điểm này là 

điều đáng mừng. Ngoài các yếu tố thúc đẩy thương mại tăng trưởng còn có chính trị và 

kinh tế. Mong muốn của cả hai quốc gia là tránh được sự lệ thuộc của Trung Quốc. Trong 

vài năm trở lại đây, nhu cầu liên quan đến nguồn cung ứng tăng vọt cũng xem xét một 

chuỗi giá trị cung ứng cung ứng mới. 

1.2.4.4. Vị trí Việt Nam trong chính sách kinh tế của Ấn Độ 

Trong chính sách của Ấn Độ, Nhìn hướng Đông cũng như Hành động hướng 

Đông, cho thấy, Việt Nam đang có vị trí, vai trò ngày càng quan trọng trong quan hệ đối 

ngoại của Ấn Độ, đặc biệt hiện nay trong khu vực Nam Á, Đông Nam Á có nhiều diễn 

biến phức tạp, khó đoán định.  

Chính sách mới của Ấn Độ có phạm vi không gian rộng lớn trải dọc từ Đông Bắc 

Á xuống tận Đông Nam Á và cho tới New Zealand. Trong chính sách này, Đông Nam Á 

thành khu vực được Ấn Độ chú ý hàng đầu, còn Việt Nam với mối quan hệ truyền thống 

tốt đẹp, hòa bình hữu nghị được xem là trung tâm điểm của khu vực. Để quan hệ hợp tác 

được tăng cường với các nước ASEAN và từ đó hướng tới khu vực, Ấn Độ chọn Việt 

Nam là cửa ngõ. Điều này được các lãnh đạo Ấn Độ nhiều lần nhấn mạnh.  

Thuận lợi về vị trí địa lý, dồi dào tài nguyên thiên nhiên, người dân thông minh, 

thân thiện, hiếu khách, nền kinh tế năng động, kinh tế phát triển ở mức cao và ổn định, 
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vì vậy Việt Nam là đối tác đáng tin cậy, là nơi để hợp tác, giao lưu, kinh doanh,…của 

các nhà đầu tư Ấn Độ. Hơn nữa, các mỏ dầu khí nằm ngoài khơi Việt Nam có một sức 

hút đặc biệt với việc hợp tác khai thác dầu khí để phục vụ nhu cầu phát triển đất nước 

trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam được thực 

thi, cụ thể là kinh tế của Ấn Độ giữa bối cảnh bất ổn gia tăng tại Trung Đông. Việc thúc 

đẩy chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ thì Việt Nam là nhân tố quan trọng. 

Trong bối cảnh thế giới, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ có nền móng bền 

vững từ quan hệ tốt đẹp, niềm tin tưởng chính trị cùng khả năng hội tụ chiến lược. Cả hai 

nước đang có nền nền kinh tế tăng trưởng mạnh, vào loại nhanh nhất thế giới thì triển 

vọng hợp tác là vô cùng to lớn.  

Với thế và lực mới ở thế kỷ XXI, Ấn Độ và Việt Nam tiếp tục không ngừng nâng 

cao vị thế, vai trò của mình trên trường thế giới nói chung, trong khu vực nói riêng. Ấn 

Độ không những là siêu cường khu vực Nam Á, mà còn có khát vọng trở thành siêu 

cường quốc thế giới trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam đã, đang và sẽ giữ vai trò trung 

tâm trong đường lối đối ngoại của Ấn Độ, trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, quốc 

phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa - giáo dục, kinh tế - thương mại. 

Tiểu kết chương 1 

Hai quốc gia, Việt Nam và Ấn Độ, có rất nhiều điểm tương đồng, các yếu tố bổ 

trợ cho quan hệ kinh tế hai nước đã xuất hiện từ rất lâu và càng ngày càng được duy trì, 

vun đắp và củng cố, thúc đẩy phát triển trên tất cả các phương diện. Mặc dù hai nước có 

trình độ phát triển về kinh tế chênh lệch nhưng khả năng giao thương, du lịch giữa hai 

nước rất thuận lợi. Điều này là nhờ quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác lâu đời giữa 

Việt Nam và Ấn Độ, mặt khác, cũng bởi vì cả hai nước đều coi phát triển kinh tế là ưu 

tiên số một trong chiến lược ngoại giao. 

Hiện nay, Ấn Độ đang trong quá trình cải tổ, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế từ một 

nền công nghiệp hiện đại lên nền kinh tế tri thức. Việt Nam là đất nước đa dạng nguồn 

tài nguyên thiên nhiên cùng tiềm lực lao động dồi dào, nhưng đang trong quá trình công 
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nghiệp hoá - hiện đại hoá nên nguồn nhân lực, tài chính, năng lực sản xuất và kỹ năng 

quản trị bị thiếu hụt. Trong hoàn cảnh như vậy, hợp tác kinh tế là biện pháp hết sức hữu 

hiệu nhằm giải quyết những khó khăn của từng quốc gia. Mặt khác, trong bối cảnh quốc 

tế hiện nay, nơi các nước đang tăng cường vị thế, củng cố vai trò quốc gia trên trường 

thế giới, mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ càng có vai trò địa chính trị hết 

sức quan trọng.  

Thực trạng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ trong giai đoạn từ năm 2007 

đến 2022 thế nào? Chương 2 sẽ cung cấp khái quát mối quan hệ hai nước trên các phương 

diện thương mại và đầu tư, du lịch và viện trợ ODA của Ấn Độ cho Việt Nam, những 

thành tựu đã đạt được, những mặt còn hạn chế để qua đó đề ra phương hướng, giải pháp 

phát triển những năm sắp tới. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA ẤN ĐỘ - 

VIỆT NAM  

 

2.1. Thực trạng về quan hệ thương mại 

2.1.1. Các sự kiện nổi bật 

Quan hệ Việt Nam và Ấn Độ đã đi được một con đường mới, gặt hái được nhiều 

thành quả to lớn kể từ khi hai thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972 và đặc biệt là sau 

thời điểm thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược năm 2007 đến nay.  

 Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Ấn Độ tháng 8/2009, hai nước đã thông 

qua Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN - Ấn Độ. Hiệp định bao gồm 24 điều khoản 

với nội dung chủ yếu là thiết lập lộ trình cam kết cắt giảm thuế quan đã được các nước 

ASEAN và Ấn Độ nhất trí. Ngoài ra, các quy tắc thuế quan, cách thức và quy trình xử lý 

tranh chấp, áp dụng biện pháp phi thuế quan, cơ chế, chính sách, gia hạn, sửa đổi hiệp 

định, cơ chế phòng vệ, ngoại lệ cũng được AITIG hướng dẫn. Bên cạnh đó, khi ký kết 

Hiệp định AITIG, ngày 25/10/2009, Ấn Độ cũng đã thừa nhận Việt Nam là nền kinh tế 

thị trường đầy đủ (MES).  

Trong những năm vừa qua, quan hệ kinh tế và thương mại cũng có những bước 

tiến đáng kể. Kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước đạt trên 5,5 tỷ USD (năm 

2015) và Ấn Độ đã trở thành một trong 10 đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt 

Nam.  

Để kỉ niệm 45 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập Quan hệ Đối 

tác Chiến lược giữa hai nước, Bộ Ngoại giao hai nước đã ký kết Bản ghi nhớ để kỉ niệm 

năm hữu nghị 2017.  

Nhiều hoạt động đoàn kết, giao lưu giữa người dân hai nước đã cùng diễn ra ở 

TPHCM nhân dịp 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm thiết lập quan hệ Đối 

tác Chiến lược (2007 - 2022) và 6 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện 

(2016 - 2022). 
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2.1.2. Kim ngạch thương mại song phương 

Về giá trị, năm 1991 thương mại hai chiều đạt 29,5 triệu USD tăng lên 5,6 tỷ USD 

năm 2014, tăng gần 190 lần. Trong đó Ấn Độ xuất khẩu đạt 24 triệu USD tăng lên 3,13 

tỷ USD và nhập khẩu từ 5,5 triệu USD tăng lên 2,45 tỷ USD trong cùng thời gian. Trong 

giai đoạn 1991 – 1995, tổng kim ngạch thương mại song phương tăng 2,4 lần (từ 29,5 

triệu USD lên 71,9 triệu USD), từ 1995 – 2000 tăng hơn 3 lần, 2001 – 2005 tăng 2,5 lần 

(tăng 20-30%/năm) nhưng giảm so với giai đoạn trước, từ năm 2006 – 2010 tăng 2,7 lần. 

Trên cơ sở kim ngạch thương mại hai chiều, Ấn Độ và Việt Nam phấn đấu đạt tăng 

trưởng thương mại 20%/năm trong những năm tới. 

Biểu đồ 2.1. Tổng giá trị thương mại Ấn Độ - Việt Nam, 1991 - 2015 (Triệu USD) 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê và Tổng cục Hải quan;  

Lưu ý (*) là mục tiêu đạt được trong năm 2015. 

Trong suốt 20 năm (1995 - 2015), hầu hết Ấn Độ xuất siêu, riêng trong năm 2013, 

tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt 5,23 tỷ USD, tăng 32,7% so với 

năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng mạnh 61,6% và nhập khẩu đạt 
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2,35 tỷ USD, tăng 8,9%. Đáng lưu ý, trong năm 2013 cán cân thương mại trong buôn 

bán trao đổi giữa 2 quốc gia đã có sự đảo chiều, cán cân thương mại lại nghiêng về phía 

Việt Nam với mức thặng dư gần 528 triệu USD.  

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ dẫn số liệu của Tổng Cục Hải quan cho biết, tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Ấn Độ năm 2014 đạt 5,59 tỷ USD tăng trưởng 

6,81% so với 5,12 tỷ USD cùng kỳ năm 2014. Trong đó, xuất khẩu đạt 2,46 tỷ USD tăng 

4,36% so với 2,35 tỷ USD cùng kỳ, nhập khẩu đạt 3,13 tỷ USD tăng 8,71% so với 2,88 

tỷ USD năm 2013. Quí đầu tiên của năm 2015, thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ trên 

1,3 tỷ USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2014, giảm 0,05%. Trong đó Việt Nam xuất 

khẩu sang Ấn Độ 644,4 triệu USD, tăng 29,79% và nhập khẩu từ Ấn Độ 702,3 triệu USD, 

giảm 17,46% so với quí I/2014. Như vậy, trong Quí I/2015, Việt Nam đã nhập siêu từ 

Ấn Độ 57,8 triệu USD. Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Ấn 

Độ vào tháng 11 năm 2013, hai bên đã đặt mục tiêu thương mại đạt 7 tỷ USD vào năm 

2015 và 15 tỷ USD vào năm 2020. 

Tính đến năm 2014, Ấn Độ trở thành một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất 

của Việt Nam, trong đó xuất khẩu đứng thứ 11 (sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Mĩ, Malaysia, Indonesia), nhập khẩu đứng thứ 21 (sau 

Mĩ, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Đức, Hồng Kông, Australia, Anh, Thái 

Lan…). 

Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng trong những năm qua kể từ khi hai 

nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Thành quả đạt được tăng nhanh so với mục 

tiêu đặt ra của hai nước. Ví dụ năm 2004 mục tiêu đạt 500 triệu USD (nhưng thực tế tăng 

hơn 193 triệu), năm 2006 mục tiêu đạt 1 tỷ USD (nhưng tăng hơn 1 tỷ USD), năm 2010 

mục tiêu đạt 2 tỷ (nhưng tăng hơn 700 triệu USD) (xem bảng 2)… Hai nước đã thực sự 

trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhau. Các biện pháp tăng cường hợp tác 

kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ được hai bên nhất trí triển khai 

trong thời gian tới gồm: phát huy tối đa các cơ chế song phương và đa phương sẵn có, 
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nhất là triển khai hiệu quả hiệp định thương mại, tránh đánh thuế hai lần; khuyến khích 

và bảo hộ đầu tư, lãnh sự, du lịch, hàng hải thương mại, dịch vụ hàng không; tiếp tục 

phối hợp lợi ích chung trên các diễn đàn kinh tế khu vực và quốc tế, như Tổ chức Thương 

mại Thế giới (WTO), thiết lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ấn Độ, đàm phán Hiệp 

định đối tác kinh tế toàn diện khu vực10, nhằm đạt được 7 tỷ USD vào năm 2015, để phù 

hợp với quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế giữa hai nước.  

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam năm 2013, xuất khẩu của 

Việt Nam sang Ấn Độ tập trung vào các sản phẩm điện thoại và các loại linh kiện; máy 

móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hóa chất 

với các mức tăng trưởng lần lượt là 97,4%; 1,6%; 44,7% và 6,4% so với năm 2012. Trong 

khi đó, xuất khẩu cao su giảm nhẹ, đạt 210 triệu USD so với mức 212 triệu USD năm 

2012 nhưng xét về mặt kim ngạch vẫn nằm trong top 5 sản phẩm xuất khẩu chủ lực của 

Việt Nam sang Ấn Độ. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Ấn Độ năm 

2013 đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 33,5% so với năm 2012. Trong đó, các mặt hàng nhập 

khẩu lớn nhất là thức ăn gia súc và nguyên liệu; ngô; dược phẩm; máy móc, thiết bị, dụng 

cụ và phụ tùng; bông các loại. Trong số 5 mặt hàng nhập khẩu chính từ Ấn Độ, trừ mặt 

hàng ngô có kim ngạch nhập khẩu giảm nhẹ (-7,5%), kim ngạch của các mặt hàng còn 

lại đều tăng. Đặc biệt kim ngạch nhập khẩu mặt hàng bông các loại có mức tăng đáng 

kể, đạt 188,7 triệu USD, tăng 70,74% so với năm 2012. 

Bảng 2.1. Tóp 5 mặt hàng xuất nhập khẩu chính năm 2013, (đơn vị: USD) 

Xuất khẩu 
Giá trị 
(USD) 

Nhập khẩu Giá trị (USD) 

Tổng 1.671.063.787 Tổng 1.782.216.881 
Điện thoại các loại và linh kiện 926.004.613 Sắt thép các loại 353.164.473 
Máy móc,  thiết bị, dụng cụ 
phụ tùng khác 242.330.992 Thức ăn gia súc và nguyên 

liệu 338.407.261 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử 
và linh kiện 230.930.474 Ngô 304.430.430 

                                                 
10 Minh Châu, Bước ngoặt lớn trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, <http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-
gioi-van-de-su-kien/2014/30647/Buoc-ngoat-lon-trong-quan-he-Viet-Nam-An-Do.aspx>(4/12/2014). 
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Cao su 210.743.809 Dược phẩm 247.831.913 

Hóa chất 61.053.899 Máy móc, thiết bị, phụ 
tùng khác 193.825.335 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Giai đoạn 2006 - 2012 chứng kiến tốc độ trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Ấn 

Độ tăng liên tục với tốc độ cao qua từng năm. Nếu năm 2006 tổng kim ngạch xuất nhập 

khẩu Việt Nam Ấn Độ chỉ đạt 1,018 tỷ USD, thì đến năm 2012 tổng giá trị trao đổi hàng 

hóa đã đạt 3,943 tỷ USD tăng gần 4 lần. 

Trong quan hệ thương mại hai nước, có thể thấy với Ấn Độ, Việt Nam luôn ở tình 

trạng nhập siêu (xem bảng 2), trừ những năm trước 1995 và 2013, còn lại hầu hết Ấn Độ 

luôn ở trạng thái xuất siêu. Tuy nhiên, tỷ trọng hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam sang 

Ấn Độ và ngược lại còn khá khiêm tốn trên tổng số hàng hóa, chỉ dao động ở mức 1 đến 

1,5%/năm. Với dân số trên 1,4 tỷ người, một trong những nước đông dân nhất thế giới, 

Ấn Độ là thị trường có nhu cầu rất lớn đối với hầu hết các mặt hàng cả về số lượng và 

chủng loại. Mỗi năm, Ấn Độ nhập khẩu lượng hàng hóa khoảng 500 tỷ USD và dự báo 

kim ngạch nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng 5 đến 10% trong giai đoạn tới. Về nhập khẩu, 

còn có nhiều mặt hàng thế mạnh của Ấn Độ mới chỉ nhập khẩu vào Việt Nam với số 

lượng rất hạn chế như hàng điện công nghiệp nhẹ, viễn thông, phương tiện vận tải, hàng 

điện tử, phụ tùng máy và thiết bị, sắt thép, phân bón. 

Trong tổng giá trị xuất nhập khẩu, tăng trưởng xuất khẩu hàng Việt Nam tăng liên 

tục với tốc độ cao hơn so với giá trị hàng nhập khẩu. tổng giá trị hàng xuất khẩu trong 

năm 2006 chỉ đạt 138 triệu USD đến năm 2012 đã tăng lên 1.782 triệu USD, tăng gấp 13 

lần, trong đó năm 2008 và 2010 tốc độ tăng tương ứng đạt 116 và 136% so với năm 

trước. 

Trong giai đoạn này, Việt Nam vẫn luôn là nước nhập siêu từ Ấn Độ, tuy nhiên 

xu hướng này đã giảm rõ rệt, trong năm 2012 thâm hụt cán cân thương mại chỉ còn 379 

triệu USD giảm trên 50% so với năm 2011, chỉ bằng 21,26 % giá trị xuất khẩu, trong khi 

đó năm 2006 thâm hụt cán cân thương mại gấp 5,4 lần giá trị xuất khẩu. 
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Biểu đồ 2.2. Kim ngạch xuất nhập khẩu song phương của Ấn Độ - Việt Nam giai 

đoạn 2000 - 2022 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Tổng giá trị xuất nhập khẩn vẫn tăng đều hàng năm, tuy nhiên, về chỉ số tương 

đối, nếu so sánh tốc độ tăng trưởng của năm trước với năm sau, chỉ số này đang cho thấy 

xu hướng giảm đáng kể. Tổng kim ngạch nhập khẩu trong năm 2012 giảm gần 8% so với 

năm 2011.  

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - 

Ấn Độ năm 2014 đạt 5,59 tỷ USD tăng trưởng 6,81% so với 5,12 tỷ USD cùng kỳ năm 

ngoái. Trong đó, xuất khẩu đạt 2,46 tỷ USD tăng 4,36% so với 2,35 tỷ USD cùng kỳ, 

nhập khẩu đạt 3,13 tỷ USD tăng 8,71% so với 2,88 tỷ USD năm 2013. 
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Bảng 2.2. Kim ngạch xuất nhập khẩu và tốc độ tăng trưởng XNK giữa Việt Nam 

và Ấn Độ giai đoạn 2006-2012 

Năm 
Kim ngạch (triệu USD) 

Cán cân 
thương 

mại (triệu 
USD) 

Tăng/giảm năm sau so với 
năm trước (%) 

Xuất 
khẩu 

Nhập 
khẩu 

Tổng 
XNK 

Xuất 
khẩu 

Nhập 
khẩu 

Tổng 
XNK 

2006 138 880 1.018 -742 0 0 0 
2007 180 1.357 1.537 -1.177 30 54 51 
2008 389 2.094 2.483 -1.705 116 54 62 
2009 420 1.635 2.055 -1.215 8 -22 -17 
2010 993 1.762 2.755 -769 136 8 34 
2011 1.554 2.346 3.900 -792 56 33 42 
2012 1.782 2.161 3.943 -379 15 -8 1 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Bảng 2.3. Kim ngạch Xuất nhập Khẩu Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn 2014 - 2022 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Xuất 
khẩu 

2.511,03 2.472,42 2.687,19 3.758,06 6.543,81 6.672,84 5.235,24 6.280,67 7.961,83 

Nhập 
khẩu 

3.113,34 2.656,39 2.745,53 3,940,02 4.147,04 4.528,22 4.435,53 6.963,73 7.086,77 

Tổng 
kim 

ngạch 
XNK 

5.624,37 5.128,81 5.432,73 7.698,07 10.690,83 11.201,07 9.670,77 13.244,41 15.048,89 

Cán 
cân 

thương 
mại 

(602,31) (183,97) (58,34) (181,96) 2.396,80 2.144,62 799,72 (683,06) 875,06 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng Việt Nam và cán cân thương mại được thể 

hiện qua biểu đồ dưới đây: 
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Biểu đồ 2.3. Kim ngạch xuất, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và 

Ấn Độ giai đoạn 2006-2012 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Thương mại song phương giữa Việt Nam - Ấn Độ bị gián đoạn nặng nề năm 2020, 

đây là năm đầu tiên dịch bệnh phát triển thành đại dịch Covid-19. Năm 2021, nhập khẩu 

của Việt Nam tăng vọt nên nhập siêu 0,7 tỷ USD. Nhìn chung trong giai đoạn 2015 – 

2021, xét về thương mại của Việt Nam, giao thương với Ấn Độ chiếm cơ cấu 1,8% đối 

với xuất khẩu và chiếm 2% đối với nhập khẩu. Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt 

Nam, trong năm 2022, tổng giá trị thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt 15,05 tỷ USD tăng 

13,6% so với năm 2021. 

Tổng giá trị nhập khẩu từ Ấn Độ  trong năm 2022 đạt giá trị 7,09 tỷ USD tăng 

1,8% so với 6,96 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu sắt thép các loại đạt giá trị cao 

nhất đạt 774,68 triệu USD, tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu đã giảm mạnh so với năm 

2021, giảm 44,6% so với 1,4 tỷ USD cùng kỳ năm trước; nhập khẩu máy móc thiết bị, 

công cụ, phụ tùng khác đứng thứ hai đạt 549,31 triệu USD, tăng 28,3% so với 428 triệu 
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USD năm 2021; nhập khẩu kim loại thường khác đạt 515 triệu USD tăng 26,3% so với 

428 triệu USD trong năm 2021. 

Biểu đồ 2.4. Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn 2014 - 

2022 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

2.1.3. Cơ cấu sản phẩm xuất nhập khẩu 

Hiệp định thương mại hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh 

tế toàn diện ASEAN - Ấn Độ (AITIG) được Bộ trưởng các nước Asean và Ấn Độ ký kết 

ngày 16/8/2009 tại Bangkok, Thái Lan và có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 đối với các 

nước đã hoàn tất thủ tục phê duyệt. Đối với Việt Nam, Hiệp định có hiệu lực kể từ ngày 

01/6/2010. Kể từ khi Hiệp định AITIG có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu của đa số các 

mặt hàng Việt Nam có thế mạnh đều tăng, trong đó có một số mặt hàng tăng tưởng rất 

cao như Cao su tăng trưởng 641 %, Điện thoại các loại và linh kiện tăng trưởng 

448,57%,… 
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Biểu đồ 2.5. Một số mặt hàng xuất khẩu chính Ấn độ xuất sang Việt Nam 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Tỷ trọng của 5 nhóm hàng xuất khẩu chính Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 

nhanh qua từng năm và chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số 24 mặt hàng đang xuất khẩu, trong 

đó, năm 2012 riêng mặt hàng Điện thoại các loại và linh kiện đã chiếm 41,28 %. Tỷ trọng 

của 5 nhóm hàng này tăng từ 38,89 % năm 2009 lên 63,77% năm 2012. 

Cao su và các sản phẩm chế biến từ cao su là một trong những điểm sáng của 

những mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Ấn Độ, trong năm 2012 tổng 

giá trị xuất khẩu mặt hàng này đạt 211,57 triệu USD tăng trưởng 93,74 % so với mức 

109,20 triệu USD của năm 2011. 
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Biểu đồ 2.6. Một số mặt hàng xuất khẩu chính Việt Nam xuất sang Ấn Độ 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ chủ yếu đều là nguyên, nhiên 

vật liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu như ngô, thức ăn gia súc và nguyên liệu; Dược phẩm, 

máy móc thiết bị và phục tùng, chất dẻo và nguyên liệu. 

Kim ngạch nhập khẩu của các mặt hàng này trong năm 2012 đa số đều giảm hoặc 

tăng trưởng không đáng kể, ngoại trừ mặt hàng ngô (tăng trưởng gần 100%). 

Mặt hàng ngô, trong năm 2011 nhiều lô hàng xuất khẩu từ Ấn Độ có chứa loại 

mọt TG, đây là loại đa thực, có khả năng gây hại trên tất cả loại nông sản, có tốc độ sinh 

sản cực kỳ nhanh, khả năng thiết lập quần thể, sinh sống trong điều kiện khó khăn, không 

có thức ăn vẫn tồn tại,… Việt Nam đã buộc phải tái xuất một số lô hàng này. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu của từng mặt hàng và tỷ trọng của 5 nhóm hàng có kim 

ngạch xuất khẩu lớn nhất được thể hiện qua bảng số liệu sau: 
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Bảng 2.4. Kim ngạch xuất khẩu 5 nhóm hàng chính của Việt Nam sang thị trường 

Ấn Độ giai đoạn 2009-2012 

TT Tên hàng\năm 
Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD) 

Tăng giảm so với năm trước 
(%) 

2009 2010 2011 2012 2010/09 2011/10 2012/11 

1 
Điện thoại và 
các loại linh  

46,63 255,80 371,30 469,10 448,57 45,15 26,34 

2 
kiệnMáy móc 
thiết bị và phụ 
tùng 

39,60 61,10 245,20 238,59 54,29 301,31 -2,69 

3 Cao su 10,20 75,60 109,20 211,57 641,18 44,44 93,74 

4 
Máy tính, sản 
phẩm điện tử 
và linh kiện 

44,22 67,10 95,90 159,54 51,74 42,92 66,36 

5 Cà phê 22,51 24,00 45,70 57,75 6,62 90,42 26,37 

 

Tổng cộng 5 
mặt hàng 

163,16 483,60 867,30 1.136,56 

 Tỷ trọng so với 
tổng giá trị 
xuất khẩu 

38,89 48,72 55,81 63,77 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Tỷ trọng của 05 nhóm hàng nhập khẩu chính trong tổng số 39 nhóm hàng nhập 

khẩu cũng chiếm tỷ trong tương đối cao, từ 45 đến 52%. 

Trong giai đoạn 2013 - 2022, thế mạnh các ngành xuất khẩu Việt Nam phải kể 

đến là nhóm hàng nông, thủy sản; hàng dệt, may; gỗ và các sản phẩm gỗ. Ngoài ra, còn 

có các mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử; điện thoại và các loại linh kiện, tuy nhiên 

phần đa các sản phẩm này xuất từ các công ty đầu tư nước ngoài. Còn nhu cầu nhập khẩu 

của Việt Nam là máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ 

tùng chiếm tới trên 30% tổng giá trị nhập khẩu. Tiếp theo là nhu cầu về nhập khẩu vải, 

chất dẻo và nguyên liệu, thức ăn gia súc và nguyên liệu… 

Tổng kim ngạch nhập khẩu của từng mặt hàng và tỷ trọng của 5 nhóm hàng có 

kim ngạch nhập khẩu lớn nhất được thể hiện qua bảng số liệu dưới đây: 

 

 



58 
 

 
 

Bảng 2.5. Kim ngạch 5 nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Ấn Độ giai 

đoạn 2009-2012 

TT Tên hàng\năm 
Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD) 

Tăng giảm so với năm trước 
(%) 

2009 2010 2011 2012 2010/09 2011/10 2012/11 
1 Ngô 60,74 121,30 166,20 329,78 99,70 37,02 98,43 

2 
Thức ăn gia 
súc và nguyên 
liệu 

470,04 412,00 529,00 284,65 -12,35 28,40 -46,19 

3 
Dược phẩm và 
nguyên liệu 

148,64 167,70 218,70 235,76 12,86 30,41 7,80 

4 
Máy móc, thiết 
bị và phụ tùng 

- 118,80 199,00 120,70 -2,53 67,51 -39,35 

5 
Chất dẻo 
nguyên sinh 

56,84 55,40 112,30 110,99  102,71 -1,17 

 

Tổng cộng 5 
mặt hàng 

736,26 875,20 1.225,20 1.081,88 

 Tỷ trọng so với 
tổng giá trị 
xuất khẩu 

45,04 49,67 52,22 50,06 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Cơ cấu các nhóm hàng xuất, nhập khẩu của Việt Nam và Ấn Độ chủ yếu là nhóm 

hàng chế biến, chế tạo, sau đó là vật liệu xây dựng và nông, thủy sản. Ấn Độ như: gỗ, 

bột gỗ, dầu mỡ động thực vật, trái cây… cũng là các sản phẩm mà Việt Nam hoàn toàn 

có thể khai thác để xuất khẩu sang Ấn Độ và nhập về các sản phẩm như: thức ăn chăn 

nuôi, bông, các phương tiện giao thông và phụ kiện hoặc dược phẩm. 

2.1.4. Đánh giá về quan hệ thương mại song phương 

Trong hơn 15 năm vừa qua, mối quan hệ Ấn Độ - Việt Nam đã phát triển mạnh 

mẽ, nhất là trong 5 - 6 năm trở lại đây khi hai nước đưa quan hệ lên mức đối tác chiến 

lược toàn diện. Quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam đã phát triển trên nhiều lĩnh 

vực, từ hợp tác quốc phòng đến kinh tế, là đối tác phát triển giáo dục, y tế và giao lưu 

nhân dân,…Phạm vi hợp tác giữa hai nước cũng ngày càng mở rộng.  

 Hai nước đã có rất nhiều thành tựu trong hợp tác, góp phần tạo nên sự phát triển 

mạnh mẽ hơn trong những thời kỳ sau của mối quan hệ. Các thế hệ đi trước đã lao động 
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miệt mài và kiên nhẫn nhằm phát triển mối quan hệ trong nhiều năm, các thế hệ sau này 

đã đạt nhiều thành quả từ quá trình đó.  

Trong 5 - 6 năm vừa qua, sau khi hai nước phát triển thành quan hệ đối tác chiến 

lược toàn diện, đây là bước tiến vượt bậc thúc đẩy quan hệ của hai nước phát triển trên 

nhiều lĩnh vực, trở nên đa dạng hơn cả về quy mô và số lượng ký kết.  

Trụ cột tiếp theo cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Ấn Độ và Việt Nam 

chính là hợp tác kinh tế, vì cả hai nước cùng là những nền kinh tế đang phát triển nhanh. 

Đã có nhiều cơ hội hợp tác hỗ trợ lẫn nhau ở hai nước. Đại dịch Covid-19 thúc đẩy Ấn 

Độ và Việt Nam nhận thức rõ vai trò quan trọng của nhau khi cả hai nước đang tìm kiếm 

cách thức xây dựng chuỗi cung ứng và thương mại mới, nhất là khi chuỗi cung ứng ở thị 

trường cũ đã đứt đoạn do dịch bệnh.  

Có nhiều lĩnh vực để chúng ta có thể tận dụng những thế mạnh để bổ trợ lẫn nhau. 

Hai trong số ít các nền kinh tế phát triển nhanh chóng nhất trong khu vực là Ấn Độ và 

Việt Nam, với khát vọng trở thành những nền kinh tế hàng đầu thế giới thập kỷ tới. Nhiều 

cơ hội cũng như thị trường mà các công ty Việt Nam có thể phát triển và hưởng lợi từ đà 

phát triển của Ấn Độ sẽ được tạo ra từ lợi thế về quy mô của Ấn Độ. Tương tự, tôi cũng 

tin tưởng rằng các nhà đầu tư Ấn Độ sẽ đem lại cơ hội cho Việt Nam thông qua thành 

công và phát triển kinh tế của Việt Nam. Do đó, tôi tự tin về tiềm năng hợp tác kinh tế 

của hai nước.  

Kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ - Việt Nam đã tăng trưởng từ 200 triệu USD 

của năm 2000 lên xấp xỉ 14 tỷ USD vào năm 2021 tính cả thương mại. Tuy nhiên, với 

quy mô nền kinh tế của hai nước thì cơ hội như vậy là không hoàn toàn tương xứng. Trên 

thực tiễn, Ấn Độ và Việt Nam là hai nền kinh tế đang phát triển nhanh và thương mại 

song phương sẽ phát triển hơn nữa.  

Với quan hệ chính trị, kinh tế thuận lợi, tiềm lực của hai nền kinh tế lớn, với quy 

mô thương mại quốc tế khổng lồ của Việt Nam và Ấn Độ, hai nước có thêm nhiều cơ hội 

nhằm nâng cao kim ngạch thương mại song phương. 
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2.2.  Thực trạng về hợp tác đầu tư 

Việt Nam có vai trò quan trọng trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ, bên 

cạnh tăng cường quan hệ thương mại với Việt Nam, Ấn Độ cũng đầu tư FDI vào Việt 

Nam tăng đáng kể. Tính từ năm 1988 – 2009, Ấn Độ đã có 44 dự án đầu tư vào Việt Nam 

với tổng số vốn đăng kí là 199,3 triệu USD, đứng thứ 34 trong số các nền kinh tế có đầu 

tư vào Việt Nam11. Kể từ khi hai trở thành quan hệ đối tác chiến lược, đầu tư của Ấn Độ 

vào Việt Nam tăng nhanh. Năm 2008 có 31 dự án, vốn 190,5 triệu USD. Hiện nay, Việt 

Nam là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Ấn Độ, tính đến năm 2013, Ấn Độ đã có 

77 dự án đầu tư vào Việt Nam trị giá 254 triệu USD. Tính lũy kế đến tháng 3/2015, Ấn 

Độ có 95 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 324 triệu USD 

và xếp thứ 30/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Quy mô vốn 

bình quân một dự án của Ấn Độ khoảng 3,4 triệu USD/dự án. Riêng trong quý I năm 

2015, Ấn Độ  đã đầu tư 2 dự án mới (vốn đăng ký cấp mới là 24,6 triệu USD), đứng thứ 

10/33 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư FDI vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 

201512. Ngược lại, Việt Nam đầu tư tại Ấn Độ rất ít, từ 8/1991 đến 12/2005, Việt Nam 

chỉ đầu tư khoảng 100 nghìn USD vào Ấn Độ. Trong khoảng 20 năm (1991 – 2011), đầu 

tư của Việt Nam vào Ấn Độ khoảng 130 nghìn USD13. Tính đến quí đầu 2015, đầu tư 

của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 24 triệu USD. 

Các công ty Ấn Độ (nhiều tập đoàn tiêu biểu Ấn Độ như Tata, Relience, Essar, 

ONGC, Inforsys, NIIT, Wipro, Ranbasy, Satyam, Gail, Aditya Birla…) đầu tư chủ yếu 

vào các lĩnh vực khai thác tài nguyên (dầu mỏ, khí đốt, khai thác và chế biến khoáng 

                                                 
11 Võ Xuân Vinh, Sđd, tr.255. 
12 Tình hình đầu tư FDI của Ấn Độ tại Việt Nam, <http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/2859/Tinh-hinh-dau-tu-FDI-cua-An-
Do-tai-Viet-Nam> (21/5/2015). 
13 Department of Industrial Policy and Promotion (Ministry of Commerce and Industry, India), Factsheet on FDI, 
from August 1991 to April 2011, pp.7.  
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sản), sản xuất đường, hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghệ thông tin, chế biến 

nông sản14.  

2.2.1. Quy mô đầu tư 

Về đầu tư, Ấn Độ là một trong những nước sớm đầu tư vào Việt Nam. Từ những 

năm 90 của thế kỷ XX, mặc dù là nước thiếu vốn và cũng cần thu hút đầu tư nước ngoài, 

nhưng hằng năm, Chính phủ Ấn Độ vẫn dành cho Việt Nam những khoản vay tín dụng 

nhất định. Đơn cử như, những năm 1996 - 2001, Ấn Độ cho Việt Nam vay khoản tín 

dụng tương đương 12 - 15 triệu USD để nhập trang thiết bị cho các dự án nông nghiệp, 

chế biến nông sản, phát triển công nghiệp luyện kim, sản xuất toa xe lửa và phụ tùng,...  

Hiện nay, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam), tính 

đến tháng 10/2021, các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam 310 dự án, với tổng 

vốn đăng ký 910,29 triệu USD. Như vậy, Ấn Độ đứng thứ 26 trong tổng số 141 quốc gia 

và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Riêng trong tháng 10/2021, các doanh nghiệp 

Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam 20 dự án mới, 7 dự án tăng vốn và 50 dự án góp vốn mua 

cổ phần với tổng vốn đầu tư là 16,27 triệu USD, đứng thứ 28/97 quốc gia và vùng lãnh 

thổ có đầu tư vào Việt Nam trong 10 tháng. Các dự án đầu tư của Ấn Độ chủ yếu tập 

trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 60 dự án, tổng vốn đầu tư 459,67 

triệu USD, chiếm 50,5% vốn đầu tư. Tiếp đến là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện với 6 

dự án, tổng vốn đầu tư 236,3 triệu USD, chiếm 26% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực khai 

khoáng đứng thứ 3 với 5 dự án, tổng vốn đầu tư là 96,5 triệu USD. Một số dự án tiêu 

biểu của Ấn Độ tại Việt Nam có thể kể đến, như: Dự án Nhà máy đường Sơn Hòa (Phú 

Yên), Dự án Nhà máy điện mặt trời Infra (Ninh Thuận) và Dự án Công ty TNHH TATA 

Coffee Việt Nam (Bình Dương)(11). Về địa bàn đầu tư, ngoài 3 dự án thăm dò khai thác 

dầu khí tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ấn Độ đầu tư tại 28/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Trong đó, tỉnh Ninh Thuận đang dẫn đầu với 4 dự án, tổng vốn đầu tư 195,1 triệu USD; 

                                                 
14Carl Thayer, India and Vietnam Advance Their Strategic Partnership, see at 
<http://thediplomat.com/2014/12/india-and-vietnam-advance-their-strategic-partnership/> (December 11, 2014).   
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tỉnh Phú Yên đứng thứ hai với 8 dự án, tổng vốn đầu tư 189,64 triệu USD; tỉnh Bình 

Dương đứng thứ ba với 10 dự án, tổng vốn đầu tư là 116,26 triệu USD; tiếp theo là Thành 

phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Nghệ An, Long An 

Trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam, các nhà đầu tư Ấn Độ đã đầu tư vào 

13/18 ngành. Đa phần số dự án của Ấn Độ nằm trong ngành công nghiệp chế biến chế 

tạo với 39 dự án và 204 triệu USD tổng vốn đầu tư, chiếm 41% tổng số dự án và 63% 

tổng vốn đăng ký của Ấn Độ ở Việt Nam. Với 3 dự án và 86 triệu USD vốn đầu tư, ngành 

khai khoáng đứng thứ hai (chiếm 26,5% tổng vốn đầu tư của Ấn Độ ở Việt Nam). Với 

22,2 triệu USD tổng vốn đầu tư, ngành nuôi trồng thuỷ sản đứng thứ 3 (chiếm 6,8% tổng 

vốn đầu tư của Ấn Độ ở Việt Nam). Ngoài ra, dự án FDI của Ấn Độ thuộc các ngành 

sau: phân phối, bán lẻ, thông tin liên lạc, bất động sản,… 

Đầu tư của Ấn Độ đã có mặt ở 23 tỉnh, thành phố của Việt Nam gồm Tuyên Quang 

(3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 45 triệu USD), Bắc Ninh (2 dự án với 40,5 triệu USD), 

TP Hồ Chí Minh và Hà Nội thu hút rất nhiều dự án của Ấn Độ, nhưng số lượng dự án 

khiêm tốn cho nên tổng vốn đầu tư của số dự án này cũng vô cùng thấp (TP Hồ Chí Minh 

có 34 dự án và 7,2 triệu USD tổng vốn đầu tư, Hà Nội có 15 dự án và 7,2 triệu USD tổng 

vốn đầu tư). Ngoài ra, đầu tư của Ấn Độ cũng có mặt tại một số tỉnh gồm: Bình Dương, 

Ninh Thuận, Tây Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.  

Riêng trong quí I năm 2015, Ấn Độ đã đầu tư 2 dự án mới (vốn đăng ký cấp mới 

là 24, 6 triệu USD), đứng thứ 10/33 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư FDI lớn Việt 

Nam trong 3 tháng đầu năm 2015.  

Đầu tư của Ấn Độ sang Việt Nam năm 2021 ước tính khoảng 1,9 tỷ USD, tính 

luôn đầu tư từ các quốc gia thứ ba. Theo Cục Đầu tư nước ngoài Việt Nam, tính đến 

tháng 12/2021, Ấn Độ có 342 dự án với tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ USD ở Việt Nam. Các 

lĩnh vực đầu tư chủ yếu của Ấn Độ là dầu khí, khai thác tài nguyên, chế biến thực phẩm, 

mía đường, cao su, phân bón, hoá học nông nghiệp, CNTT và lắp ráp ôtô. Phòng Thương 
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mại Ấn Độ cung cấp hỗ trợ cho cộng đồng kinh doanh Ấn Độ ở Việt Nam thông qua sự 

hiện diện của nó ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.2.2. Cơ cấu đầu tư 

2.2.2.1. Cơ cấu vốn đầu tư theo ngành 

Cơ cấu vốn đầu tư theo ngành Nền kinh tế Ấn Độ có đặc thù là một nền kinh tế 

hướng ngoại với cơ cấu công nghiệp hoàn chỉnh. Vì vậy, FDI của Ấn Độ có mặt trong 

hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế: công - nông - lâm - ngư nghiệp, dịch vụ, xây dựng… 

nhưng tập trung chủ yếu vẫn là trong lĩnh vực công nghiệp. Từ sau năm 2007, tỉ trọng 

đầu tư trong lĩnh vực này có xu hướng tăng nhanh. Tính tới cuối năm 2009, số dự án đầu 

tư vào lĩnh vực công nghiệp chiếm gần 72% tổng dự án đầu tư của Ấn Độ, trong đó riêng 

công nghiệp nặng chiếm tới 43%. Số dự án đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ trên 21% và vào 

lĩnh vực nông lâm nghiệp là 7,1%. Nếu so sánh với cơ cấu dự án vào cuối năm 2006, số 

dự án vào công nghiệp chỉ đạt 68,5%, lĩnh vực dịch vụ chiếm 23,5%, còn nông lâm 

nghiệp chiếm 6,5%. Xu hướng chú trọng đầu tư vào công nghiệp thể hiện rõ hơn qua 

xem xét cơ cấu thực tế nguồn vốn. Lĩnh vực công nghiệp chiếm 75.2%, nông lâm nghiệp 

chỉ chiếm 1.8%, còn lĩnh vực dịch vụ chiếm 23% tổng vốn đăng ký. 

Bảng 2.6. FDI theo ngành của Ấn Độ vào Việt Nam giai đoạn 2007-2022 

Đơn vị tính: Triệu USD 

STT Chuyên ngành Số dự án Tổng vốn đầu tư Tổng vốn thực hiện 
1 Công nghiệp 256 856,73 765,87 
2 Nông, lâm nghiệp 26 45,32 33,67 
3 Dịch vụ 60 320,93 254,76 

Tổng số 342 1.222,98 1.054,43 
Nguồn: Cục Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Bên cạnh các dự án tập trung vào các ngành sản xuất có hàm lượng công nghệ cao 

và khả năng cạnh tranh lớn như: sản xuất ô tô, linh kiện phụ tùng, thực phẩm chế biến, 

nước giải khát, hàng tiêu dùng..., thời gian gần đây các doanh nghiệp Ấn Độ còn đầu tư 

vào lĩnh vực đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, vào bất động sản, thương mại và dịch vụ, 

đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo - lĩnh vực đang được Việt Nam khuyến khích. 
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Theo Cục đầu tư nước ngoài, tính đến tháng 11 năm 2012, trong số khoảng 600 dự án 

của doanh nghiệp Ấn Độ có khoảng 246 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế 

tạo, với tổng vốn đầu tư khoảng 435 triệu USD, chiếm 81% tổng vốn đầu tư từ Ấn Độ 

vào Việt Nam. Những nhà đầu tư thông qua tổ chức này để tìm hiểu cơ hội đầu tư vào 

Việt Nam thời gian gần đây đã có sự thay đổi về nhu cầu đầu tư. Theo đó, sự quan tâm 

phát triển hoạt động chế biến, chế tác đã giảm hơn so với giai đoạn trước, trong khi các 

ngành như xây dựng, phân phối bán lẻ và dịch vụ khác đang được quan tâm ngày càng 

nhiều 

Như vậy, trong thời gian tới, các doanh nghiệp Ấn Độ sẽ phối hợp với doanh 

nghiệp Việt Nam tập trung phát triển các ngành nghề dịch vụ tại Việt Nam. Đây vừa là 

lĩnh vực tiềm năng của Việt Nam đồng thời là một thế mạnh của các doanh nghiệp Ấn 

Độ. Sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước sẽ tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới tốt hơn, 

hiệu quả sẽ lâu bền hơn.  

2.2.2.2. Cơ cấu vốn đầu tư theo vùng 

Trong những năm vừa qua, cơ cấu FDI theo vùng, địa phương đã có chuyển biến 

tích cực. Giai đoạn trước năm 2007, cả nước có 12/61 tỉnh thành có các dự án đầu tư của 

Ấn Độ đang triển khai thực hiện theo số liệu do Vụ Quản lý dự án đầu tư - Bộ Khoa học 

và Công nghệ. So với các địa phương lân cận thì đây là những tỉnh thành có hạ tầng tốt 

hơn và có nhân lực qua đào tạo có trình độ hơn Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, 

Đồng Nai,… Với số vốn đầu tư đạt 805,61 triệu USD, tổng số dự án giai đoạn này là 98 

dự án. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung được đông dự án cũng như vốn đầu 

tư nhất với 36 dự án, chiếm 40%, vốn đầu tư đạt 161,12 triệu USD, chiếm 20% tổng số 

vốn đầu tư. Với 18 dự án, Hà Nội xếp thứ hai về số dự án (chỉ xếp 1 2 Tp. Hồ Chí Minh) 

nhưng đứng đầu bảng về số vốn với 185,29 triệu USD, chiếm 23% trong tổng số. Tiếp 

theo là Đồng Nai 10 dự án, Hải Phòng 7 dự án, Bình Dương 5 dự án. Giai đoạn đầu số 

dự án FDI có xu thế tập trung tại vùng phía Nam.  
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 Tuy nhiên, tính theo quy mô của dự án, Tp. Hồ Chí Minh có số dự án lớn hơn 

quy mô trung bình là khoảng 31 triệu USD/dự án, tương ứng với các dự án tại Hải Phòng. 

Các dự án tại Hà Nội có quy mô lớn trung bình khoảng 14,71 triệu USD/dự án. Trong số 

trên, Thanh Hoá chỉ có 2 dự án nhưng số vốn đầu tư đạt 15,60 triệu USD, Bắc Ninh chỉ 

có 1 dự án nhưng quy mô đạt khoảng 25 triệu USD. Các tỉnh thành phố có dự án quy mô 

lớn nhất là Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu có số vốn đầu tư khoảng 10-12 triệu 

USD mỗi dự án. Như vậy, có thể nói quy mô dự án tại các thành phố lớn tương đối nhỏ. 

Trong khi dự án tại các tỉnh Thanh Hoá, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,…là những địa phương 

được Ấn Độ xây dựng cơ sở sản xuất nhà máy với nhiều dự án có quy mô đầu tư lớn. 

Sau 12 năm thực hiện đầu tư, cho đến cuối năm 2019, ngoài 4 dự án thuộc lĩnh 

vực thăm dò, khai thác khoáng sản, tổng số dự án đầu tư của Ấn Độ có mặt ở 42 tỉnh, tập 

trung đông nhất là tại các địa phương có cơ sở hạ tầng khá phát triển là Hà Nội, thành 

phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 746 triệu 

USD, bốn địa phương trên có 224 dự án. Trong đó, Hà Nội với 74 dự án có tổng số vốn 

đăng ký 335 triệu USD; Thành phố Hồ Chí Minh với 83 dự án có tổng số vốn đăng ký 

372 triệu USD; Bình Dương với 34 dự án có tổng số vốn đăng ký 146 triệu USD và Đồng 

Nai với 33 dự án có tổng số vốn đăng ký 114 triệu USD.  

Có thể thấy rằng cơ cấu đầu tư theo vùng lãnh thổ của FDI Ấn Độ ở Việt Nam 

không cân bằng, đặc điểm nổi trội là chủ yếu tập trung ở một vài địa phương. Điều này 

cho thấy khu vực đầu tư của Ấn Độ không kén. Sự phân bố này phù hợp với quy mô, 

tính chất và tiềm lực phát triển của từng vùng. Và không thể phủ định FDI nói chung và 

FDI của Ấn Độ nói riêng đã góp phần tạo thành các vùng kinh tế trọng điểm quốc gia. 

Gần đây, nguồn FDI chủ yếu vẫn tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn nhưng đã có sự 

chuyển dịch mạnh sang các tỉnh phía Bắc, hình thành các cụm công nghiệp lớn tại Hải 

Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương,… 
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2.2.3. Hình thức đầu tư 

Có 3 hình thức chủ yếu của đầu tư trực tiếp nước ngoài là Hợp đồng hợp tác kinh 

doanh, Công ty/xí nghiệp liên doanh và Công ty/xí nghiệp 100% vốn nước ngoài. Hợp 

đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng kí kết giữa chủ đầu tư nước ngoài và chủ đầu tư 

trong nước để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước nhận đầu tư trên 

nguyên tắc quy định rõ nghĩa vụ và phân chia lợi ích kinh doanh mà không thành lập 

thêm một công ty, xí nghiệp hay không thành lập một pháp nhân mới nào. Thời hạn của 

hợp đồng được hai bên thống nhất, phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh và sự 

cấp thiết phải thực hiện mục đích của hợp đồng.  

Công ty/xí nghiệp liên doanh được thành lập bởi một bên là pháp nhân của nước 

nhận đầu tư và một bên là đại diện chủ đầu tư nước ngoài. Công ty/xí nghiệp liên doanh 

có thể bao gồm 2 hoặc nhiều bên thành viên liên doanh. Tuỳ thuộc theo pháp luật riêng 

của từng nước, thời hạn hoạt động và hình thức tổ chức của công ty/xí nghiệp liên doanh 

sẽ được quyết định. Các bên tham gia góp vốn sẽ chia sẻ lợi ích hay rủi ro theo tỉ lệ góp 

vốn. Công ty/xí nghiệp 100% vốn nước ngoài là loại hình công ty/xí nghiệp cổ phần 

thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, do bên nước ngoài tự thành lập, tự kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với kết quả kinh doanh, được hoạt động dưới 

sự điều chỉnh của pháp luật quốc gia nhận đầu tư.  

Ngoài ra cũng có các hình thức khác như đầu tư xây dựng hạ tầng khu chế xuất, 

khu phát triển công nghệ cao, thực hiện những hợp đồng xây vận tải động sản chuyển 

giao (Build - Operate - Transfer - BOT). Chính phủ các nước đang phát triển luôn tạo 

mọi điều kiện tối đa đối với những dự án BOT nhằm thực hiện việc phát triển hạ tầng 

kinh tế.  

FDI do các doanh nghiệp của Ấn Độ đầu tư tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào 3 

hình thức trên. Trong đó, hình thức doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài vẫn được 

các nhà đầu tư Ấn Độ ưa chuộng nhất, hình thức liên doanh có xu hướng giảm dần. Hình 

thức hợp đồng hợp tác kinh doanh chiếm tỉ lệ không nhỏ.  
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Hình thức đầu tư được các doanh nghiệp Ấn Độ lựa chọn phổ biến nhưng đang 

giảm dần theo thời gian họ thực hiện hoạt động đầu tư ở Việt Nam liên doanh. Có thể lý 

giải xu hướng trên diễn ra là vì trong thời kỳ đầu tiên, khi các doanh nghiệp Ấn Độ tiến 

hành tìm kiếm cơ hội đầu tư ở thị trường Việt Nam chủ yếu thông qua hình thức liên 

doanh với một doanh nghiệp nước khác sẽ giúp họ tiếp xúc và am hiểu được thị trường, 

về luật pháp cũng như phong tục tập quán tại Việt Nam. Do vậy các nhà đầu tư liên doanh 

với Ấn Độ theo hình thức này chủ yếu là các doanh nghiệp Tư nhân có vốn góp chủ yếu 

dưới hình thức đất đai, động sản. Điều này dẫn tới phát sinh một số vấn đề đối với việc 

xác định phương hướng phát triển và giảm lợi nhuận của từng doanh nghiệp trong giai 

đoạn liên doanh.  

Hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài đang là hình thức liên doanh được các nhà 

đầu tư Ấn Độ ưa chuộng nhất và có xu hướng ngày một gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu 

của xu hướng trên là vì so sánh với các dự án theo hình thức liên doanh và hợp đồng hợp 

tác kinh doanh thì lợi nhuận của các dự án đầu tư theo hình thức liên doanh cao hơn 

nhiều. Hơn nữa, việc nhà đầu tư được tự quyết toàn bộ về cách thức hoạt động kinh doanh 

cũng như việc chủ động đưa ra các sự điều chỉnh phù hợp khi thị trường có sự thay đổi 

mà không phải tham khảo ý kiến của bên đối tác nếu đầu tư theo hình thức 100% vốn 

đầu tư nước ngoài. Đây là thế mạnh vượt trội không phải hình thức đầu tư nào cũng có 

được.  

Trong khi đó, số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh có tỉ lệ 

rất ít. Hình thức đầu tư chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí. 

2.2.4. Đánh giá về tình hình hợp tác đầu tư 

Thực tiễn phát triển cho thấy, làn sóng đầu tư của Ấn Độ sang Việt Nam đang 

ngày một “nóng lên”. Lý do cơ bản khiến hầu hết các nhà đầu tư Ấn Độ lựa chọn Việt 

Nam làm nơi đầu tư là Việt Nam có thể chế chính trị xã hội ổn định, tốc độ tăng trưởng 

và phát triển kinh tế cao, nhân công dồi dào giá thành thấp, Việt Nam và Ấn Độ có nhiểu 

nét tương đồng về văn hoá và có lịch sử hợp tác phát triển bền vững lâu năm qua. Chính 
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vì vậy, khi Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư của Việt Nam được thông qua và chính 

thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006, cộng với việc Chính phủ hai bên bắt đầu 

thực hiện giai đoạn 3 của Kế hoạch hành động nhằm cải thiện môi trường đầu tư đã khiến 

cho làn sóng đầu tư Ấn Độ sang Việt Nam ngày càng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Đó 

cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho năm 2007 là năm bứt phá, đánh dấu bước chuyển 

biến mạnh mẽ đối với đầu tư của Ấn Độ ở Việt Nam  

Nhìn chung các dự án đầu tư của Ấn Độ ở Việt Nam đã đạt hiệu quả tương đối 

cao, không những giúp gia tăng lợi ích cho phía nhà đầu tư mà còn góp phần vào việc 

đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng số lượng hàng hoá xuất khẩu, nâng cao 

trình độ công nghệ sản xuất và đóng góp tích cực tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện 

đời sống đối với người lao động Việt Nam làm việc tại khu vực doanh nghiệp có vốn đầu 

tư của Ấn Độ.  

Có thể thấy, mặc dù giai đoạn ban đầu, các doanh nghiệp Ấn Độ tương đối dè dặt 

khi đầu tư ở thị trường Việt Nam, tuy nhiên đến nay số lượng vốn đầu tư của Ấn Độ liên 

tục tăng và trở thành một trong số ít những nhà đầu tư hàng đầu trên thị trường Việt Nam. 

Các dự án đầu tư của Ấn Độ có tỉ lệ rút vốn đầu tư thấp do thực hiện nghiên cứu thị 

trường tốt. Bên cạnh đó, so sánh với dự án của các nhà đầu tư nước ngoài thì tiến độ thực 

hiện của các dự án tại Ấn Độ cao hơn. Điều này biểu hiện qua tỉ lệ triển khai của dự án. 

Vốn thực hiện của các dự án luôn đứng đầu bảng với tỉ lệ vốn thực hiện trên vốn đầu tư 

cao hơn tỉ lệ trung bình chung.  

Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư Ấn Độ gần đây có xu hướng sụt giảm tại lĩnh vực 

công nghiệp nặng và chế tạo và gia tăng tại lĩnh vực công nghiệp, điều này trái ngược 

với xu hướng chung của nguồn vốn nước ngoài vào Việt Nam nhưng không phải là lĩnh 

vực được khuyến khích khi Việt Nam đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá, đồng thời thúc đẩy phát triển thêm các lĩnh vực công nghiệp. Nếu đối chiếu với tiêu 

chuẩn về “vốn FDI tốt” của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - nghĩa là khuyến khích nguồn 
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vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào lĩnh vực chế tạo, kỹ thuật công nghệ và đầu tư 

dài hạn - thì rõ ràng Việt Nam đang có những bước đi thụt lùi.  

Bên cạnh đó, dù đã có nhiều chuyển dịch tích cực tuy nhiên cơ cấu địa lý của 

nguồn vốn đầu tư nói chung vẫn tập trung ở các khu vực kinh tế trọng điểm là chủ yếu. 

Điều này thực chất cũng khó lòng mà điều chỉnh vì tự thân các nguồn vốn sẽ đổ đến nơi 

đâu có hệ thống hạ tầng thuận tiện hơn kể cả trong phạm vi khu vực cũng như trên bình 

diện quốc tế.  

Một xu hướng nữa của nguồn vốn đầu tư nước ngoài là tỉ lệ vốn của khối doanh 

nghiệp tư nhân đang ngày càng giảm, đồng thời tỷ trọng tại khối doanh nghiệp 100% vốn 

nước ngoài tăng rất nhanh chóng. Tuy nhiên nếu xem xét theo quy mô dự án, có thể thấy 

mô hình 100% vốn nước ngoài chủ yếu là loại dự án quy mô nhỏ. Điều này bắt nguồn từ 

xu hướng đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp Ấn Độ nên với những dự án khá khiêm 

tốn về quy mô và thường là dự án liên doanh.  

2.3. Thực trạng về hỗ trợ phát triển chính thức của Ấn Độ cho Việt Nam 

2.3.1. Khái quát chung về vốn hỗ trợ phát triển chính thức Ấn Độ 

Với mục tiêu thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế - xã hội ở các nước đang phát 

triển, ODA Ấn Độ được các cơ quan Nhà nước hoặc cơ quan đại diện chính thức thực 

thi. Có nhiều hình thức khác nhau của ODA Ấn Độ. Có ODA không hoàn lại và ODA 

có hoàn lại nếu phân chia theo hình thức và nếu phân loại theo hình thức sẽ có ODA song 

phương và ODA đa phương. ODA song phương có các hình thức: viện trợ, hỗ trợ kĩ 

thuật.  

Hình thức ODA (Grant Aid) được cung cấp tới các nước đang phát triển không 

phải hoàn trả vốn, để đáp ứng các nhu cầu căn bản của người dân, phát triển hạ tầng cơ 

sở và nguồn nhân lực.  

Hướng tới phát triển nguồn nhân lực thông qua các nhà trường, hỗ trợ kĩ thuật 

(Technical Cooperation) được tiến hành bằng cách trao đổi tri thức và kĩ thuật. Hình thức 

thực hiện là: đưa người Ấn Độ định cư tại nước tiếp nhận, giúp đỡ nước thụ hưởng ODA 
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phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và hỗ trợ thực hiện 

hoạt động liên quan đến các lĩnh vực trên.  

ODA đa phương là hình thức ODA Ấn Độ cung cấp thông qua các tổ chức đa 

phương tham gia viện trợ phát triển bao gồm: các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 

các cơ quan của Liên hợp quốc về các lĩnh vực kinh tế, xã hội và nhân văn. Bộ Tài chính 

và Bộ Ngoại giao của Ấn Độ được uỷ quyền thực hiện ODA đa phương.  

Đến nay, ODA của Ấn Độ được dùng để viện trợ song phương (bao gồm cả viện 

trợ cho các tổ chức phi chính phủ) và viện trợ thông qua các tổ chức thế giới (viện trợ đa 

phương) bao gồm Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Cơ quan Phát triển của Liên Hợp Quốc 

hay đóng góp vào ngân sách của Ngân hàng Thế giới. Nhưng qua các năm số lượng viện 

trợ ODA song phương của Ấn đều chiếm một tỷ lệ lớn. Đây là một bằng chứng về sự gia 

tăng sức tác động của Ấn Độ đến các nước đang phát triển trên thế giới. 

ODA Ấn Độ cấp cho các nước trên nguyên tắc nhằm vào phát triển kinh tế - xã 

hội và bảo vệ môi trường, thúc đẩy dân chủ hóa và phát triển kinh tế thị trường. Trên các 

nguyên tắc này, Ấn Độ tiến hành các dự án cấp ODA của mình có xét đến yêu cầu của 

các nước nhận tài trợ. Tuy nhiên việc sử dụng hiệu quả, đúng mục đích hay không đang 

là vấn đề gây tranh luận trong các cơ quan hữu trách và công dân Ấn Độ. Vì thế, hiện 

nay Ấn Độ có sự điều chỉnh trong mục tiêu, điều kiện cung cấp và sử dụng ODA theo 

hướng xiết chặt hơn. 

2.3.2. Quá trình thực hiện vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Ấn Độ cho Việt Nam 

Từ chính sách hợp tác phát triển dài hạn của Ấn Độ với Việt Nam, việc nâng cao 

nhận thức và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đã được hỗ trợ đắc lực. Ấn Độ đã 

và đang thực hiện hợp tác với Việt Nam thông qua các thoả thuận đa phương cũng như 

trong khuôn khổ ASEAN. Thông qua khuôn khổ Hợp tác Mekong Ganga, Sáng kiến Dự 

án tác động sớm (QIP) ở Việt Nam và một số dự án khác đã được Ấn Độ triển khai. Kể 

từ năm 2017, Ấn Độ đã thực hiện các Dự án Tác động Nhanh (QIP) ở nhiều tỉnh của Việt 

Nam để phát triển hạ tầng cộng đồng ở quy mô cơ sở.  
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QIPs đã cung cấp cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội với quy mô nhỏ như các lớp học, 

chỗ ăn ở, tạo thuận lợi cho nhân dân thông qua việc xây dựng kênh mương và cầu treo ở 

địa phương được chính phủ Việt Nam uỷ quyền và việc thực hiện được uỷ thác thông 

qua các cơ quan được chính quyền tỉnh của Việt Nam uỷ nhiệm với sự hợp tác của Chính 

quyền Đại sứ quán Ấn Độ. Ở cấp độ địa phương QIP đã mang lại lợi ích thiết thực cho 

cộng đồng. Ở các tỉnh của Việt Nam, số lượng dự án QIP Ấn Độ được đặc biệt quan tâm. 

Ấn Độ đã quyết định nâng số lượng dự án QIP lên 5 hoặc 10 dự án mỗi năm tại Việt 

Nam thông qua Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Thủ tướng Ấn Độ và Việt Nam 

vào ngày 21 tháng 12 năm 2020. Cho đến nay, 37 dự án QIP đã được thực hiện tại 23 

tỉnh của Việt Nam và 10 dự án khác đang ở giai đoạn hoàn thiện tại 10 tỉnh khác. Mười 

dự án khác đang ở trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục và đợi xét duyệt từ chính quyền địa 

phương Việt Nam dựa trên tham vấn hai chiều. Các dự án QIP đã nhận được nhiều hưởng 

ứng và đánh giá cao từ cộng đồng và chính quyền địa phương ở Việt Nam, trải dài trên 

nhiều tỉnh.  

Nhìn chung, ODA của Ấn Độ tại Việt Nam được tập trung phần lớn vào việc xây 

dựng các cơ sở hạ tầng, chủ yếu là cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng phục vụ cho quá 

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam. Để cải thiện môi trường kinh doanh 

và hỗ trợ thu hút đầu tư của Ấn Độ sang Việt Nam, việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ 

tầng thông qua nguồn vốn ODA được xem là một nhân tố quan trọng.  

Đến nay, Ấn Độ đã và đang hỗ trợ nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có tính 

chiến lược của Việt Nam bao gồm: Trang thiết bị cơ điện được cung cấp tại Dự án Thuỷ 

điện Nậm Chiến ở tỉnh Sơn La do Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Chiến thực hiện; 

Trang thiết bị cơ khí được cung cấp tại Nhà máy Thuỷ điện Phú Mậu do Công ty TNHH 

Tân An ở tỉnh Lào Cai thực hiện; Trạm bơm đã góp phần cung cấp nước sạch và hỗ trợ 

tưới tiêu tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Cung cấp 12 tàu hộ vệ tuần tra cao tốc cho 

Bộ đội Hải quân trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam;… 
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Trong giai đoạn hiện nay, chính sách ODA dành cho Việt Nam của Ấn Độ cũng 

có những thay đổi cơ bản đối với lĩnh vực ưu tiên viện trợ. Trước đây ODA của Ấn Độ 

đối với Việt Nam được chú trọng trên 5 lĩnh vực cơ bản sau: (1) phát triển nguồn nhân 

lực và xây dựng cơ sở hạ tầng; (2) xây dựng và nâng cấp các cơ sở hạ tầng thuỷ lợi và 

năng lượng; (3) phát triển nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; (4) phát 

triển giáo dục đại học và nghề nghiệp; (5) bảo vệ môi trường sinh thái. Từ năm 2017, Ấn 

Độ áp dụng chính sách ODA mới nhất đối với Việt Nam tập trung chủ yếu trên 3 lĩnh 

vực: 1) Kích thích phát triển kinh tế; 2) phát triển cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực xã hội; 

3) cải thiện hệ thống luật pháp. Nhìn chung, việc thay đổi chính sách ODA của Ấn Độ 

nhìn chung phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam và đáp ứng mong 

đợi của Nhà nước và người dân Việt Nam - Ấn Độ.  

2.3.3. Đánh giá về tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

của Ấn Độ tại Việt Nam 

Theo Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số nhà tài trợ quốc tế trong giai 

đoạn 1993 - 2018 đã cam kết viện trợ phát triển chính thức (ODA) đối với Việt Nam lên 

khoảng 80 tỉ USD. Đến nay đã có khoảng 50 nhà tài trợ song phương và đa phương đang 

hợp tác, cung ứng nguồn ODA và vốn vay ưu đãi đối với nhiều ngành nghề, lĩnh vực 

kinh tế, xã hội của Việt Nam. Tổng vốn ODA ký kết theo từng điều ước quốc tế kể từ 

năm 1993 đến 2018 đạt trên 58,4 tỉ USD, chiếm 71,69% tổng vốn ODA cam kết, trong 

đó vốn vay ưu đãi đạt 51,6 tỉ USD và chiếm khoảng 88,4%, vốn ODA không hoàn lại 

đạt 6,76 tỉ USD và chiếm khoảng 11,6%. Tổng nguồn vốn ODA giải ngân trong hai thập 

niên vừa qua đạt 37,59 tỉ USD, chiếm trên 66,92% tổng vốn ODA ký kết. Có thể nói mức 

giải ngân vốn ODA đã có tiến bộ qua từng năm nhưng chưa thể tiệm cận với mức cam 

kết.  

Riêng 2 năm gần đây, với quyết tâm cao của Chính phủ, nỗ lực của các bộ ngành, 

các địa phương và nhà tài trợ, giải ngân của một số nhà tài trợ quốc tế lớn (Ấn Độ, Ngân 

hàng Thế giới - WB) đã có bước tiến nhảy vọt. Tuy nhiên, mức ODA cam kết bởi các 
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nhà đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam đang giảm. So với mức 7,9 tỉ USD trong Hội 

nghị CG (Hội nghị nhóm tham vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam) 2010 hay 8 tỉ USD vào 

năm 2009, tổng mức ODA cam kết từ các nhà tài trợ trong năm 2011 giảm xuống còn là 

7,3 tỉ USD. Trong khi trước đó, mức cam kết của các nhà tài trợ kể từ Hội nghị CG vào 

năm 1993 đến Hội nghị 2009 luôn cao.  

Việt Nam từ một nước nghèo đói nay đã vươn lên trở thành một nước thu nhập 

trung bình, với thu nhập đầu người tăng từ 140 USD năm 1990 lên mức xấp xỉ 1.600 

USD, góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, xoá đói giảm nghèo. Thủ 

tướng nhấn mạnh, tình hình kinh tế trong nước và thế giới ngày càng khó khăn đòi hỏi 

Chính phủ phải linh hoạt hơn, tận dụng tối đa nguồn lực trong nước, triển khai quyết liệt 

các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong ngắn hạn, đạt tăng trưởng cao hơn trong năm 2013 

và tạo đà phát triển vững chắc trong dài hạn theo mục tiêu của Hội nghị năm nay. Việt 

Nam đã giải ngân được 3,56 tỉ USD qua 11 tháng của năm 2012, đạt 17% so với mục 

tiêu kế hoạch năm.  

Những năm trở lại đây, tỷ lệ giải ngân vốn ODA của Việt Nam liên tục đạt mức 

cao, ở mức 1,785 tỉ USD năm 2006 lên 3,541 tỉ USD năm 2010 và 3,65 tỉ USD năm 

2011. Tính đến cuối năm 2011, đã có khoảng 33,414 tỉ USD vốn ODA hỗ trợ Việt Nam 

được giải ngân ngay tại Hội nghị CG đầu tiên, chiếm 61% tổng vốn ODA đã ký kết. Có 

thể thấy, ODA của Ấn Độ trong thời gian vừa qua có ý nghĩa quan trọng đối với việc 

nâng cao uy tín của Việt Nam trên thương trường thế giới, nhất là trong thời điểm Việt 

Nam đã tham gia WTO, đã là Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp 

quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009. Thêm vào đó, những yếu tố giúp Chính phủ Việt Nam có 

thêm cơ hội trong việc huy động và sử dụng ODA Ấn Độ trong thời gian tới là mối quan 

hệ hai nước đang dần phát triển lên đối tác chiến lược của nhau.  

Bình quân vốn ODA cam kết đối với Việt Nam khoảng 3,5 tỷ USD mỗi năm thông 

qua nhóm 51 nhà tài trợ quốc tế (28 nhà tài trợ song phương và 23 nhà tài trợ đa phương); 

trong đĩ, khoảng 80% vốn ODA của Việt Nam được huy động thông qua 6 ngân hàng, 
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bao gồm: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Hợp 

tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan 

Phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).  

Nguồn vốn ODA của Việt Nam được thực hiện dưới ba hình thức chủ yếu, bao 

gồm: Tài trợ không hoàn lại, chiếm khoảng 10 - 12%; vốn vay ưu đãi chiếm khoảng 80% 

với lãi suất thấp, thời gian rút vốn từ 10 - 40 năm và ân hạn khoảng 5 - 10 năm (viện trợ 

không hoàn lại phải chiếm tối thiểu 25% số vốn cho vay); ODA hỗn hợp chiếm khoảng 

8 - 10%, trong đó một phần là viện trợ không hoàn lại và một phần là vốn vay ưu đãi. 

Nhờ phát triển kinh tế và ổn định chính trị, cam kết ODA của cộng đồng nhà tài trợ quốc 

tế đối với Việt Nam tuy khá cao nhưng đang có chiều hướng giảm dần qua từng năm.  

Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã đóng góp đáng kể, thiết thực trong việc 

phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, nhất 

là ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều công trình, dự án sau khi hoàn thành đi vào khai thác phát 

huy được hiệu quả thiết thực. Các nguồn vốn vay cũng góp phần thúc đẩy việc đổi mới 

công nghệ và tiếp nhận kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý tiên tiến của các nước phát triển 

trên thế giới, tạo thêm việc làm. 

2.4. Thực trạng về hợp tác phát triển du lịch 

2.4.1. Những tác động đến hợp tác phát triển du lịch 

Việt Nam và Ấn Độ đã ký Hiệp định hợp tác du lịch cấp chính phủ ngày 

08/01/2001. Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ tháng 9/2014 và 

chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Việt Nam tháng 10/2014, nội dung hợp tác du lịch 

được đưa vào ưu tiên bàn thảo. Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 cũng chỉ rõ nhiệm vụ phát triển thị trường khách du lịch là nhiệm 

vụ cấp thiết, ưu tiên mở rộng thu hút khách du lịch đến từ các thị trường mới, trong đó 

có Ấn Độ. Tuy nhiên, việc triển khai Hiệp định mới được thực hiện trong 3 năm gần đây 

2013-2015 với sự quan tâm, hợp tác chặt chẽ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam 
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Theo nhận định, du khách Ấn Độ rất yêu thích đất nước Việt Nam vì những mối 

quan hệ trong lịch sử đã từng sinh sống và kinh doanh tại đây. Họ muốn tìm hiểu văn 

hóa, trải nghiệm cuộc sống và khám phá những điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam. Bên 

cạnh đó, du lịch Việt Nam có những lợi thế về đa dạng các điểm đến thiên nhiên, biển - 

đảo, du lịch mạo hiểm, du lịch tôn giáo với các công trình về tâm linh, các di sản nổi 

tiếng về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên tại Việt Nam. 

Về xu hướng đi du lịch của khách Ấn Độ, qua khảo sát và nghiên cứu của TST 

tourist nhận thấy, gần 70% du khách tham gia các tour du lịch với hành trình định sẵn tại 

các công ty du lịch, chỉ có khoảng 30% khách hàng đi tour ghép đoàn. Du khách Ấn Độ 

đến từ các thành phố lớn, có đường bay quốc tế như: New Dehli, Mumbai, Bangalore… 

Qua các cuộc tiếp xúc tại Hội chợ du lịch và các chương trình phát động thị trường, 

có thể nhận thấy bên cạnh những tiềm năng, xu hướng phát triển của thị trường Ấn Độ, 

việc thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam còn một số khó khăn, đặc biệt là về vấn 

đề hàng không và thị thực nhập cảnh. Trong giai đoạn này, khách du lịch Ấn Độ sang 

Việt Nam thường quá cảnh qua Băng Cốc, Singapore, Kula Lumpur với mức giá vé cao 

hơn cả một chương trình du lịch trọn gói đến các nước khác nên các doanh nghiệp du 

lịch Việt Nam rất khó cạnh tranh. Trong khi đó, thủ tục xin thị thực nhập cảnh vào các 

nước khác có mức phí thấp và thông thoáng hơn. 

Bên cạnh đó, ngành du lịch cả 2 nước còn thiếu chủ động tìm hiểu về nhau và đặc 

biệt là về khách hàng tiềm năng. Các nội dung hợp tác về quảng bá ngành du lịch của 

mỗi nước cũng còn hạn chế. 

2.4.2. Thành tựu hợp tác phát triển du lịch 

Thời gian vừa qua, trao đổi khách giữa hai nước dù còn hao tốn song đã có tốc độ 

tăng trưởng mạnh. Trong 5 năm vừa qua, khách Ấn Độ đi du lịch Việt Nam tăng gần 3,5 

lần (344%), từ trên 16.000 lượt năm 2010 lên hơn 60.000 lượt năm 2015. Trong tổng số 

hơn 7,94 triệu du khách nước ngoài tới du lịch Việt Nam trong năm 2015 thì du lịch Ấn 

Độ mới chiếm khoảng 0,9%. Khách Ấn Độ đến Việt Nam hiện chiếm 1,7% tổng số khách 
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Ấn Độ đến ASEAN. Lượng khách Việt Nam đến Ấn Độ trong vài năm gần đây cũng có 

sự tăng trưởng rất ấn tượng, đặc biệt là với khách du lịch Ấn Độ.  

Việt Nam chào đón 27 nghìn khách du lịch người Ấn Độ vào tháng 11/2022 theo 

báo cáo của Tổng cục Thống kê, tăng 31% so với tháng trước và cao hơn 50% so với 

cùng kì năm 2019. Trong năm 2022, mức tăng trưởng khách du lịch trung bình 

49%/tháng. Kết quả trên cho thấy sự tăng trưởng rất tích cực của thị trường tiềm năng 

này, nhờ có các hoạt động tích cực xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam với người dân 

Ấn Độ và các đường bay trực tiếp tới các thành phố trọng điểm của 2 nước được kết nối 

và mở rộng.  

Ngày càng có nhiều du khách Ấn Độ quan tâm đến Việt Nam. Khoảng 169.000 

du khách Ấn Độ đến thăm Việt Nam và hơn 31.000 du khách Việt Nam đến Ấn Độ vào 

năm 2019, với tốc độ tăng trưởng tương ứng là 28% và 32% so với năm 2018.  

Việt Nam là một địa điểm ưa thích của các tour MICE Ấn Độ gần đây khi nhu cầu 

du lịch MICE của Ấn Độ tăng lên. Đoàn 460 khách du lịch MICE người Ấn Độ đã đến 

Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến 18/7/2022. Để lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh 

là điểm đến cho các chương trình sự kiện MICE kết hợp tham quan, du lịch, phái đoàn 

do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kết hợp với Công ty Cổ phần Quản lý điểm đến châu 

Á giới thiệu.  

 Hiện nay, Việt Nam - Ấn Độ đã mở các đường bay trực tiếp kết nối các thành 

phố du lịch; quy trình xuất, nhập cảnh nhanh chóng, với việc sử dụng visa điện tử, tour 

du lịch đa dạng,…là những yếu tố thuận lợi góp phần phát triển du lịch giữa hai nước. 

Dự kiến, trong năm 2022, sẽ có 21 đường bay với trên 60 chuyến khứ hồi mỗi tuần kết 

nối du lịch hai nước.  

Để tạo điều kiện thuận tiện cho thông thương, qua lại giữa hai nước, những năm 

gần đây Việt Nam và Ấn Độ rất coi trọng kết nối.  

Các hãng bay của hai nước cũng đã mở nhiều đường bay thẳng, gồm: hãng Indigo 

Airlines của Ấn Độ với đường bay Kolkata - Hà Nội, Kolkata - Thành phố Hồ Chí Minh; 
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Vietnam Airlines với đường bay Hà Nội - Niu Đêli và Thành phố Hồ Chí Minh - Niu 

Đêli và Vietjet Air mở các đường bay Niu Đêli - Hà Nội và Niu Đêli - Thành phố Hồ 

Chí Minh và dự kiến sẽ sớm mở đường bay mới đi Mumbai sau khi mở lại đường bay 

Mumbai - Hà Nội, Mumbai - thành phố Hồ Chí Minh cũng như sẽ mở đường bay Niu 

Đêli - Phú Quốc, Niu Đêli - Đà Nẵng, Mumbai - Phú Quốc.  

Sự kiện khai trương tuyến vận tải biển kết nối khu vực miền Trung Việt Nam với 

Kolkata Ấn Độ (và dự kiến kết nối với Bănglađét) do VIMC vận hành ngày 27/7/2022 

mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh lớn giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ, 

khắc phục điểm nghẽn là kết nối giao thông chưa thuận tiện giữa hai nước. Tuyến vận 

tải biển này sẽ đưa hàng hoá Việt Nam đến với thị trường phía Tây với hơn 600 triệu 

người. 

2.4.3. Đánh giá về hợp tác phát triển du lịch  

Trong phát triển du lịch, hai nước có nhiều điểm chung và có tiềm năng to lớn 

chưa thể khai phá. Với số lượng du khách đi nước ngoài tăng trung bình khoảng 13% 

mỗi năm, Ấn Độ đã vươn lên thành thị trường có lượng du lịch ra nước ngoài tăng cao 

nhất, từ 4,4 triệu lượt người năm 2000 lên khoảng 17 triệu lượt người năm 2013. và sẽ 

tăng lên 50 triệu người năm 2020. Có tới 64% lượng khách du lịch Ấn Độ tới châu Á, 

trong số 2,5 triệu lượt du khách Ấn Độ tới Đông Nam Á trong năm 2013.  

Việt Nam vẫn là điểm hấp dẫn khách du lịch, với 7,87 triệu lượt người tới thăm 

Ấn Độ năm 2014, trong tổng số khoảng 5,3 triệu người châu Á. Nhìn chung, hợp tác du 

lịch giữa Việt Nam và Ấn Độ còn thấp hơn nhiều so với tiềm năng.  

Mặc dù du khách Ấn Độ tới Việt Nam đã tăng từ khoảng 12.000 lượt năm 2007 

lên khoảng 55.000 năm 2014, song mới đạt 0,07% tổng lượng du khách nước ngoài tới 

Việt Nam và 0,03% tổng lượng du khách Ấn Độ ra nước ngoài.  

Phía Việt Nam cũng chỉ có khoảng 12.000 lượt du khách tới thăm Ấn Độ mỗi 

năm, chủ yếu tới thăm các Phật tích ở Gaya, Varanasi và Kushinagar.  
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Đường bay thẳng Ấn Độ - Việt Nam đã được khai thác trở lại từ 3/10/2019, sau 

khi Hãng hàng không giá rẻ Ấn Độ IndiGo thực hiện các chặng bay mỗi ngày nối Kolkata 

- Hà Nội, tiếp theo đó là Kolkata - TP. Hồ Chí Minh.  

Tháng 12/2019, theo lộ trình từ Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đến 

New Delhi, Hãng hàng không Việt Nam Vietjet Air chính thức khai trương đường bay 

thẳng. Các đường bay thẳng được mở lại đã tạo cú hích thúc đẩy du lịch hai nước và giao 

lưu nhân dân sau khi hai nước đi vào giai đoạn bình thường hoá sau dịch bệnh Covid-19. 

Để cải cách visa, đẩy mạnh du lịch song phương, hai nước đã tạo điều kiện thuận tiện.  

Việt Nam đã chào đón 27.000 lượt khách đến từ Ấn Độ trong tháng 11, tăng 31% 

so với tháng trước và tăng 50% so với cùng kì năm 2019. Tổng lượng khách Ấn Độ đến 

Việt Nam trong 11 tháng của năm là 109.000 lượt, xếp thứ 5/10 thị phần khách hàng đầu 

của Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng khách trung bình 49% mỗi tháng. Kết quả trên cho 

thấy bên cạnh sự tích luỹ liên kết, hợp tác phát triển du lịch hai nước cũng như sự tăng 

cường các đường bay thẳng kết nối các thành phố du lịch của hai nước thì tiềm năng trao 

đổi khách du lịch Việt Nam và Ấn Độ vẫn rất lớn.  

Mặc dù chịu tác động do hai năm diễn ra dịch bệnh Covid-19 song Việt Nam vẫn 

luôn được bạn bè thế giới đánh giá cao, công nhận như một điểm đến du lịch lý tưởng 

với những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, văn hoá đặc sắc, ẩm thực phong phú, các 

điểm nghỉ mát biển đảo nổi tiếng thế giới cùng những thành phố năng động,… 

Năm 2022, du lịch Việt Nam đã được tôn vinh với nhiều giải thưởng cao quý của 

Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới gồm: Điểm đến văn hoá số một thế giới (lần thứ 

3); Điểm đến thiên nhiên châu Á (lần thứ 4), Điểm đến ẩm thực số một châu Á, Tổng 

cục Du lịch - Cơ quan quản lý nhà nước du lịch số một châu Á (lần thứ 2) và Điểm đến 

Golf xuất sắc nhất châu Á (lần thứ 5 liên tục); cùng với nhiều giải thưởng uy tín tầm cỡ 

châu lục và thế giới khác về du lịch nội địa, khách sạn, khu nghỉ mát, điểm du lịch, lữ 

hành, doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không của Việt Nam.  



79 
 

 
 

Tiểu kết chương 2 

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ trong hơn một thập niên vừa qua đã tăng trưởng 

hết sức ngoạn mục. Nhờ những nỗ lực của cả hai nước, những thành quả của sự hợp tác 

song phương đã được ghi nhận, trong đó phải nói đến những thay đổi tích cực trong chiến 

lược của Ấn Độ và Việt Nam theo hướng quan hệ đối tác chiến lược.  

Trong lĩnh vực thương mại, những thành tựu mà hai nước gặt hái được hết sức ấn 

tượng với kim ngạch thương mại ngày một gia tăng, cơ cấu thương mại có tính chất bổ 

trợ cho nhau. Đặc biệt, sau khi Việt Nam - Ấn Độ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược 

toàn diện năm 2007, những ưu đãi thuế quan của Ấn Độ đã tạo cơ hội gia tăng thị phần 

xuất khẩu của hàng hoá Việt Nam sang thị trường Ấn Độ. Việt Nam có thêm cơ hội gia 

tăng giá trị cho những sản phẩm tiềm năng vào Ấn Độ.  

Trong lĩnh vực đầu tư, sự hỗ trợ của Ấn Độ đã góp phần cải thiện một cách căn 

bản môi trường đầu tư của Việt Nam, tạo cơ hội giúp Việt Nam tiếp nhận tri thức, kỹ 

năng quản lý và công nghệ cao mới từ Ấn Độ Với sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng và 

qui mô doanh nghiệp, hoạt động đầu tư của Ấn Độ sang Việt Nam đang ngày một “nóng 

lên”.  

Hiệu quả của các khoản đầu tư trên không những góp phần gia tăng lợi ích cho 

phía nhà đầu tư mà còn góp phần vào việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng 

số lượng hàng hoá xuất nhập khẩu, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và góp phần 

tích cực tạo thêm công ăn việc làm, gia tăng mức sống đối với lực lượng lao động Việt 

Nam làm việc tại khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư của Ấn Độ.  

Sự quan tâm trong chính sách ODA của Ấn Độ đối với Việt Nam đã và đang góp 

phần hoàn thiện một cách căn bản kết cấu hạ tầng kinh tế của Việt Nam, giúp Việt Nam 

đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá để trở thành một quốc gia công nghiệp 

theo hướng hiện đại hoá vào năm 2030. 
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CHƯƠNG 3: TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY QUAN HỆ KINH TẾ 

ẤN ĐỘ - VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

3.1. Triển vọng quan hệ kinh tế Ấn Độ - Việt Nam 

3.1.1. Thuận lợi và thành tựu 

Xét về phương hướng phát triển, chính sách, chiến lược của cả hai quốc gia đối 

với tình hình từng nước hiện tại lẫn trong trung dài hạn nhìn chung sẽ không có thay đổi 

đáng kể, do vậy, Việt Nam - Ấn Độ trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày 

càng sâu rộng sẽ phải theo hướng phát triển tích cực. Trong ngắn hạn, có những tác động 

không ít đến mối quan hệ hai nước do tình hình dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, mối quan 

hệ này về dài hạn, đang ngày càng phát triển mạnh, dựa trên những yếu tố trụ cột: “chính 

trị - ngoại giao”, “kinh tế - thương mại”, “quốc phòng - an ninh”, đây được ví như kiềng 

ba chân thúc đẩy quan hệ Việt nam - Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới. Mối quan hệ 

được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ các nhân tố sau:  

Một là, từ sau 2016, Ấn Độ và Việt Nam có các bước tiến tích cực và nhanh chống 

trong việc trong xây dựng phát triển mối quan hệ, đây được xem như động lực rất quan 

trọng nhằm tăng cường hơn nữa để hợp tác trên các lĩnh vực trụ cột toàn diện và sâu 

rộng. Dưới thời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Damodardas Modi, Ấn Độ đã nâng cao vị 

thế của họ thông qua chính sách ngoại giao năng động đối với Việt Nam. Đặc biệt, Thủ 

tướng Ấn Độ Narendra Damodardas Modi đã đề nghị nâng cấp quan hệ Việt Nam - Ấn 

Độ lên mức đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2016, qua đó, xác nhận cho quá 

trình hợp tác phát triển đi vào chiều sâu vì lợi ích và các chiến lược của hai quốc gia. 

Hơn nữa, đối tác chiến lược toàn diện là cấp cao nhất trong ba cấp độ quan hệ: “(1) quan 

hệ đối tác, (2) quan hệ đối tác chiến lược, (3) quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”, điều 

này có ý nghĩa là về lâu dài hai bến nhất trí gắn kết, đoàn kết, cam kết hỗ trợ trên nền 

tảng đôi bên cùng có lợi và đều tin tưởng nhau. Theo đó, Việt Nam - Ấn Độ đã thiết lập 

vành đai lợi ích về kinh tế và thương mại tại Đông Nam Á và Châu Á - Thái Bình Dương. 
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Hai là, mối quan hệ hữu nghị và truyền thống với Việt Nam luôn có cùng nhận 

thức ở các đảng phái chính trị ở Ấn Độ. Khi nhậm chức, Thủ tướng Ấn Độ quyết tâm 

xây dựng, thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Trong 3 năm đầu nhiệm kỳ, Bộ trưởng 

Ngoại giao Ấn Độ (Sushma Swaraj) đã chọn Việt Nam đã điểm đầu tiên công du nước 

ngoài tại khu vực Đông Nam Á. Các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,…đã, 

đang được Chính phủ Việt Nam và Ấn Độ xây dựng các kế hoạch, thể chế hóa, điều 

chỉnh theo lộ trình hợp lý, sẽ tạo thêm những động lực và đề ra các giải pháp toàn diện, 

thiết thực, sâu sắc và bền vững trong quan hệ giữa hai quốc gia. 

Ba là, hiện nay Việt nam và Ấn Độ đều đang trong giai đạon đổi mới về kinh tế, 

mở cửa quan hệ hợp tác, đẩy mạnh giao thương với thế giới và khu vực, duy trì được tốc 

độ cao, bền vững trong phát triển kinh tế đồng thời có xu hướng mở rộng hợp tác hơn 

nữa, tranh thủ cơ hội nước ngoài đầu tư. Đây là thời cơ để Việt nam và Ấn Độ tăng cường 

hơn nữa quan hệ song phương, mở ra cơ hội hợp tác lẫn nhau để cùng nhau phát triển 

trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, xúc tiến đầu tư. 

Bốn là, đối với Việt Nam và Ấn Độ, vấn đề khu vực và quốc tế có nhiều điểm 

tương đồng. Đối với ASEAN, Việt Nam là một đối tác rất tích cực, có những đóng góp 

rất thiết thực và có trách nhiệm cao. Ấn Độ có vị trí đặc biệt quan trọng trong tổ chức 

hợp tác khu vực Nam Á (SAARC), coi trọng mối quan hệ với ASEAN phù hợp trong 

chính sách Hành độn hướng Đông của Ấn Độ. Vì thế, các diễn dàn do ASEAN chủ trì 

Ấn Độ rất tích cực tham gia, qua đó thúc đẩy quan hệ, hợp tác, đối thoại, phát huy vai 

trò trọng tâm của ASEAN trong khu vực. Uy tín và vai trò của hai nước sẽ được nâng 

cao bởi sự hợp tác chặt chẽ giữa Ấn Độ và Việt Nam. 

3.1.2. Những tồn tại, hạn chế 

Mặc dù có những thuận lợi trong qua hệ của hai nước Việt Nam và Ấn Độ trong 

những năm gần đây, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần phải được tháo gỡ: 
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Thứ nhất, các lĩnh vực hợp tác trong đó hợp tác trong lĩnh vực kinh tế phát triển 

chưa xứng tầm và mong đợi của hai quốc gia trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 

mà Việt Nam và Ấn Độ đã ký kết năm 2016. 

Thứ hai, nhân dân của Việt Nam và Ấn Độ chưa thật sự hiểu biết lẫn nhau, còn 

rất hạn chế trong việc tiếp cận về giao lưu văn hóa, lịch sử,… cũng như các điểm đến du 

lịch. 

Thứ ba, Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia được đánh giá có nền kinh tế ở mức 

trung bình thấp nếu xét về mực độ tăng trưởng, tài chính, công nghệ, nguồn nhân 

lực,…còn rất nhiều hạn chế. 

Thứ tư, tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương diễn biến rất phức tạp, sự cạnh 

tranh giữa các nước lớn, khó dự đoán, ảnh hưởng trực tiếp đến hợp tác chiến lược toàn 

diện trong quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam. 

Để quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu và thực chất hơn nữa, hai nước sẽ 

tăng cường tập trung phát triển một số lĩnh vực cụ thể mà hai bên có thế mạnh, như dầu 

khí, khoa học kỹ thuật - công nghệ, nông nghiệp,…Bên cạnh đó, tăng cường thúc đẩy 

trao đổi cấp cao hơn sẽ củng cố quan hệ chính trị giữa hai nước. Ấn Độ có nhiều tiến bộ 

trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật - công nghệ, ví dụ như hàng không vũ trụ, công nghệ 

thông tin,…Hơn nữa, Ấn Độ có nền giáo dục được xếp hạng cao, có thể góp phần đáng 

kể vào đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.  

Hiện tổng số vốn đăng ký của các nhà đầu tư Ấn Độ ở Việt Nam là hơn 1 tỷ USD 

(năm 2021), mức đầu tư là tương đối thấp so với vốn đầu tư của Ấn Độ ở các nước Đông 

Nam Á. Thương mại Mỹ-Trung đang tăng cường tuy nhiên cũng chưa thể thoả mãn được 

mong đợi. Việt Nam mong muốn nhiều thoả thuận thương mại hơn từ Ấn Độ vì tầm quan 

trọng địa chính trị của Ấn Độ chứ không chỉ là lợi ích kinh tế. Tương tự, Ấn Độ cũng 

mong đợi được đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn và như thế có nghĩa là sự hiện diện cùng 

sức ảnh hưởng của Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á sẽ được tăng cường hơn.  
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Còn nhiều hạn chế trong việc tiếp nhận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA, thể 

hiện ở những điểm: (i) năng lực hấp thụ nguồn vốn ODA còn kém, chưa đáp ứng được 

yêu cầu. Có thể nhìn nhận thực trạng này thông qua tỉ lệ giải ngân so với nguồn vốn ODA 

chưa cao; nhiều chương trình và dự án chậm tiến độ, nhiều trường hợp phải xin gia hạn, 

cắt giảm, hủy một số hạng mục, hoặc phải tái cấu trúc toàn bộ dự án, gây ảnh hưởng xấu 

tới hiệu quả sử dụng nguồn vốn. (ii) thiết kế của một số chương trình, dự án ODA chưa 

sát với thực tế Việt Nam và của các địa phương gây lãng phí nguồn lực của địa phương, 

cũng như của các nhà tài trợ. (iii) việc lồng ghép các chương trình và dự án của Chính 

phủ trên địa bàn với các chương trình và dự án ODA nhiều khi có sự trùng lặp, có những 

nội dung gần nhau, như: xóa đói giảm nghèo, giao thông nông thôn, nước sạch nông 

thôn... làm hạn chế hiệu quả nguồn vốn. (iv) nhiều bộ, ngành và địa phương để xảy ra 

những vụ việc vi phạm các quy định quản lý ODA của Chính phủ và của nhà tài trợ, có 

tình trạng tham nhũng gây ảnh hưởng đến uy tín quốc gia. (v) sự phối hợp trong nội bộ 

các bộ, ngành, giữa Trung ương, địa phương và các nhà tài trợ chưa thật sự thông suốt, 

nhất là các lĩnh vực có sự tham gia của nhiều nhà tài trợ hoặc các chương trình, dự án đa 

ngành đa cấp và đa mục tiêu. (vi) tổ chức quản lý dự án thiếu tính chuyên nghiệp. Năng 

lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ tham gia quản lý dự án còn hạn chế, nhất 

là ở các địa phương. Nếu tình trạng sử dụng nguồn vốn ODA kém hiệu quả kéo dài sẽ 

khiến Ấn Độ điều chỉnh lại chính sách ODA cho Việt Nam. Đây là những hạn chế đang 

tồn tại và có tác động xấu đến hiệu quả hợp tác, và nếu không sớm được giải quyết sẽ trở 

thành những rào cản và nguy cơ gây ra sự suy giảm của hoạt động hợp tác kinh tế hai 

nước trên tất cả các mặt thương mại, đầu tư và viện trợ ODA. 

3.2. Nhận xét những thành tựu và hạn chế quan hệ kinh tế Ấn Độ - Việt Nam 

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới sẽ tiếp tục chịu sự tác động bởi 

những yêu cầu đặt ra của tình hình và mục tiêu phát triển của mỗi nước. Kế hoạch 5 năm 

(2021 - 2025) và Chiến lược phát triển đến năm 2030 của Việt Nam được đề ra tại Đại 

hội XIII của Đảng cho thấy có nhiều điểm hội tụ với tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất 
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nước của Ấn Độ. Việt Nam và Ấn Độ đều là hai đất nước đầy khát vọng với dân số trẻ. 

Việt Nam có khát vọng trở thành một nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và 

trở thành nước phát triển vào năm 2045 thông qua phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, 

trong đó khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo là những lĩnh vực được ưu tiên. Đây 

là những khía cạnh mà Ấn Độ có thế mạnh và hai nước có thể đẩy mạnh hợp tác. Hai 

nước cũng sẽ hợp tác cùng nhau về an ninh hàng hải, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn 

định và phát triển của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong hợp tác khu vực 

và đa phương, hai nước tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn khu vực, 

châu Á và thế giới; ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, trật tự dựa 

trên luật lệ, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những bất đồng. 

Để mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ phát triển mạnh 

mẽ hơn nữa, trong thời gian tới, hai nước tập trung vào những ưu tiên sau: một là, kết 

nối, bao gồm kết nối đường bộ, đường biển và đường hàng không, tham gia kinh doanh 

trực tuyến; du lịch và giao lưu nhân dân; hai là, xây dựng kế hoạch chi tiết định hướng 

mục tiêu để tăng cường thương mại và chuỗi cung ứng mới, thúc đẩy quan hệ đối tác 

phát triển và cam kết các mục tiêu phát triển bền vững; ba là, thúc đẩy hợp tác công 

nghiệp quốc phòng, thúc đẩy quan hệ đối tác mới - an ninh mạng, an ninh hàng hải, sẵn 

sàng phục hồi sau thảm họa; bốn là, hợp tác khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin 

truyền thông, vũ trụ, hạt nhân dân dụng, năng lượng tái tạo, kinh tế kỹ thuật số; năm là, 

thúc đẩy hợp tác thiết thực ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dựa trên sự hội 

tụ giữa Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) và Sáng kiến Ấn 

Độ về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI); tăng cường quan hệ đối tác chiến lược 

về các vấn đề khu vực và toàn cầu. 

Có thể nói, trong nửa thế kỷ  kể từ khi Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại 

giao chính thức, mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực đã tiến những 

bước dài. Sự thay đổi và phát triển trong mối quan hệ giữa hai nước phản ánh sự thay đổi 

trong một thế giới toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Trong 50 năm qua, tuy 
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tình hình của mỗi nước, của khu vực và thế giới liên tục có những biến động nhưng quan 

hệ Việt Nam - Ấn Độ vẫn “trong sáng như bầu trời không một gợn mây”. “Tầm nhìn 

chung Việt Nam - Ấn Độ vì hòa bình, thịnh vượng và con người” tiếp tục thực hiện vai 

trò mang tính lịch sử, bao trùm mọi lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện 

giữa hai nước. Với những kết quả hợp tác hai nước đã đạt được trong 50 năm qua, có thể 

tin tưởng rằng, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong tương 

lai, đáp ứng sự mong đợi của Chính phủ và nhân dân hai nước trong thời kỳ mới. 

Việt Nam và Ấn Độ cùng chia sẻ khát vọng hoà bình, thịnh vượng, ổn định trong 

khu vực, cùng đồng thuận thúc đẩy chính sách đối ngoại theo chủ nghĩa đa phương và 

đồng thuận giữa tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tại các sáng kiến do 

ASEAN khởi xướng, cũng như hợp tác sông Mê Công - sông Hằng, lãnh đạo hai nước 

đều hỗ trợ tích cực tại các diễn đàn khu vực và thế giới. Năm 2021, do cùng là Thành 

viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam và Ấn Độ đã hợp tác 

tích cực để đi đến sự đồng thuận đối với nhiều nội dung văn kiện cũng như quyết nghị 

hay tuyên bố chung của Chủ tịch Hội đồng Bảo an.  

Trong tương lai gần, dự đoán Ấn Độ sẽ trở thành cường quốc. Trong các điểm đến 

đầu tư tốt nhất cho lĩnh vực công nghệ trao đổi trên thế giới, Ấn Độ xếp thứ ba. Chính 

phủ Ấn Độ đầu tư lớn phát triển công nghệ, xem đây là nhân tố cốt lõi thúc đẩy phát triển 

kinh tế. Ấn Độ là một trong những cường quốc dẫn đầu thế giới về lĩnh vực nghiên cứu 

khoa học và một trong năm nước dẫn đầu thế giới lĩnh vực thám hiểm không gian. Dòng 

vốn FDI của Ấn Độ tăng trưởng 10% hàng năm và năm tài khoá 2020 - 2021 là 81,72 tỷ 

USD, cao nhất từ trước đến nay.  

Quan hệ kinh tế giữa hai nước có nhiều tiềm năng cần khai phá vì Ấn Độ đã và 

đang đẩy mạnh hợp tác kinh tế với các nước CLMV (Campuchia, Lào, Mianma, Việt 

Nam) thông qua Diễn đàn Hợp tác sông Mê Kông - sông Hằng. Mới đây, tại Hội nghị bộ 

trưởng giữa các nước ASEAN và Ấn Độ, các bên đã xem xét Hiệp định Thương mại 
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song phương ASEAN - Ấn Độ, sửa đổi cho phù hợp để tăng cường liên kết kinh tế với 

Ấn Độ.  

Trong Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ, Việt Nam giữ vị 

trí trọng tâm trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ. Ấn Độ đã hỗ trợ 37 

sáng kiến hành động nhanh (QIPs), mỗi chương trình 50.000 USD và đã hoàn thiện, đem 

lại lợi ích thiết thực đối với nhân dân Việt Nam tại những khu vực nghèo thuộc khuôn 

khổ Hợp tác sông Mê Kông - sông Hằng.  

Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế cao, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh Covid-

19. Việt Nam đang nỗ lực phát triển một nền kinh tế mở cửa, hội nhập sâu rộng và đã 

tham gia nhiều hiệp định thương mại, gồm: Hiệp định Thương mại toàn diện với châu 

Âu năm 2019, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định thương mại song 

phương Ấn Độ - ASEAN.  

Đó là những cơ sở, tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển hợp tác thương mại, kinh 

tế giữa hai nước. Cần lưu ý các vấn đề nào nhằm phát huy được lợi thế trên và đẩy mạnh 

hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - Ấn Độ:  

Thứ nhất, cần phát huy ưu thế của mỗi bên. Ấn Độ đang đi tiên phong trong những 

lĩnh vực mà Việt Nam cần hợp tác, nhất là về công nghệ, cụ thể là công nghệ nano, dầu 

khí, công nghệ cao,…Ngày 15-12-2021, Bộ Công nghệ Ấn Độ thông báo Chính phủ Ấn 

Độ đã phê duyệt ngân sách 10 tỷ USD nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất màn hình và trang 

thiết bị điện tử với tham vọng là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để đưa Ấn Độ trở 

thành trung tâm sản xuất thiết bị bán dẫn toàn cầu. Trong lĩnh vực sản xuất chipset và vi 

mạch bán dẫn (IC), Ấn Độ cũng phê duyệt một chương trình hỗ trợ 100 doanh nghiệp 

trong nước. Bên cạnh đó, Việt Nam có thể chia sẻ với Ấn Độ những kinh nghiệm về an 

sinh xã hội, giáo dục, các chính sách xã hội khác.  

Thứ hai, nhằm vực dậy tiềm năng hợp tác thương mại, đầu tư hai dân tộc cần phát 

huy sự tương đồng về chính sách cùng ý chí tự cường của hai dân tộc. Một số thay đổi 
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lớn sẽ được triển khai trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch,…dự 

đoán Ấn Độ là nền kinh tế đang phát triển nhanh nhất thế giới. Việt Nam đặt mục tiêu 

trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và có mức sống cao vào năm 

2045.  

Thứ ba, tạo dựng nền tảng hài hoà giữa lợi ích chính trị, lợi ích kinh tế, và tình 

nghĩa giữa hai dân tộc.  

Thứ tư, cần tăng cường giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa của 

Việt Nam và Ấn Độ nhằm hỗ trợ nhau cùng phát triển.  

Thứ năm, cần tăng cường hợp tác trên mọi ngành, lĩnh vực và tăng cường giao lưu 

nhân dân nhằm không ngừng xây dựng lòng tin, sự hiểu biết, cùng hợp tác.  

Hai nền kinh tế phát triển hàng đầu trong khu vực là Việt Nam và Ấn Độ. Trong 

quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, quan hệ kinh tế giữa Ấn Độ và Việt 

Nam là đối tác chiến lược. Trụ cột hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực 

kinh tế sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. 

Triển vọng tương lai cho quan hệ kinh tế giữa Ấn Độ-Việt Nam trong bối cảnh 

toàn cầu khó lường hiện nay, Ấn Độ đang theo đuổi chính sách “Hành động hướng Đông” 

và đang nỗ lực làm cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, điều này sẽ 

thúc đẩy an ninh và tăng trưởng cho mọi người trong khu vực. 

Việt Nam đã đặt ra các ưu tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, bao 

gồm chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế dựa trên kỹ thuật số, phát triển khoa 

học và công nghệ và tạo môi trường thuận lợi hơn cho phát triển doanh nghiệp cũng như 

các mối quan tâm về sản xuất. Những điều đó sẽ góp phần làm cho triển vọng tăng trưởng 

thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam rất sáng sủa trong giai đoạn tới. 

3.3. Giải pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế Ấn Độ - Việt Nam trong thời gian tới 

3.3.1. Giải pháp về quan hệ thương mại song phương 

Một trong những mối quan hệ rộng lớn, phức tạp, lâu bền trong quan hệ kinh tế 

đối ngoại của nước ta là quan hệ thương mại Việt Nam và Ấn Độ. Do đó, muốn đẩy 
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mạnh quan hệ kinh tế với Ấn Độ nhằm tận dụng tối đa lợi ích kinh tế có được, phục vụ 

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng nhằm hạn chế bớt sự lệ thuộc kinh tế của 

Ấn Độ cũng như ảnh hưởng tiêu cực đối với chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam trong 

giai đoạn tiếp theo, Việt Nam cần có những chiến lược tổng thể phát triển quan hệ kinh 

tế và quan hệ thương mại với Ấn Độ trên cơ sở: Đánh giá đúng đắn chiến lược kinh tế 

của quốc gia trong khu vực, các đối tác thế giới, chú trọng gia tăng các điểm chia sẻ, loại 

bỏ những bất đồng về lợi ích giữa các bên. Những biện pháp cụ thể như:  

(i) cải tiến hệ thống chính sách tiền tệ và thuế quan phù hợp với tự do hoá thương 

mại toàn cầu. Việt Nam cần sớm tham gia các chương trình ưu đãi thuế quan theo chương 

trình của khu vực ASEAN nhằm có thể nhanh chóng hội nhập với thị trường khu vực và 

tham gia vào quá trình hợp tác kinh tế quốc tế. Điều này sẽ là thời cơ giúp Việt Nam 

tham gia vào quá trình hợp tác thương mại với Ấn Độ. Thông qua hoạt động cung ứng 

nguồn nguyên phụ liệu tại chỗ cho mạng lưới các doanh nghiệp Ấn Độ đã và đang dần 

hình thành trên khu vực châu Á, giá trị sản lượng và lợi ích kinh tế từ hàng hoá của Việt 

Nam sẽ ngày càng gia tăng.  

(ii) cùng với chương trình cải cách thuế quan, Việt Nam cần có những chính sách 

khuyến khích thêm cho khu vực sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, nhằm gia tăng nhanh 

chóng số lượng hàng hoá sau gia công, Việt Nam cần đề ra những chính sách ưu đãi, thúc 

đẩy việc tham gia của các công ty Ấn Độ đối với quá trình sản xuất, chế biến hàng hoá 

xuất khẩu của Việt Nam. Điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả quá trình chuyển đổi cơ 

cấu hàng hoá xuất khẩu giữa thị trường Ấn Độ và thị trường các nước khác. 

3.3.2. Giải pháp về hợp tác đầu tư 

Một trong những giải pháp quan trọng để tháo gỡ và xử lý những khó khăn trở 

ngại trong việc thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp Ấn Độ đó là việc cải thiện môi 

trường đầu tư trong nước. Trong đó có các nội dung cơ bản: (1) cải thiện hệ thống luật 

pháp, chính sách để thu hút đầu tư, tạo môi trường pháp lý chung đối với đầu tư trong 

nước và đầu tư quốc tế, bảo đảm sự đơn giản, dễ dàng thực hiện và phù hợp với yêu cầu 
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của nền kinh tế thị trường; (2) xử lý hiệu quả tệ nạn tham nhũng, một trong những lý do 

làm cho các hoạt động liên quan tới đầu tư bị trì hoãn, mặt khác ý thức và tâm lí tham 

nhũng sẽ làm cho công nhân lao động không tích cực làm việc, gian lận về thời 

gian,…gây ra những bất ổn đối với vốn đầu tư của nhà đầu tư; (3) phối hợp các bộ, ban, 

địa phương trong việc thực hiện “Luật đầu tư” và Luật doanh nghiệp có hiệu quả. Bên 

cạnh đó, hoàn thiện Luật sáng chế, Luật sở hữu trí tuệ để thu hút được đầu tư vào các 

lĩnh vực đòi hỏi nhiều chất xám như công nghệ phần mềm.  

Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về tín dụng, thuế, 

ngoại hối cho vay vốn,…có sức hấp dẫn thu hút vốn đầu tư của Ấn Độ vào các lĩnh vực 

công nghệ thông tin, kĩ thuật cao, thương mại, du lịch. Đồng thời, tham khảo chính sách, 

pháp luật, xu thế đầu tư ra nước ngoài của Ấn Độ cũng như những kinh nghiệm thu hút 

vốn đầu tư của các nước trong vùng nhằm làm căn cứ xây dựng chính sách thu hút đầu 

tư của Ấn Độ đối với Việt Nam. 

3.3.3. Giải pháp về hỗ trợ phát triển chính thức của Ấn Độ cho Việt Nam 

Giải pháp cho vấn đề thu hút và sử dụng nguồn viện trợ ODA từ Ấn Độ gồm một 

số nội dung:  

Thứ nhất, là hoàn thiện môi trường pháp lý. Để nâng cao khả năng thu hút hợp lý 

và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA nói chung và ODA của Ấn Độ nói riêng, ngoài 

việc cần phải có một chiến lược thu hút và sử dụng vốn rõ ràng theo mục tiêu phát triển 

kinh tế từng thời kỳ, cần thiết phải có hệ thống các chính sách và luật pháp hoàn chỉnh 

nhằm tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi cho các hoạt động thu hút và sử dụng nguồn 

lực này.  

Thứ hai, là nâng cao chất lượng quy hoạch và sử dụng vốn ODA. Việc đổi mới và 

nâng cao quy hoạch huy động và sử dụng vốn ODA là nhằm mục đích khắc phục tình 

trạng trùng lặp, chồng chéo của các chương trình, dự án gây lãng phí nguồn lực và hạn 

chế hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời quy hoạch giúp nhà tài trợ có được thông tin ổn 
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định về nhu cầu vốn, chính sách ưu tiên cũng như danh mục các chương trình, dự án cụ 

thể kêu gọi tài trợ bằng nguồn vốn ODA hàng năm và qua các thời kỳ.  

Thứ ba, là tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành và thực hiện chương trình, dự 

án. Để đáp ứng được các yêu cầu quản lý kinh tế trong tình hình mới, sớm khắc phục 

những bất hợp lý trong tổ chức quản lý và điều hành của các cơ quan tham gia vào chương 

trình huy động và sử dụng vốn ODA đặc biệt trong các khâu lựa chọn, thẩm định, phê 

duyệt dự án, tổ chức đấu thầu và phê duyệt các hợp đồng thiết kế, xây lắp và mua sắm 

thiết bị,… 

3.3.4. Giải pháp về hợp tác phát triển du lịch 

Việt Nam đã thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hoá, đa 

phương hoá theo quan điểm “Việt Nam nguyện là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các 

nước trong toàn khu vực, phấn đấu xây dựng hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” bởi chính 

sách đa dạng hoá quan hệ của Việt Nam với nước ngoài ngày càng phát huy hiệu quả. 

Việt Nam “Mong muốn các nước trong khu vực cùng nhau hợp tác làm cho Châu Á - 

Thái Bình Dương có hoà bình, ổn định bền vững và trở thành một khu vực phát triển 

kinh tế nhanh nhất và năng động nhất” trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Có thể 

nêu ra một số biện pháp dựa trên cơ sở đó để phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn 

Độ trong những năm tiếp theo.  

Thứ nhất, phát triển quan hệ với Ấn Độ cần phải có một chiến lược dài hạn. Có 

thể nhìn thấy Ấn Độ đã, đang và sẽ có vai trò rất lớn trong sự phát triển kinh tế của Việt 

Nam bắt nguồn từ nhu cầu hai nước và sự bổ sung lẫn nhau giữa hai nền kinh tế. Là 

nguồn cung ứng ODA số 1 và cũng là nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam tính trên phương 

diện nguồn vốn thực hiện, Ấn Độ là đối tác thương mại quan trọng thứ 2. Nhu cầu về 

vốn, công nghệ và nhân lực của Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu thúc đẩy công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đang ngày càng gia tăng và Ấn Độ được xem là đối tác thích hợp với 

nhu cầu của Việt Nam, không những ở các yếu tố nội tại mà ở những kinh nghiệm phát 

triển. Hiện kinh tế Ấn Độ đã có những bước hồi phục từ giai đoạn suy thoái. Do đó để 
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có thể thực hiện tiến trình công nghiệp hoá rút ngắn, vững chắc việc gia tăng quan hệ với 

Ấn Độ, coi đó là khơi nguồn chủ yếu cho nhu cầu về công nghệ và vốn, là hết sức cần 

thiết. Việt Nam cần có những thay đổi căn bản về chính sách, trước hết là phải có một 

chiến lược hợp tác dài hạn với Ấn Độ nhằm góp phần tạo ra mức độ tin tưởng lẫn nhau 

và bảo đảm sự hợp tác bền vững, dài lâu.  

Thứ hai, chú trọng gia tăng hợp tác kinh tế nhưng phải đi đôi với đẩy mạnh phát 

triển mối quan hệ dân sự, chính trị - ngoại giao, cân bằng giữa hiệu quả kinh tế và mục 

tiêu chính trị trong hợp tác. Có thể nói, mối quan hệ song phương trong bối cảnh toàn 

cầu hoá có sự giao thoa nhau, bổ sung lẫn nhau. Không thể không có những hoạt động 

quan hệ chính trị gắn liền với hợp tác kinh tế hiệu quả. Mục tiêu chủ yếu của Việt Nam 

trong quan hệ với Ấn Độ là kinh tế, tận dụng nguồn vốn và công nghệ. Còn mục tiêu của 

Ấn Độ bên cạnh điều kiện kinh tế cũng có nhân tố chính trị tác động. Hơn nữa, hiệu quả 

kinh tế do quan hệ với Việt Nam mang lại cho Ấn Độ không cao hơn so với các nước 

phát triển trong khu vực. Do đó, phát triển mối quan hệ về phương diện chính trị, văn 

hoá xã hội, một mặt nhằm thể hiện vai trò và vị trí chiến lược của Việt Nam và mặt khác 

làm sâu đậm thêm mối quan hệ giữa người dân hai nước, tạo tiền đề để thúc đẩy hợp tác 

kinh tế.  

Thứ ba, hợp tác kinh tế với Ấn Độ cần được chú trọng hơn nữa trên nhiều phương 

diện như thương mại, đầu tư và ODA. Ấn Độ vừa là nhà đầu tư và thị trường xuất nhập 

khẩu lớn đồng thời là nước cung ứng ODA nhiều nhất thế giới. Hợp tác với Ấn Độ, Việt 

Nam cần phải tận dụng tốt ba phương diện trên nhằm tạo sự bổ sung, tương trợ lẫn nhau. 

Để tạo dựng hạ tầng, thông qua ODA từ đó kêu gọi đầu tư và đẩy mạnh phát triển hoạt 

động xuất khẩu. Trên thực tế, Ấn Độ đang thực hiện chính sách hợp tác kinh tế với các 

nước ASEAN trong đó có Việt Nam. Trong đó, chủ yếu là thông qua hoạt động thương 

mại, đầu tư và ODA nhằm gia tăng mối quan hệ gắn kết với nhau. Một hướng phát triển 

khác là chú trọng kết hợp đồng thời ba phương diện trên sẽ tận dụng tốt hơn thế mạnh 

của Ấn Độ, góp phần thúc đẩy nhanh chóng tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của 
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Việt Nam. Từ đó đưa ra được biện pháp phù hợp, hiệu quả, hạn chế xung đột, bất đồng, 

giảm hiệu quả hợp tác. 

Tiểu kết chương 3 

Sự ổn định về chính trị sẽ là yếu tố hấp dẫn để các nhà đầu tư Ấn Độ vào Việt 

Nam. Để hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư Ấn Độ phát triển, duy trì và mở rộng thị trường, 

địa bàn kinh doanh tại Việt Nam, sự hoạt động có hiệu quả của dự án sẽ được tạo điều 

kiện thuận lợi. Thời gian tiếp theo cũng là giai đoạn để các hợp tác đầu tư, thương mại 

song phương, ODA hay thu hút phát triển du lịch, hoạt động và phát huy hiệu quả, chúng 

ta sẽ tạo những điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư có hiệu quả hơn. 

Cộng với một bề dày lịch sử của quan hệ, những thách thức đã trải qua và những 

kết quả đã gặt hái được suốt gần một thập niên vừa qua, Việt Nam có cơ sở bền vững tin 

tưởng rằng, quan hệ kinh tế Ấn Độ - Việt Nam có tiềm năng mở rộng hơn nữa, đặc biệt 

trong những lĩnh vực mang lại cho cả hai bên những lợi ích thiết thực. Vấn đề là ở đây 

hai bên sẽ phải tìm ra được những giải pháp mang tính khả thi nhằm đưa những cơ hội 

hợp tác mà hai quốc gia trở nên hiện thực hơn, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược 

toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, qua đó góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng ở từng 

nước. Có như vậy, phía Việt Nam phải xuất phát đầu tiên trong vấn đề này. Từ những 

điểm đặc trưng về địa vị của quan hệ hai nước trên chính trường thế giới, từ các nhân tố 

chính trị, Việt Nam phải chủ động, tích cực tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền 

thống vốn có với Ấn Độ thông qua nhiều biện pháp đem lại ích lợi thực chất và hiệu quả 

cho lợi ích kinh tế - xã hội và chính trị đối với cả hai nước. Như vậy, trong quá trình hội 

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và Ấn Độ cho những năm sau của thế kỉ XXI trong 

quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện được sâu sắc và mới có thể trở thành hiện thực. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Thế giới đang tiến tới một thời đại vô cùng năng động, giàu thời cơ nhưng cũng 

đầy thử thách. Với quy mô ngày càng lớn và nhịp độ cao, hoạt động giao lưu và hợp tác 

trong khu vực, hợp tác song phương giữa các nước và giữa các nền kinh tế trên thế giới 

cũng đang được mở ra. Đây là một loạt những thời cơ phát triển đang mở ra đối với từng 

nước, mỗi nền kinh tế của mỗi nước, mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương đã 

trở thành một trong những nhân tố quyết định trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở từng 

thời kỳ.  

Ấn Độ và Việt Nam, năm 2007 đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và năm 

2016 được nâng cấp thành đối tác chiến lược toàn diện. Kể từ đấy, mối quan hệ Việt Nam 

- Ấn Độ đã có những thành tựu vượt bậc trên mọi phương diện, mà những lĩnh vực đó là 

từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - xã hội, văn hoá - giáo dục, khoa học - công nghệ,…trở 

thành một trong những mối quan hệ gần gũi và lâu đời nhất của châu Á trên trái đất. 

Tròng 15 năm (2007 - 2022), Ấn Độ và Việt Nam đã tăng cường hợp tác trên mọi 

lĩnh vực và qua thời gian hợp tác đã hình thành nên một mối quan hệ năng động, vững 

chắc, đem lại thịnh vượng cho cả hai quốc gia. Trong hơn một thập niên, khi các lãnh 

đạo Ấn Độ và Việt Nam thống nhất thúc đẩy nâng cấp quan hệ hợp tác giữa hai nước 

hướng tới là đối tác chiến lược vì an ninh, thịnh vượng trong khu vực châu Á, mối quan 

hệ Việt Nam - Ấn Độ đã có những bước đi vững chãi lên những bậc thang mới để trở 

thành đối tác chiến lược toàn diện và sâu rộng trong tương lai. 

2. Khuyến nghị 

Có lẽ từ những thành công rực rỡ của quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước đã 

khiến Việt Nam - Ấn Độ điển hình cho quan hệ song phương, đa phương giữa các nước 

trên toàn cầu nói chung, trong khu vực nói riêng, đều dựa trên những nguyên tắc sau: (i) 

Bình đẳng hợp tác và có lợi cho đôi bên, không can thiệp và chia rẽ của đối phương, vì 
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chủ quyền và sự độc lập từng nước; (ii) Đã góp sức rất nhiều vào hoà bình và phát triển 

cho thế giới cũng như trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bởi vì yếu tố sống còn 

cho sự phát triển của các quốc gia là hoà bình và phát triển thịnh vượng; (iii) Trong quá 

khứ không bị tác động bởi sự xung đột và  hiện nay, về thể chế chính trị không có sự 

khác biệt, để hướng tới tương lai, Việt Nam chủ động gác lại dĩ vãng và ngược lại, để 

gác lịch sử trong quá khứ, Ấn Độ cũng có những hoạt động mang tính hàn gắn; (iv) Quan 

điểm hai quốc gia được lập, có chủ quyền, hoạt động vì lợi ích quốc gia - dân tộc, không 

lệ thuộc vào nước khác là chủ trương mà Việt Nam và Ấn Độ hiện nay đang thực hiện.  

Trải qua hơn 15 năm hợp tác từ đối tác chiếc lược (2007) với những thành quả to 

lớn, tuy nhiên cũng giống những quan hệ các nước khác, quan hệ Việt Nam và Ấn Độ 

cũng còn một số tồn tại phải xử lý như: (1) chênh lệch cán cân thương mại dẫn đến sự lệ 

thuộc lẫn nhau không đồng đều; (2) đối với Việt Nam rất bất lợi trong sự phân chia lao 

động; (3) đối với Ấn Độ, thật sự không hấp dẫn để đầu tư vào Việt Nam (4) quá trình thu 

hút, việc triển khai các nguồn vốn ODA còn nhiều hạn chế và bất cập.  

Những vấn đề tồn đọng đang đặt ra đòi hỏi chính phủ hai nước, đặc biệt là Việt 

Nam, nhanh chóng có những giải pháp, biện pháp kịp thời và hữu hiệu để cải thiện tình 

hình, nhằm tận dụng tối đa những kết quả đã đạt được trong bối cảnh quan hệ hợp tác hai 

quốc gia. 
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